
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12869BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B505
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Ngữ nghĩa học (001169 - 2 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 32

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Kim Anh01501075
2 Võ Đào Gia Bảo01501078
3 Lê Thảo Châu01501207
4 Phạm Quỳnh Dao01501314
5 Nguyễn Thành Đạt01501101
6 Mạch Phương Duy01501313
7 Trần Nhật Duy01501153
8 Nguyễn Trần Thanh Giang01501275
9 Dương Khả Hân01501345
10 Đặng Lê Minh Hằng01501325
11 Lê Anh Huy01501269
12 Trương Quang Huy01501202
13 Huỳnh Tùng Lâm01501327
14 Lê Hoàng Minh01501369
15 Đỗ Hồng Ngọc01501328
16 Nguyễn Trần Minh Ngọc01501120
17 Võ Thị Thanh Ngọc01501050
18 Nguyễn Thụy Xuân Nhi01501066
19 Nguyễn Hà Phương01501316
20 Lâm Minh Quân01501175

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12869BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B505
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Ngữ nghĩa học (001169 - 2 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 32

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Khiếu Thị Như Quỳnh01501011
22 Trần Nguyễn Đan Thi01501164
23 Nguyễn Trường Thọ01501121
24 Bùi Minh Hoài Thư01501090
25 Bùi Ngọc Minh Thư01501042
26 Lê Nguyễn Anh Thư01501331
27 Nguyễn Ngọc Anh Thư01501029
28 Dương Ngọc Bảo Trân01501190
29 Nguyễn Hồng Huyền Trân01501338
30 Trần Thị Tú Tú01501332
31 Mai Khánh Uyên01501246
32 Nguyễn Quang Vinh01501284

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 12870BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B202
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Tiếng Anh Marketing (001194 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 13

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Trần Tú Bình01501043
2 Mai Trúc Đoan01501192
3 Huỳnh Ngọc Ngà01501151
4 Phạm Thị Yến Nhi01501123
5 Hà Thu Phương01501195
6 Nguyễn Thị Thu Tâm01501168
7 Trần Phúc Thành01501020
8 Nguyễn Bảo Trân01501057
9 Võ Huyền Trân01501063
10 Nguyễn Nguyệt Trinh01501116
11 Lê Đặng Phương Trúc01501104
12 Lê Thị Ngọc Tuyền01501034
13 Trần Nguyễn Mỹ Uyên01501082

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 12871BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B208
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Tiếng Anh Marketing (001194 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 18

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Lý Thiên An01501263
2 Trần Tuệ Châu01501349
3 Huỳnh Thị Nhật Đan01501212
4 Lương Thị Thùy Dung01501354
5 Nguyễn Ngọc Phương Giang71306065
6 Phạm Thị Ngọc Hân01501337
7 Trần Đỗ Kim Hằng01501322
8 Đỗ Thị Mỹ Huyền01501310
9 Nguyễn Minh Khoa01501319
10 Trần Đại Lộc01501334
11 Nguyễn Thụy Huyền My01501249
12 Trương Vân Nhung01501340
13 Trần Nguyễn Gia Phúc01501200
14 Trương Ngọc Thắm01501247
15 Võ Thị Mỹ Thanh01501308
16 Nguyễn Thị Phương Thảo01501197
17 Võ Thị Minh Thơ01501198
18 Phạm Thị Thùy21300659

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 12872BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B209
Nhóm thi: Nhóm 03 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Tiếng Anh Marketing (001194 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 20

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Lê Như Nguyệt Anh01501039
2 Tăng Xuân Bình01501061
3 Huỳnh Bảo Châu01501058
4 Lê Thị Hồng Diễm01501086
5 Lê Thị Hồng Diệp01501047
6 Lưu Tuấn Duy01501070
7 Nguyễn Thị Mỹ Duyên01501054
8 Nguyễn Thị Hân01501032
9 Nguyễn Văn Khánh01501093
10 Nguyễn Ngọc Khởi01501081
11 Huỳnh Dương Gia Linh01501106
12 Trần Lê Minh01501068
13 Trần Ngọc Nguyên01501084
14 Đoàn Bình Phước01501037
15 Nguyễn Hữu Thoại01501099
16 Nguyễn Lê Minh Thư01501004
17 Nguyễn Huỳnh Ngọc Trâm01501033
18 Nguyễn Ngọc Phương Trinh01501045
19 Nguyễn Bùi Thúy Vy01501051
20 Đoàn Như Ý01501097

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12873BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B210
Nhóm thi: Nhóm 03 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Tiếng Anh Marketing (001194 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 21

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Vũ Trần Hoàng Đức01501211
2 Bùi Minh Hiếu01501219
3 Lý Bảo Khang01501270
4 Đoàn Nải Kiệt01501115
5 Phạm Thị Như Mai01501141
6 Trần Thị Tuyết Ngân01501193
7 Nguyễn Quỳnh Như01501172
8 Nguyễn Thị Quỳnh Như01501268
9 Phan Thanh Hồng Nhung01501295
10 Nguyễn Lê Như Quỳnh01501258
11 Lê Thị Ngọc Thảo01501124
12 Nguyễn Hoài Phương Thảo01501260
13 Nguyễn Thanh Thi01501306
14 Võ Chí Thông01501139
15 Bùi Nữ Hải Trân01501189
16 Võ Hồng Bảo Trân01501324
17 Lê Ngọc Thùy Trang01501107
18 Châu Thành Trung01501233
19 Nguyễn Thị Thanh Tuyền01501217
20 Trần Hoàng Phương Uyên01501358

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12873BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B210
Nhóm thi: Nhóm 03 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Tiếng Anh Marketing (001194 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 21

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Vũ01501131

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/3Mã: 12874BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B501
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Tiếp thị học (002334 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 42

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Thanh Trúc An01503088
2 Trịnh Lê Nhựt Bình01502013
3 Nguyễn Thị Thanh Đảm01502011
4 Chế Thành Đạt01502030
5 Nguyễn Tiến Đạt01502065
6 Đỗ Thị Ngọc Diễm01502043
7 Phan Thị Mỹ Đô01503100
8 Ngô Thu Hương Giang01502072
9 Lê Thị Ngọc Giàu01503035
10 Đặng Thị Ngọc Hà01503029
11 Nguyễn Thị Thanh Hiền01502067
12 Nguyễn Diệu Hồng01502064
13 Đào Thu Hường01502008
14 Nguyễn Thị Trà Mi01502018
15 Huỳnh Dý Miêu01502007
16 Hồ Thị Mơ01502042
17 Phùng Khang Nghiệp01502005
18 Nguyễn Thị Hồng Ngọc01502022
19 Thái Nguyễn Mai Ngọc01502054
20 Cao Thị Thúy Nhẫn01502040

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/3Mã: 12874BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B501
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Tiếp thị học (002334 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 42

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Bùi Phương Nhi01503090
22 Đoàn Thảo Nhi01503021
23 Lê Huỳnh Như01502057
24 Tô Mai Phương01502076
25 Đặng Huệ Quân01502059
26 Trần Lý Lệ Quyên01503070
27 Tăng Duyên Quyền01502004
28 Huỳnh Ngọc Như Tâm01502071
29 Võ Phương Thanh01502021
30 Phạm Thùy Phương Thảo01502036
31 Trần Phương Thảo01502069
32 Nguyễn Anh Thư01503056
33 Nguyễn Thị Thanh Thúy01502010
34 Vòng Tiểu Thúy01502026
35 Nguyễn Thị Bích Trâm01502063
36 Võ Thị Bích Trâm01502055
37 Lê Thị Thùy Trang01502031
38 Trần Ngọc Thùy Trang01503063
39 Nguyễn Mai Trinh01502051
40 Huỳnh Thị Bảo Tú01502032

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 3/3Mã: 12874BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B501
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Tiếp thị học (002334 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 42

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

41 Lê Thị Thanh Vân01502016
42 Lê Thị Mai Vi01502041

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12875BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B306
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Thiết kế hệ thống số 1 (402061 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 22

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Trần Thiên Ân41401077
2 Phan Văn Bằng41301195
3 Nguyễn Văn Dã41301013
4 Đinh Đình Đính41401094
5 Trần Quốc Dũng41401210
6 Đặng Bá Duy41401278
7 Vũ Xuân Duy41401300
8 Phạm Hoàng Gia41301295
9 Nguyễn Xuân Hải41302018
10 Trần Duy Hải41401003
11 Trịnh Vĩ Hào41401002
12 Nguyễn Trọng Hiếu41401130
13 Đỗ Hồng Huân41402151
14 Nguyễn Trọng Minh41303273
15 Nguyễn Lâm Sang41302332
16 Nguyễn Hồng Sơn41401127
17 Lê Nhật Tân41401309
18 Ngô Hồng Thành41302065
19 Trần Quốc Toàn41401222
20 Hoàng Minh Trí41203178

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12875BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B306
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Thiết kế hệ thống số 1 (402061 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 22

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Hồ Hữu Trung41302439
22 Trần Thanh Tùng41301146

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 12876BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B308
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Thiết kế hệ thống số 1 (402061 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 17

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Đặng Thành Tấn Đại41701068
2 Vũ Tiến Đạt41403230
3 Trương Hà Hạnh41483192
4 Bùi Khánh Huy41701136
5 Nguyễn Huy Minh41601294
6 Nguyễn Lê Hoàng Nam41403092
7 Lê Minh Nguyên41403060
8 Hồ Nhật Khánh Nhân41483065
9 Nguyễn Ngọc Phát41501213
10 Lê Minh Phúc41501248
11 Nguyễn Hoàng Phúc41401242
12 Phan Văn Thắng41501100
13 Lâm Công Thành41501205
14 Phan Văn Tiến41201266
15 Lê Giảng Trí41483099
16 Trần Nam Trung41601242
17 Võ Thanh Thiên Văn41601261

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 12877BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A505
Nhóm thi: Nhóm 12 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 20

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Bùi Việt Anh717H0266
2 Hà Gia Bảo717H0274
3 Trần Quốc Bảo717H0003
4 Nguyễn Hữu Đức717H0007
5 Trần Ngọc Duy717H0299
6 Đặng Châu Duyên717H0010
7 Lê Nguyễn Nhật Giang717H0011
8 Trần Thị Hồng Hạnh717H0014
9 Trương Lâm Khánh Hùng71704297
10 Võ Đặng Quốc Hưng717H0023
11 Nguyễn Ngọc Đan Khanh717H0029
12 Nguyễn Hà Hải Lý717H0355
13 Huỳnh Trung Nam717H0369
14 Nguyễn Thị Minh Nguyên717H0381
15 Lê Hoàng Uyển Nhi717H0389
16 Hoàng Minh Phú717H0051
17 Nguyễn Thị Phương Thảo717H0062
18 Trần Đỗ Ngọc Thảo717H0260
19 Đỗ Ngọc Phương Uyên717H0090
20 Huỳnh Thị Trúc Viên71704484

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 12878BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A502
Nhóm thi: Nhóm 12 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 10

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Tô Nhật Băng Nhi717H0391
2 Nguyễn Thị Bích Phượng717H0407
3 Bùi Thị Như Quỳnh717H0413
4 Huỳnh Từ Tâm717H0417
5 Trần Khắc Tâm717H0419
6 Nguyễn Duy Tiến717H0457
7 Phạm Thị Kiều Trang717H0464
8 Trương Bá Trung717H0472
9 Huỳnh Tấn Vũ717H0489
10 Dương Kim Yến717H0499

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12879BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A509
Nhóm thi: Nhóm 13 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 29

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Huỳnh Ngọc An717H0263
2 Trần Phương Anh717H0272
3 Đào Ngọc Kim Chi717H0004
4 Võ Thị Bích Diễm717H0005
5 Nguyễn Cao Minh Điểm717H0006
6 Lê Nhật Hạ717H0012
7 Nguyễn Thị Thu Hiền717H0310
8 Lê Huỳnh Minh Hiếu717H0017
9 Nguyễn Hồ Xuân Hương717H0317
10 Nguyễn Khánh Huy717H0321
11 Trần Triều Huy717H0324
12 Vương Gia Huy717H0325
13 Trần Diễm Mai717H0359
14 Phùng Tiên Diệu Minh717H0364
15 Nguyễn Thị Thúy Ngân717H0043
16 Phạm Thị Kim Nguyên717H0382
17 Lê Bá Nhã717H0384
18 Vũ Quang Nhật717H0387
19 Hồ Thị Yến Nhi717H0388
20 Nguyễn Thị Hoàng Oanh717H0049

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12879BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A509
Nhóm thi: Nhóm 13 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 29

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Thế Phong717H0050
22 Nguyễn Lê Thanh Thảo71704416
23 Nguyễn Thị Hoàng Thơ717H0069
24 Trần Ngọc Anh Thư717H0072
25 Đỗ Huỳnh Trâm717H0074
26 Đoàn Hoàng Bích Trâm717H0075
27 Bế Ngọc Mai Trinh71704460
28 Vy Thị Phương Trinh717H0081
29 Huỳnh Thị Kiều Trúc717H0084

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 12880BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A702
Nhóm thi: Nhóm 13 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 7

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Diệp Tiểu Phụng717H0402
2 Lâm Tùng Sơn717H0416
3 Trịnh Lê Hoài Thanh717H0431
4 Trần Thị Kiều Trang717H0465
5 Nguyễn Hoài Tường Vân717H0486
6 Đặng Thị Lan Vy717H0491
7 Lê Thị Tường Vy717H0495

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12881BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A602
Nhóm thi: Nhóm 14 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 25

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Trương Gia An717H0264
2 Nguyễn Ngọc Lan Chi717H0281
3 Nguyễn Hồng Thế Cường717H0282
4 Phạm Thị Hồng Hạnh717H0305
5 Nguyễn Hồng Hào717H0306
6 Nguyễn Hoàng Nhật Huy717H0320
7 Nguyễn Đắc Khang717H0330
8 Đinh Quốc Lập717H0340
9 Bùi Thị Thùy Linh717H0344
10 Châu Khiết Linh717H0345
11 Bùi Nguyễn Hồng Loan717H0349
12 Nguyễn Tuyết Nhi717H0390
13 Nguyễn Dương Phúc717H0400
14 Hàn Anh Quân717H0408
15 Đỗ Phương Quyên717H0411
16 Đinh Công Thái717H0422
17 Trương Bảo Thắng717H0425
18 Nguyễn Quỳnh Thanh717H0429
19 Trương Trọng Thoại717H0440
20 Bùi Nguyễn Anh Thư717H0441

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12881BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A602
Nhóm thi: Nhóm 14 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 25

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Phạm Thị Minh Thư717H0444
22 Phạm Mộng Thanh Thủy717H0451
23 Cao Thiện Trí717H0466
24 Trần Thị Thu Trinh717H0467
25 Nguyễn Thị Xuân Trúc717H0469

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 12882BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A602
Nhóm thi: Nhóm 14 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 7

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Lương Tiến Phước717H0951
2 Hồ Quốc Trung717H0470
3 Vũ Hồng Vân717H0487
4 Trần Quang Vinh717H0488
5 Trần Minh Vương717H0490
6 Hà Dương Mỹ Vy717H0493
7 Hoàng Thị Yến717H0500

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12883BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A605
Nhóm thi: Nhóm 15 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 27

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Phan Lê Hoàng Anh717H0270
2 Trần Minh Bưu717H0278
3 Mã Bửu Châu717H0280
4 Quách Hồng Đào717H0284
5 Nguyễn Thị Thùy Dung717H0293
6 Nguyễn Thị Mỹ Hiền717H0309
7 Nguyễn Việt Hùng717H0315
8 Trương Thụy Như Hương717H0319
9 Trần Phan Khải717H0329
10 Lê Duy Quốc Khánh717H0332
11 Võ Thanh Khiết717H0333
12 Huỳnh Trung Kiên717H0337
13 Lê Thị Kim Liên717H0342
14 Trần Nguyễn Ánh Linh717H0348
15 Nguyễn Ngọc Lương717H0353
16 Đỗ Đông Mai717H0356
17 Đoàn Bạch Xuân Mai717H0357
18 Lê Thanh Xuân Mai717H0358
19 Võ Thanh Mai717H0360
20 Liêu Gia Minh71704335

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12883BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A605
Nhóm thi: Nhóm 15 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 27

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Thái Hoàng Mỹ717H0368
22 Lại Thanh Ngân717H0372
23 Mã Kim Ngân717H0373
24 Phạm Thị Kim Ngân717H0374
25 Hoàng Thị Mai Như717H0392
26 Trần Tuyết Nhung717H0395
27 Đỗ Thanh Phương717H0404

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 12884BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A502
Nhóm thi: Nhóm 15 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 8

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Minh Quyên717H0412
2 Trần Nhật Thanh717H0430
3 Nguyễn Tiến Thành717H0433
4 Nguyễn Thị Minh Thư717H0443
5 Nguyễn Huỳnh Phương Trâm717H0462
6 Nguyễn Đoàn Ngọc Trân717H0463
7 Châu Thị Kim Trúc717H0468
8 Nguyễn Minh Trường717H0474

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12885BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A702
Nhóm thi: Nhóm 16 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 26

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Vương Hồng Ân717H0265
2 Đoàn Mộc Anh717H0267
3 Trần Phó Kinh Bảo717H0277
4 Giang Triều Đạt717H0285
5 Phạm Thị Duy Diễm717H0287
6 Nguyễn Lê Hồng Đức717H0290
7 Đoàn Thanh Dương717H0297
8 Bùi Thị Mỹ Duyên717H0300
9 Hà Nguyễn Minh Hiếu717H0311
10 Trương Quốc Hiếu717H0312
11 Phan Hoàng Huy717H0322
12 Trần Gia Huy717H0323
13 Ngô Hồng Đăng Khoa717H0335
14 Lê Xuân Lâm717H0339
15 Nguyễn Thành Luân717H0352
16 Nguyễn Duy Mạnh717H0363
17 Đỗ Hoàng Thúy Ngân717H0371
18 Bành Ngọc Khoa Nguyên717H0379
19 Nguyễn Hoàng Phúc717H0401
20 Đặng Hoài Phương717H0403

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12885BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A702
Nhóm thi: Nhóm 16 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 26

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Phan Huỳnh Nhật Quang717H0409
22 Trần Duy Tân717H0420
23 Nguyễn Quang Thái717H0423
24 Phan Anh Hoàng Thái717H0424
25 Nguyễn Cao Thanh717H0428
26 Nguyễn Thị Thanh Trâm71704447

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 12886BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A502
Nhóm thi: Nhóm 16 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 14

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Lê Bùi Đức Anh71405106
2 Hoàng Ngọc Minh Châu71405181
3 Nguyễn Hoàng Phúc81701142
4 Phạm Lê Công Thiện717H0439
5 Nguyễn Thanh Thuý717H0448
6 Vũ Hoàng Đức Thụy717H0452
7 Phan Hồng Thy717H0454
8 Đặng Thành Tiến717H0456
9 Ninh Nhật Tiến717H0458
10 Trần Trung Toán717H0460
11 Trần Vũ Ánh Tuyết717H0483
12 Nguyễn Huỳnh Ngọc Uyển717H0485
13 Hồ Lê Uyên Vy717H0494
14 Đặng Ngô Như Ý717H0498

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12887BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A604
Nhóm thi: Nhóm 17 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 27

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Trương Vũ Bách717H0099
2 Nguyễn Gia Bảo717H0100
3 Tăng Minh Cường717H0525
4 Nguyễn Ngọc Hà717H0106
5 Trần Gia Hân717H0540
6 Nguyễn Lê Hùng717H0549
7 Lê Trung Kha717H0115
8 Phan Tấn Khoa717H0117
9 Tôn Đoàn Duy Lâm717H0120
10 Đào Hoàng Long717H0261
11 Đào Nguyễn Anh Minh717H0126
12 Nguyễn Chánh Thiên Ngân717H0583
13 Trần Yến Nhi717H0599
14 Nguyễn Đình Thiên Phát717H0604
15 Lê Hoàng Phương717H0607
16 Trần Lê Nam Phương717H0609
17 Huỳnh Tú Quyên717H0139
18 Huỳnh Lý Thanh Tâm717H0146
19 Trần Bội Trân717H0648
20 Trần Hưng Minh Triết717H0157

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12887BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A604
Nhóm thi: Nhóm 17 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 27

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Võ Tuyết Trinh717H0655
22 Ngô Thanh Trúc717H0657
23 Phù Tú Uyên717H0664
24 Nguyễn Đào Thanh Vân717H0164
25 Lâm Tuấn Vũ717H0671
26 Lê Vy717H0673
27 Lương Thị Hải Yến717H0677

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12888BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A503
Nhóm thi: Nhóm 18 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 25

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Đoàn Đình Nam Anh717H0096
2 Đỗ Thị An Bình717H0518
3 Hoàng Mỹ Duyên717H0536
4 Đỗ Viết Hiệp717H0544
5 Trần Phi Hoàng717H0546
6 Nguyễn Anh Khải717H0554
7 Nguyễn Phương Khanh717H0557
8 Âu Mỹ Linh717H0572
9 Nguyễn Huỳnh Trúc Loan717H0122
10 Hồ Kim Ngọc717H0587
11 Vũ Minh Nhật717H0592
12 Nguyễn Phan Ngọc Nhi717H0129
13 Phạm Thị Yến Nhi717H0130
14 Đoàn Ngọc Phát717H0136
15 Nguyễn Hữu Phú717H0605
16 Trần Triệu Phú717H0137
17 Nguyễn Trần Phúc Shana717H0615
18 Trần Ngọc Anh Thư717H0632
19 Trần Thị Anh Thư717H0633
20 Trần Trúc Thư717H0153

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12888BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A503
Nhóm thi: Nhóm 18 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 25

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Dương Nguyệt Thy717H0642
22 Nguyễn Trường Tiến717H0644
23 Trịnh Thị Thùy Trang717H0156
24 Lê Thị Thanh Trúc717H0158
25 Nguyễn Trí Vinh717H0165

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12889BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A507
Nhóm thi: Nhóm 19 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 30

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Phương Thùy An717H0503
2 Ngô Bích Châu717H0519
3 Đỗ Duy Khanh717H0556
4 Nguyễn Hồng Khánh717H0560
5 Nguyễn Lê Phương Linh717H0574
6 Phạm Hoàng Long717H0579
7 Võ Ngọc Thụy My717H0581
8 Lê Như Ngọc717H0588
9 Trần Thị Thảo Nguyên717H0590
10 Văn Lâm Khôi Nguyên717H0591
11 Đoàn Lan Nhi717H0593
12 Trần Thị Yến Nhi717H0598
13 Võ Thị Hồng Nhung717H0602
14 Cao Mỹ Phượng717H0610
15 Nguyễn Anh Quốc717H0612
16 Phạm Thế Quý71600130
17 Lý Thanh Quyên717H0613
18 Huỳnh Minh Tâm717H0618
19 Nguyễn Toàn Thắng717H0620
20 Ngô Đặng Minh Thư717H0630

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12889BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A507
Nhóm thi: Nhóm 19 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 30

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Thị Minh Thư717H0631
22 Trình Quang Thuần717H0635
23 Nguyễn Thị Nhi Thường717H0638
24 Phạm Thanh Thúy717H0640
25 Nguyễn Phương Quế Trâm717H0647
26 Dương Thị Thu Vân717H0665
27 Nguyễn Huỳnh Tường Vi717H0669
28 Trần Ngọc Vũ717H0672
29 Hoàng Khải Vy717H0952
30 Trần Thanh Xuyên717H0676

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12890BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A610
Nhóm thi: Nhóm 21 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 27

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Huỳnh Tấn An717H0167
2 Bùi Vũ Quang Anh717H0680
3 Nguyễn Ngọc Lan Anh717H0171
4 Phan Huỳnh Phương Bắc717H0696
5 Nguyễn Ngọc Phương Bảo717H0172
6 Nguyễn Giang Linh Chi717H0173
7 Nguyễn Thị Thùy Dung717H0718
8 Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên717H0180
9 Phạm Thị Mỹ Duyên717H0262
10 Ngô Ngân Hà717H0730
11 Tô Lệ Hữu717H0751
12 Trần Thị Hồng Khanh717H0760
13 Vương Minh Khánh717H0191
14 Nguyễn Thụy Mai Khôi717H0193
15 Hàng Uyển Kỳ717H0766
16 Đặng Thị Nguyệt Lan717H0195
17 Nguyễn Khánh Linh717H0197
18 Dương Trần Bảo Long717H0779
19 Nguyễn Thanh Khánh Ngọc717H0207
20 Lê Yến Như717H0214

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12890BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A610
Nhóm thi: Nhóm 21 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 27

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Trần Thị Hoàng Oanh717H0217
22 Dương Ngọc Thiên Phúc717H0219
23 Lê Nghiêm Như Thảo717H0234
24 Nguyễn Hoàng Lam Thuyên717H0241
25 Văn Thị Tuyết Trinh717H0250
26 Mã Khánh Vi717H0257
27 Lưu Hoàng Yến717H0259

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 12891BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A610
Nhóm thi: Nhóm 21 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 6

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Văn Thanh Nhi717H0819
2 Nguyễn Phạm Như Quỳnh717H0853
3 Lưu Kim Thư717H0888
4 Trần Anh Tú717H0918
5 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền717H0923
6 Văng Thị Như Ý717H0950

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12892BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B504
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Cơ học kết cấu 3 (800055 - 2 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 29

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Đậu Viết An81401043
2 Nguyễn Thiên Ân81501161
3 Trần Hồ Thiện Ân81301123
4 Lê Đình Đạt81401032
5 Nguyễn Văn Đoàn81301158
6 Mang Anh Đức81401061
7 Nguyễn Trọng Đức81501014
8 Phạm Ngọc Duy81401002
9 Vũ Thành Duy81301147
10 Trần Bá Hào81401051
11 Hàng Nguyên Hưng81502059
12 Phạm Văn Hưng81602059
13 Mai Cao Kiệt81301042
14 Nguyễn Văn Lân81301222
15 Trần Chế Linh81501109
16 Phan Phúc Lộc41401443
17 Ngô Văn Lợi81301052
18 Nguyễn Đình Minh81502030
19 Lê Hoàng Hải Nam81401169
20 Nguyễn Đình Nam81401079

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12892BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B504
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Cơ học kết cấu 3 (800055 - 2 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 29

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Trần Viết Phương81501117
22 Trương Văn Thiên Tâm81501178
23 Nguyễn Hoàng Minh Tân81301313
24 Huỳnh Tiến Thanh81301321
25 Đinh Thanh Thảo81502051
26 Huỳnh Bính Thoại81501132
27 Đoàn Đức Tính81401140
28 Lê Quang Trường81501127
29 Lê Thị Thanh Tuyền81401076

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12893BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B401
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Sức khỏe nghề nghiệp (903048 - 2 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 39

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Hồ Kế Ân91503039
2 Hồ Thị Vân Anh91703008
3 Phạm Thế Anh91703010
4 Nguyễn Thị Ngọc Bích91503093
5 Trần Ngọc Bích91703012
6 Nguyễn Đức Chính91703015
7 Trần Minh Công91703016
8 Nguyễn Minh Đạt81701058
9 Nguyễn Trọng Đạt91703001
10 Nguyễn Văn Thành Đạt91703017
11 Tống Nguyễn Đàm Thành Đạt91703018
12 Phạm Đức Độ91703019
13 Trần Văn Đức91703020
14 Nguyễn Ngọc Dũng91703021
15 Phạm Hữu Duy91703022
16 Phạm Quang Duy91703023
17 Quách Phong Hân91703025
18 Vũ Ngọc Hạnh91703026
19 Đặng Thanh Hậu91703028
20 Nguyễn Thị Ngọc Hiền91703029

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12893BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B401
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Sức khỏe nghề nghiệp (903048 - 2 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 39

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Võ Thị Kim Hiền91703030
22 Nguyễn Trương Phi Hùng91703031
23 Nguyễn Khắc Bảo Huy91703034
24 Trần Gia Huy91703036
25 Nguyễn Việt Khanh91703039
26 Nguyễn Thái Quốc Khánh91703040
27 Lục Đỗ Tấn Khoa91503019
28 Nguyễn Cao Kỳ91503009
29 Trần Thanh Nhật Lam91703045
30 Nguyễn Ngọc Thùy Linh91703047
31 Nguyễn Thị Trúc Linh91703048
32 Nguyễn Xuân Lượng91503108
33 Hoàng Trung Nghĩa91503075
34 Nguyễn Thùy Yến Nhi91503043
35 Trần Bá Phúc91703007
36 Võ Lê Đỗ Minh Phương91703004
37 Nguyễn Thanh Quang91603092
38 Nguyễn Thị Cẩm Quỳnh91703005
39 Trần Văn Tâm81502069

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12894BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B403
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Sức khỏe nghề nghiệp (903048 - 2 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 40

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Phước Huy91703035
2 Phạm Văn Huynh91503063
3 Phan Võ Thảo Linh91703051
4 Trần Thị Mỹ Linh91703052
5 Nguyễn Phạm Tấn Lực91703055
6 Lê Vũ Khánh Ly91703057
7 Kiều Hoàng Minh91703058
8 Nguyễn Công Minh91703059
9 Nguyễn Hoàng Nam91703060
10 Nguyễn Thị Như Ngọc91703061
11 Huỳnh Khánh Phong91703064
12 Lê Thanh Phong91703065
13 Nguyễn Phong91703066
14 Nguyễn Hồng Phúc91703067
15 Nguyễn Tất Phúc91703068
16 Tạ Hiểu Phụng91703069
17 Nguyễn Chí Phương91703070
18 Trần Nhựt Quang91703072
19 Cao Ngọc Thạch91703076
20 Hứa Lam Thanh91703078

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12894BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B403
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Sức khỏe nghề nghiệp (903048 - 2 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 40

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Thị Phương Thanh91703079
22 Nguyễn Văn Thành91703081
23 Bùi Hoàng Anh Thảo91703082
24 Nguyễn Thị Huế Thảo91703083
25 Lê Cường Thịnh91703084
26 Vũ Thị Thu91703085
27 Thái Nhựt Tiển91703086
28 Lý Quốc Toàn91703087
29 Nguyễn Thị Tốt91703088
30 Nguyễn Thị Mỹ Trang91703090
31 Vỏ Ngọc Trang91703091
32 Đặng Anh Tú91703092
33 Thái Kim Tuấn91703093
34 Đỗ Thị Bích Tuyền91703095
35 Đặng Trần Thảo Uyên91703097
36 Hồ Thanh Vinh91703098
37 Huỳnh Anh Vũ91703099
38 Huỳnh Thị Tường Vy91703100
39 Lương Hoàng Vỹ91703102
40 Nguyễn Hải Yến91703103

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12895BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B201
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Ngân hàng thương mại 3 (B01019 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 33

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Lý Bách ÂnB1501083
2 Bùi Vũ Mai AnhB1501041
3 Nguyễn Hùng AnhB1501249
4 Nguyễn Thị Ngọc AnhB1501124
5 Nguyễn Trương Quỳnh AnhB1501117
6 Nguyễn Vũ Thùy DungB1400069
7 Hoàng Vy HạB1501054
8 Mai Kim HằngB1501108
9 Huỳnh Ngọc NamB1501252
10 Trần Kim NgânB1501073
11 Lê Hoàng NguyênB1501216
12 Huỳnh Ngọc Quế NhiB1501176
13 Phạm Hồng NhiB1501306
14 Đỗ Thị PhượngB1501240
15 Đặng Hoàng Thúy QuyênB1501021
16 Nguyễn Thị Ngọc QuyênB1501305
17 Trương Nguyễn Như QuỳnhB1501274
18 Vongveunneua SavikaB1501314
19 Dương Nguyễn Việt TháiB1501287
20 Lê Trần Phương ThảoB1501015

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12895BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B201
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Ngân hàng thương mại 3 (B01019 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 33

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Lê Hoàng Anh ThiB1501059
22 Lê Nguyễn Anh ThưB1501267
23 Ngô Nguyễn Minh ThưB1501022
24 Trần Anh ThưB1501259
25 Thân Thị Ngọc TrâmB1501151
26 Võ Huỳnh Bảo TrânB1501045
27 Trần Thị Thùy TrangB1501298
28 Phan Toàn TriB1501255
29 Nguyễn Nhật Quang TríB1501012
30 Đoàn Thanh TúB1501263
31 Ngô Nguyễn Thảo UyênB1501178
32 Nguyễn Phước VĩnhB1501065
33 Nguyễn Ngọc Thái VyB1501087

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12896BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B203
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Ngân hàng thương mại 3 (B01019 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 30

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Tô Thị Bảo ÂnB1501243
2 Nguyễn Thị Kim AnhB1501212
3 Nguyễn Trâm AnhB1501116
4 Phạm Thị Ngọc ÁnhB1501206
5 Diệp Thị Thuỳ DângB1501307
6 Đinh Phạm Trúc LinhB1501093
7 Hoàng Võ Phượng LinhB1501004
8 Trương Tấn LộcB1501088
9 Lê Nguyễn Chi Mai01403142
10 Trần Nhựt MinhB1300370
11 Lê Hoài NghiB1501028
12 Trần Nguyên71406107
13 Phạm Thị Hồng NhiB1501009
14 Lê Sỹ PhongB1501162
15 Bùi Lê Vinh Phúc71406208
16 Trần Đăng Vĩnh PhúcB1501200
17 Võ Đức TàiB1501082
18 Xaiyavong TengkhamB1400267
19 Đoàn Ngọc Anh Thư91403165
20 Hồ Hoàng ThyB1501014

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12896BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B203
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Ngân hàng thương mại 3 (B01019 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 30

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Lâm Tùng Thủy TiênB1400104
22 Trần Quốc TiếnB1501271
23 Nguyễn Hoàng Bảo TrâmB1501050
24 Nguyễn Mộng Thùy TrangB1501270
25 Vũ Thị Thùy TrangB1501308
26 Dương Quốc TuấnB1501125
27 Trần Cát TườngB1501023
28 Mingboupha VanvilayB1501318
29 Bùi Hồ Thúy ViB1501168
30 Nguyễn Thị Thanh XuânB1501269

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12897BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B303
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Ngân hàng thương mại 3 (B01019 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 33

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Thị Ngọc AnB1501128
2 Nguyễn Vy AnB1501153
3 Lê Hoàng BảoB1501112
4 Lâm Thị Kim ChungB1501203
5 Nguyễn Thị Thùy DươngB1501207
6 Lê Thị Cẩm DuyênB1501301
7 Lê Thị Mỹ DuyênB1501110
8 Bùi Thị Thanh HằngB1501101
9 Nguyễn Thị Thu HiềnB1501300
10 Bùi Thị Xuân HoaB1501086
11 Nguyễn Thị Thúy HươngB1501186
12 Nguyễn Bá KhiêmB1501215
13 Lê Thị Bích LiênB1501156
14 Trương Gia MẫnB1501075
15 Huỳnh Hoa Thanh NgânB1501224
16 Huỳnh Thị Mỹ NgânB1501204
17 Lê Quỳnh NhưB1501311
18 Nguyễn Đặng Quỳnh NhưB1501188
19 Nguyễn Ngọc NhưB1501029
20 Trương Thị Thùy OanhB1501056

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12897BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B303
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Ngân hàng thương mại 3 (B01019 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 33

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Trương Nguyễn Hoài PhiB1501098
22 Nguyễn Anh QuốcB1501185
23 Trần Nguyễn Như ThảoB1501191
24 Nguyễn Đặng Anh ThưB1501106
25 Cao Thị Thủy TiênB1501033
26 Lê Thị Thùy TrangB1480191
27 Nguyễn Hoàng UyênB1501008
28 Phan Vũ Hạ ViB1501034
29 Lâm Trung VĩnhB1501071
30 Lê Xuân VũB1501245
31 Hồ Phúc Diễm VyB1501154
32 Phạm Nguyễn Ngọc VyB1501080
33 Phan Thị Tường VyB1501189

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12898BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B304
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Ngân hàng thương mại 3 (B01019 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 37

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Hồ Quốc BảoB1501085
2 Nguyễn Thụy Bảo ChâuB1501218
3 Phạm Huệ ChiB1501246
4 Lê Văn Thành ĐạtB1501239
5 Trần Thị Thùy DungB1501129
6 Lê Minh HảiB1501227
7 Lương Hồng Bảo HânB1501007
8 Trần Gia HânB1501037
9 Võ Thị HạnhB1501175
10 Nguyễn Thanh HoaB1501231
11 Nguyễn Thanh HoaB1501303
12 Đỗ Thanh HoàngB1501289
13 Phongsisouk KedphanomphoneB1501312
14 Nguyễn Trầm Mai KhanhB1400238
15 Võ Minh KhôiB1501141
16 Nguyễn Phương LiênB1501291
17 Nguyễn Lê Ngọc MinhB1501159
18 Âu Thị Phương NgaB1501244
19 Vũ Thị Hằng NgaB1501068
20 Khương Thị Hồng NhungB1501152

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12898BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B304
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Ngân hàng thương mại 3 (B01019 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 37

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Ounvongxai PhounsompongB1501317
22 Lưu Thị PhươngB1501031
23 Nguyễn Hồng QuangB1501253
24 Duangphachan SoukmixaiB1501315
25 Đinh Văn Thạch71401068
26 Nguyễn Thị Thùy ThấmB1501230
27 Nguyễn Ngọc Kim ThanhB1501285
28 Trương Phước ThịnhB1501155
29 Nguyễn Anh ThưB1501202
30 Lâm Tuấn ToànB1501016
31 Nguyễn Thị Hoài TrangB1501304
32 Nguyễn Trọng TríB1480127
33 Nguyễn Nhật TrườngB1501048
34 Nguyễn Ngọc Anh TúB1501150
35 Đồng Thị Mỹ ViB1501302
36 Nguyễn Huỳnh Linh VũB1501280
37 Nguyễn Ngọc Tường VyB1501220

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12899BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B204
Nhóm thi: Nhóm 03 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Ngân hàng thương mại 3 (B01019 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 35

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Lê Hoàng Gia AnB1501257
2 Lý Hồng Vân AnhB1501265
3 Nguyễn Ngọc BìnhB1501053
4 Phạm Văn ChâuB1501109
5 Nguyễn Linh ChiB1501027
6 Lê Thái Phương ĐàiB1501281
7 Lê Vương ĐạtB1501235
8 Vũ Thùy DungB1501115
9 Huỳnh Dương Ngọc HânB1501163
10 Đặng Mỹ HiềnB1501182
11 Bùi Bảo HòaB1501072
12 Lương Thị Ngọc HòaB1501158
13 Phan Thị Thu HoàiB1501142
14 Nguyễn Thị Ánh HồngB1501040
15 Huỳnh Thanh HuyB1501283
16 Trần Thị Mỹ HuyềnB1501273
17 Nguyễn Quốc KhánhB1501058
18 Nguyễn Thị Ngọc LinhB1501070
19 Nguyễn Thị Thùy LinhB1501003
20 Phan Thị Mỹ LinhB1501134

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12899BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B204
Nhóm thi: Nhóm 03 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Ngân hàng thương mại 3 (B01019 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 35

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Trương Hồng LoanB1501127
22 Phạm Thị Vạn LợiB1501077
23 Ngô Lại Huyền MyB1501107
24 Nguyễn Thị Thu NgânB1501133
25 Lý Thảo NhưB1501279
26 Nguyễn Thị Cẩm NhungB1501121
27 Văn Tuấn TàiB1501061
28 Châu Muỗi TenB1501010
29 Nguyễn Lý Anh ThưB1501092
30 Đỗ Huyền TrânB1501160
31 Trần Thị Thùy TrangB1501051
32 Trịnh Kim TrangB1501229
33 Nguyễn Thị VângB1501201
34 Nguyễn Thị Như ÝB1501126
35 Quách Ngọc YếnB1501035

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12900BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B205
Nhóm thi: Nhóm 03 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Ngân hàng thương mại 3 (B01019 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 35

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Đỗ Thị Vân AnhB1501199
2 Nguyễn Hoàng AnhB1501018
3 Nguyễn Ngọc Minh AnhB1501069
4 Nguyễn Thị Ngọc Anh71400422
5 Nguyễn Vân AnhB1501266
6 Chuang Ji Ching71400085
7 Nguyễn Thành ĐứcB1501114
8 Ưng Chí Dũng71400286
9 Vũ Thế Duy71400087
10 Nguyễn Thị Thu HàB1501079
11 Trần Lê Giang HàB1501164
12 Đoàn Thị Thanh HoaB1501102
13 Huỳnh Anh HoàngB1501123
14 Phạm Minh HuânB1501198
15 Nguyễn Tấn HưngB1501119
16 Trần Duy KhoaB1501196
17 Phạm Thị Yến LinhB1501066
18 Nghê Thuật LộcB1501290
19 Võ Thị Hoài MyB1501209
20 Cao Vũ Thiên NgaB1501272

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12900BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B205
Nhóm thi: Nhóm 03 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Ngân hàng thương mại 3 (B01019 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 35

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Trần Lâm Phương NgânB1400488
22 Huỳnh Gia NgọcB1501143
23 Nguyễn Thị Hồng NgọcB1501044
24 Nguyễn Văn PhúB1501074
25 Bùi Anh QuânB1501042
26 Nguyễn Hoàng QuiB1501242
27 Phạm Phi Thông71506079
28 Phạm Vĩnh ThôngB1501090
29 Võ Trung TínB1501157
30 Nguyễn Thị Ngân TrâmB1501238
31 Hồ Lê Quỳnh TrangB1501131
32 Trần Thị Thùy TrangB1501161
33 Nguyễn Đức Duy VươngB1501174
34 Đào Phương VyB1501130
35 Trần Trúc VyB1501228

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12901BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B206
Nhóm thi: Nhóm 04 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Ngân hàng thương mại 3 (B01019 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 36

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Trần Ngọc Minh ChâuB1501294
2 Võ Thanh DungB1501171
3 Nguyễn Hoàng Hương GiangB1501135
4 Võ Trần Tuyết HồngB1501002
5 Huỳnh Tuấn HưngB1400368
6 Nguyễn Duy HưngB1501233
7 Lê Thị Huỳnh HươngB1501146
8 Trần Ngọc Gia HuyênB1501295
9 Hứa Thiện KhánhB1501144
10 Võ Kim KhánhB1501104
11 Nguyễn Thị Thúy KiềuB1501282
12 Nguyễn Thị Kiều LoanB1480206
13 Đàm Gia MẫnB1501043
14 Ounkhamsene MouksavanhB1501316
15 Trịnh Duy NamB1501264
16 Đoàn Như NgọcB1501169
17 Vương Tuyết NhungB1501006
18 Nguyễn Thị Hồng OanhB1501225
19 Lê Quang PhướcB1501275
20 Đỗ Quỳnh PhươngB1501063

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12901BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B206
Nhóm thi: Nhóm 04 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Ngân hàng thương mại 3 (B01019 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 36

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Lê Phương QuỳnhB1501105
22 Nguyễn Thị Như QuỳnhB1501078
23 Phạm Văn Quỳnh51480081
24 Nguyễn Thị Hồng SangB1501183
25 Đặng Thu SươngB1501099
26 Nguyễn Thị Ngọc SươngB1501049
27 Nguyễn Ngô Phương TâmB1501173
28 Nguyễn Thị Hồng ThắmB1501187
29 Lê Nguyễn Phương ThanhB1501192
30 Nguyễn Lê Như ThảoB1501166
31 Lưu Minh ThưB1501139
32 Lý Mỹ TiênB1501145
33 Nguyễn Thị Thanh TrúcB1501136
34 Vũ Quốc ViệtB1501057
35 Nguyễn Đặng Yến VyB1501165
36 Phạm Thị Phương YếnB1501205

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12902BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B301
Nhóm thi: Nhóm 04 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Ngân hàng thương mại 3 (B01019 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 32

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Huỳnh Kim ChâuB1501005
2 Lê Hiếu Hồng ChâuB1501211
3 Phạm Quốc Cường51303021
4 Nguyễn Thành ĐạtB1501223
5 Tô Ngọc Thoại DuyB1400043
6 Trần Thanh HảiB1400444
7 Tô Gia HânB1501132
8 Trương Thị Bích HảoB1501226
9 Trần Hồng HiệpB1501232
10 Đỗ Thị Mỹ HiếuB1501278
11 Lý Đức HuyB1400410
12 Mai Nguyễn Đăng KhoaB1501293
13 Nguyễn Thị Mỹ LiênB1501208
14 Lý Xương Long71300095
15 Nguyễn Công MinhB1300368
16 Mai Trần Hồng NgọcB1501297
17 Vũ Thị Phương NhiB1501047
18 Nguyễn Thục NhưB1501254
19 Nguyễn Lê Minh PhúcB1400400
20 Vũ Lê Hồng PhúcB1501250

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12902BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B301
Nhóm thi: Nhóm 04 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Ngân hàng thương mại 3 (B01019 - 3 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 32

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Lâm Huyền Sa71400115
22 Huỳnh Kim ThanhB1480064
23 Từ Cẩm ThanhB1501310
24 Nguyễn Huỳnh Như ThảoB1501067
25 Nguyễn Thị Bích Thảo71400126
26 Phạm Minh ThuậnB1480108
27 Bùi Thị Ngọc Thương71400205
28 Nguyễn Thanh TòngB1501094
29 Phạm Nguyên Khánh TrâmB1501062
30 Tiết Đỗ Khánh TrọngB1501184
31 Lê Đình TuấnB1300563
32 Trà Thanh XuânB1501001

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12903BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A508
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Pháp luật về công chứng và giao dịch bảo đảm (E01056 - 2 T

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 26

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Lê Ngọc AnhE1500059
2 Mông Thị BiềnE1500030
3 Nguyễn Thị Chinh71401069
4 Nguyễn Thành ĐăngE1500045
5 Võ Trần Kim HânE1500014
6 Trần Dương Ngọc HuyềnE1500003
7 Nguyễn Anh KhôiE1500046
8 Đặng Thị Kiều MyE1500029
9 Dương Vũ NgọcE1500007
10 Nguyễn Hiếu Bảo NgọcE1500005
11 Nguyễn Tân NhậtE1500027
12 Mai Yến NhiE1500042
13 Phạm Thị Yến NhiE1500024
14 Phạm Nguyên Khánh NhungE1500001
15 Nguyễn Thị Quỳnh NyE1500020
16 Phan Ngọc QuýE1500049
17 Đinh Thị Ngọc SangE1500056
18 Lưu Đức Anh TàiE1500065
19 Phan Thị Thu ThảoE1500013
20 Nguyễn Nhật ThiE1500010

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12903BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A508
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Pháp luật về công chứng và giao dịch bảo đảm (E01056 - 2 T

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 26

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Thị TrâmE1500032
22 Vũ Thị Trúc TrinhE1500033
23 Phạm Thị Thanh TrúcE1500055
24 Trần Nhật TrườngE1500050
25 Trần Hữu Vinh71401034
26 Dương Hoàng VũE1500051

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12904BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A603
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Pháp luật về công chứng và giao dịch bảo đảm (E01056 - 2 T

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 26

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Trần Minh CảnhE1500105
2 Nguyễn Thị Minh ChâuE1500189
3 Bàn Văn CườngE1500171
4 Mai Thị DungE1500109
5 Huỳnh Trường GiangE1500179
6 Nguyễn Minh Ngọc GiàuE1500146
7 Phạm Minh HậuE1500110
8 Nguyễn Thị Thu HườngE1500182
9 Lê Thị Yến LinhE1500135
10 Nguyễn Thị LựuE1500164
11 Ngô Đức MạnhE1500100
12 Đỗ Thị Thảo NguyênE1500136
13 Nguyễn Trần Thúy NguyệtE1500108
14 Nguyễn Hoàng SơnE1500156
15 Nguyễn Lâm Bảo SơnE1500071
16 Mạch Nguyễn Duy ThanhE1500162
17 Lê Đức ThịnhE1500151
18 Lê Quang ThờiE1500083
19 Phùng Thị ThưE1500085
20 Đặng Khánh ThyE1500117

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12904BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A603
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Pháp luật về công chứng và giao dịch bảo đảm (E01056 - 2 T

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 26

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Đỗ Thị Bé TrâmE1500152
22 Nguyễn Huyền TrânE1500145
23 Mai Thị Kiều TrinhE1500172
24 Nguyễn Thị Diểm TrinhE1500174
25 Lê Ngọc Phương UyênE1500150
26 Nguyễn Thị UyểnE1500158

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12905BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A607
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 003 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Pháp luật về công chứng và giao dịch bảo đảm (E01056 - 2 T

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 23

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Trần Thị Trâm AnhE1500244
2 Hà Thị Xuân ÁnhE1500255
3 Đỗ Thanh BìnhE1500236
4 Đỗ Văn ĐạcE1500298
5 Nguyễn Thúy DiệuE1500218
6 Trần Minh DũngE1500232
7 Phạm Thị Thanh HằngE1500289
8 Võ Hồng HạnhE1500199
9 Vũ Thị Thu HoàiE1500220
10 Vũ Thị Thanh HươngE1500259
11 Nguyễn Huỳnh Minh KhôiE1500304
12 Trần Quang KhôiE1500314
13 Phan Thị Trà MiE1500267
14 Lê Thị NhanhE1500299
15 Lê Thanh PhươngE1500301
16 Đặng Thị Thanh ThanhE1500214
17 Nguyễn Trần Thiên ThiênE1500229
18 Lê Ngọc Đan ThùyE1500219
19 Huỳnh Thị Xuân TrangE1500200
20 Nguyễn Thị Khánh TrangE1500195

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12905BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A607
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 003 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Pháp luật về công chứng và giao dịch bảo đảm (E01056 - 2 T

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 23

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Đào Ngọc TuấnE1500265
22 Nguyễn Nhất VănE1500278
23 Nguyễn Đức ViệtE1500228

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12906BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B211
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Dược lâm sàng 1 (H01045 - 2 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 30

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Ái Hà AnhH1500031
2 Lương Tiểu BảoH1500002
3 Hồ Phú DuyH1500010
4 Ngô Thị Mỹ DuyênH1500024
5 Nguyễn Thùy GiangH1500016
6 Đặng Thị Thanh HàH1500035
7 Trần Thị Mai HàH1500029
8 Phương Kỳ HàoH1500012
9 Trương Liên HoaH1500020
10 Trần Mộng KhaH1500034
11 Nguyễn Trần Minh LuânH1500019
12 Nguyễn Thị Hải LýH1500005
13 Vũ Thị Ánh NgọcH1500018
14 Lâm Thanh Thảo NguyênH1500014
15 Huỳnh Thảo NhiH1500003
16 Nguyễn Ngô Thanh PhongH1500007
17 Đặng Nguyễn Vinh QuangH1500017
18 Nguyễn Thị Như QuỳnhH1500027
19 Nguyễn Lê Hoài ThanhH1500011
20 Nguyễn Quang ThịnhH1500015

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12906BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B211
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Dược lâm sàng 1 (H01045 - 2 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 30

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Thị Huỳnh ThủyH1500036
22 Đoàn Bùi Xuân ThyH1500001
23 Nguyễn Công ToạiH1500032
24 Lê Thị Bảo TrânH1500025
25 Nguyễn Ngọc Đoan TrangH1500004
26 Nguyễn Thị Minh TrangH1500030
27 Thái Thị Ngọc TrúcH1500009
28 Phan Thị Cẩm TúH1500006
29 Phạm Thị Thảo VyH1500022
30 Lương Thị Thanh XuânH1500026

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12907BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B305
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Dược lâm sàng 1 (H01045 - 2 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 35

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Huỳnh Thị Kiều AnhH1500038
2 Nguyễn Thị Vân AnhH1500053
3 Tưởng Thị Bình ChungH1500054
4 Võ Ngọc Khả DiH1500041
5 Lê Đặng ĐứcH1500044
6 Mai Đình Thùy DungH1500073
7 Huỳnh Thị Cẩm GiangH1500060
8 Thái Châu GiangH1500076
9 Hồ Phan Thanh HàH1500070
10 Nguyễn Thị Hạnh HânH1500080
11 Huỳnh Mỹ HoaH1500040
12 Hồ Thanh HùngH1500057
13 Lưu Thị MaiH1500072
14 Trần Thị Trà MyH1500056
15 Nguyễn Thị Mộng NgọcH1500066
16 Nguyễn Huỳnh NhưH1500047
17 Nguyễn Hồng SơnH1500058
18 Đỗ Nguyễn Thiên ThanhH1500064
19 Trần Phương ThảoH1500050
20 Trần Nhật ThiênH1500062

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12907BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B305
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Dược lâm sàng 1 (H01045 - 2 TC)

Giờ thi: 7:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 35

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Trương Quốc ThoạiH1500074
22 Bùi Thủy TiênH1500046
23 Hoàng Thủy TiênH1500077
24 Lê Thị Bích TinH1500079
25 Đặng Nguyễn Phương TrâmH1500068
26 Nguyễn Lê Bích TrâmH1500082
27 Từ Ngọc Huỳnh TrâmH1500075
28 Nguyễn Ngọc Phương TrangH1500049
29 Nguyễn Thị Huyền TrangH1500078
30 Lê Thị TrinhH1500071
31 Nguyễn Thụy Hoàng TrinhH1500055
32 Lương Thị Nhã TrúcH1500065
33 Nguyễn Thị Tú UyênH1500048
34 Nguyễn Hoàng VũH1500042
35 Trần Thị Kim YếnH1500059

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12908BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B211
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Văn hóa Mỹ (001175 - 2 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 23

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Lý Thiên An01501263
2 Chương Phương Anh01601019
3 Nguyễn Lê Trâm Anh01501077
4 La Hồng Cẩm01601031
5 Nguyễn Lê Hồng Đến01601039
6 Đặng Trần Ngọc Diễm01601041
7 Đinh Thị Hồng Điệp01601044
8 Đỗ Thị Thu Hà01601057
9 Nguyễn Thị Tuyết Hân01501023
10 Trần Hiếu01501161
11 Lương Mỹ Hoa01601077
12 Vu Bỉnh Lâm01501148
13 Phan Thị Bích Lệ01601108
14 Kwok Thoại Nhi01501371
15 Lâm Thị Ngọc Nhi01501069
16 Nguyễn Thị Yến Nhi01501064
17 Nguyễn Thái Phát01501368
18 Huỳnh Ngọc Thanh Phương01501204
19 Trần Thị Thanh Trang01501166
20 Trần Nguyễn Hải Triều01501163

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12908BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B211
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Văn hóa Mỹ (001175 - 2 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 23

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Lê Thị Ngọc Tuyền01501034
22 Nguyễn Thanh Tuyền01501076
23 Võ Bích Tuyền01501184

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 12909BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B505
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Văn hóa Mỹ (001175 - 2 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 17

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Ngọc Trà My01601134
2 Nguyễn Thị Thảo My01601135
3 Phan Thị Ánh My01601136
4 Nguyễn Thị Diệu Nga01601142
5 Dương Quỳnh Phương Ngân01601145
6 Lê Thị Diễm Ngọc01601154
7 Nguyễn Hoàng Nguyên Ngọc01601156
8 Nguyễn Bảo Tuyết Nhi01601177
9 Vũ Ngọc Lan Nhi01601180
10 Võ Hồng Nhung01601197
11 Vũ Thị Như Phụng01601204
12 Đào Thị Mai Phương01601205
13 Phan Hữu Thắng01601237
14 Trần Thị Hoài Thương01601267
15 Nguyễn Thị Thu Thủy01601269
16 Phạm Minh Tiến01601283
17 Lý Thị Huyền Trang01601349

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12910BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B306
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kỹ thuật anten truyền sóng (402077 - 2 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 31

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Hồ Trung Bảo41502030
2 Mai Trần Tuấn Cường41502016
3 Nguyễn Ngọc Diễm41502031
4 Trịnh Anh Duy41502029
5 Phạm Ngọc Hân41502033
6 Nguyễn Hữu Hào41502004
7 Bùi Hữu Hảo41502009
8 Diệp Thiên Hưng41502043
9 La Thanh Huy41502054
10 Xathousinh Kham Ai41501265
11 Bùi Hoàng Lâm41502049
12 Nguyễn Khánh Lâm41502008
13 Huỳnh Hữu Lộc41502003
14 Lê Nhật Minh41502056
15 Nguyễn Quang Minh41502032
16 Đỗ Xuân Nam41302045
17 Phan Hữu Nghĩa41502007
18 Võ Trọng Nghĩa41502027
19 Nguyễn Thị Ngọc41502040
20 Nguyễn Đình Sỹ Phú41302297

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12910BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B306
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kỹ thuật anten truyền sóng (402077 - 2 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 31

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Lê Hoàng Phúc41502051
22 Nguyễn Thanh Phúc41502048
23 Nguyễn Thành Tân41502015
24 Ngũ Thơ Tăng41502006
25 Nguyễn Quang Thụy41302394
26 Đỗ Ngọc Trang41302425
27 Nguyễn Như Kiều Trang41502005
28 Phạm Minh Tú41502038
29 Đỗ Anh Tuấn41502037
30 Nguyễn Anh Tuấn41502010
31 Nguyễn Ngọc Tuấn41502017

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12911BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B308
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kỹ thuật anten truyền sóng (402077 - 2 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 38

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Trần Thiên An41502108
2 Trần Lý Bạch41502071
3 Nguyễn Điền Vương Bảo41502105
4 Trần Quốc Bảo41502106
5 Vũ Ngọc Bảo41502114
6 Hoàng Thành Đạt41502063
7 Vũ Hoài Đức41502075
8 Phạm Hoàng Tấn Duy41502101
9 Trần Gia Hưng41502074
10 Nguyễn Đức Anh Huy41502098
11 Trần Đặng Vĩnh Khang41502116
12 Nguyễn Tuấn Khoa41502059
13 Trần Tuấn Kiệt41502067
14 Đào Thiên Lộc41502066
15 Trần Hùng Minh41502112
16 Hoàng Thị Minh Nguyệt41502057
17 Lê Mai Bảo Như41502058
18 Đào Trần Khánh Ninh41502094
19 Nguyễn Phát41502069
20 Lâm Quốc Phú41502076

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12911BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B308
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kỹ thuật anten truyền sóng (402077 - 2 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 38

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Hồ Thiên Phúc41502062
22 Dương Thiệp Hồng Phước41502102
23 Phạm Khánh Quân41502080
24 Lưu Vinh Quang41502078
25 Hà Quốc41502110
26 Lê Văn Sơn41502061
27 Nguyễn Tấn Tài41502109
28 Đinh Ngọc Tân41502060
29 Trịnh Huy Tân41502077
30 Võ Nhật Tân41502073
31 Lê Quốc Thành41502097
32 Nguyễn Đức Thịnh41502070
33 Nguyễn Minh Trọng41502103
34 Nguyễn Thành Trung41502100
35 Phạm Vũ Hoàng Việt41502079
36 Phạm Ngọc Vinh41601265
37 Tăng Dao Vỹ41502090
38 Trần Thị Yến41502095

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 12912BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B503
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: SCADA (403014 - 2 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 1

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn An Khang41403113

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12913BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B506
Nhóm thi: Nhóm 03 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: SCADA (403046 - 2 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 30

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Thái Bình41303102
2 Nguyễn Tấn Dân41503056
3 Phạm Minh Đức41503057
4 Lê Đăng Trần Hải41303166
5 Văn Thanh Hiệp41503022
6 Võ Minh Hiếu41503024
7 Diệp Thế Hoàng41503005
8 Thái Minh Hoàng41403130
9 Phạm Ngọc Tường Huy41503058
10 Nguyễn Lê Hoàng Nam41403092
11 Trần Hữu Nhân41403033
12 Huỳnh Khắc Ninh41303318
13 Nguyễn Văn Phán41503008
14 Lưu Thanh Phong41503071
15 Lê Duy Phúc41303049
16 Đặng Bá Phước41503017
17 Háu Vỹ Siêu41503055
18 Bùi Hoàng Kim Sơn41303378
19 Hỷ Minh Thái41503031
20 Lê Nguyễn Trung Thành41403206

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12913BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B506
Nhóm thi: Nhóm 03 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: SCADA (403046 - 2 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 30

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Huỳnh Trung Tín41503030
22 Võ Văn Tới41403175
23 Phùng Cao Trí41503010
24 Nguyễn Thanh Trọng41503034
25 Nguyễn Thế Trung41403283
26 Phan Khắc Tường41403085
27 Nguyễn Đình Văn41403258
28 Hồ Quốc Vinh41503021
29 Nguyễn Công Vinh41503015
30 La Quốc Vũ41503073

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12914BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B501
Nhóm thi: Nhóm 03 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: SCADA (403046 - 2 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 37

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Trần Hoàng Ân41503098
2 Hồ Thanh Bảo41503089
3 Nguyễn Hữu Đạt41503182
4 Trần Phú Đạt41503168
5 Ngô Đình Duy41503123
6 Trần Thanh Duy41503083
7 Nguyễn Hoàng Hải41503144
8 Võ Tấn Hiệp41503164
9 Trần Lê Trung Hiếu41503081
10 Phạm Thanh Hùng41503146
11 Trịnh Chí Hùng41503124
12 Nguyễn Lê Anh Hữu41503090
13 Nguyễn Quang Hữu41503166
14 Nguyễn Tấn Huy41503195
15 Trần Quang Huy41503129
16 Nguyễn Trần Đức Khải41503175
17 Trịnh Đồng Khánh41503103
18 Lê Lý Minh Khôi41503096
19 Nguyễn Tiến Kim41503106
20 Lê Tấn Lộc41503147

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12914BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B501
Nhóm thi: Nhóm 03 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: SCADA (403046 - 2 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 37

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Thành Lợi41503154
22 Lục Thành Long41503186
23 Phan Gia Luật41503150
24 Nguyễn Đức Tấn Phong41503170
25 Vương Quốc Phú41503190
26 Mã Vĩnh Phúc41503151
27 Đồng Tân Phú Phước41503159
28 Huỳnh Đăng Phước41503110
29 Dương Phát Tài41503109
30 Phạm Hoàng Tấn41503153
31 Trần Quốc Thái41503115
32 Nguyễn Quang Tiến41503185
33 Võ Mạnh Tiến41503134
34 Nguyễn Công Trạng41503102
35 Nguyễn Anh Tuấn41503183
36 Lê Thành Tùng41503176
37 Nguyễn Huỳnh Phi Vũ41503084

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12915BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B503
Nhóm thi: Nhóm 04 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: SCADA (403046 - 2 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 36

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Vũ Văn An41503032
2 Đỗ Hoàng Anh41503023
3 Nguyễn Quang Anh41303084
4 Trần Thế Anh41503013
5 Du Vĩ Bảo41503051
6 Nguyễn Quốc Cường41203037
7 Lê Hoàng Diệp41503033
8 Nguyễn Quốc Dũng41503054
9 Đinh Thanh Duy41501055
10 Trần Gia Hào41503049
11 Bùi Công Hậu41503048
12 Trương Thành Hiệp41403059
13 Phạm Trung Hiếu41503003
14 Nguyễn Xuân Hoài41303196
15 Đặng Minh Hoàng41303198
16 Đỗ Chí Hùng41503069
17 Đoàn Nhật Khoa41503070
18 Nguyễn Ngọc Khôi41503074
19 Nguyễn Hồ Nhân Kiệt41403265
20 Nguyễn Lâm Gia Lạc41503060

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12915BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B503
Nhóm thi: Nhóm 04 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: SCADA (403046 - 2 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 36

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Trần Đại Lộc41503026
22 Nguyễn Đắc Ngọc Long41503047
23 Vương Văn Long41503067
24 Lê Quang Minh41503016
25 Nguyễn Lương Hà Nam41503061
26 Nguyễn Tấn Phát41503006
27 Hoàng Văn Quang41503075
28 Nguyễn Tấn Sang41503007
29 Huỳnh Hoàng Sơn41503044
30 Đường Minh Tâm41503068
31 Trần Thanh Tâm41403157
32 Tô Đại Thành41503053
33 Đặng Trí Thiện41503009
34 Nguyễn Văn Thuận41403207
35 Đặng Thanh Toàn41503019
36 Nguyễn Văn Tuấn41503038

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12916BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B504
Nhóm thi: Nhóm 04 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: SCADA (403046 - 2 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 35

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Quốc Bình41503127
2 Nguyễn Đăng Quốc Chí41503082
3 Huỳnh Thành Công41503113
4 Nguyễn Quốc Cường41503079
5 Châu Vĩnh Đạt41503095
6 Hồ Việt Đức41503121
7 Trương Quốc Hảo41503091
8 Phạm Phúc Hiếu41503180
9 Hoàng Anh Hoài41503162
10 Nguyễn Minh Hoàng41503155
11 Nguyễn Quốc Huy41503191
12 Trần Công Huy41503133
13 Nguyễn Mạnh Kha41503192
14 Trần Duy Khang41503094
15 Đỗ Đinh Khôi41503157
16 Lê Văn Khôi41503130
17 Phạm Ngọc Mạnh41503101
18 Phan Văn Nam41503161
19 Bùi Văn Nghĩa41503100
20 Phan Thành Ngự41503088

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12916BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B504
Nhóm thi: Nhóm 04 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: SCADA (403046 - 2 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 35

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Lê Vũ Hoài Nhân41503132
22 Võ Lê Ánh Như41503165
23 Trần Thị Kim Phụng41503148
24 Vũ Hoàng Quân41503137
25 Nguyễn Tiến Tài41503142
26 Phạm Tấn Tài41503145
27 Nguyễn Đình Thắng41503188
28 Nguyễn Ngọc Thanh41503105
29 Nguyễn Chí Thảo41503187
30 Lê Minh Thiện41503172
31 La Kim Thuận41503108
32 Trần Quốc Toàn41503078
33 Chử Văn Toản41503169
34 Nguyễn Minh Triệu41503138
35 Dương Chí Trung41503092

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12917BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B209
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Công nghệ Protein và Enzyme (603124 - 2 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 26

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Hà Huỳnh Anh61603008
2 Trần Loan Anh61603015
3 Nguyễn Thị Kim Chi61603022
4 Đặng Công Danh61603027
5 Lê Thị Hồng Diễm61603029
6 Nguyễn Ngọc Thùy Duyên61603039
7 Nguyễn Thị Thùy Duyên61603040
8 Đinh Nguyễn Châu Giang61603042
9 Đỗ Quốc Trường Giang61603043
10 Vũ Nguyễn Hoàng61603060
11 Nguyễn Ánh Hồng61603061
12 Nguyễn Đức Huy61603067
13 Chung Hồng Bảo Khanh61603071
14 Nguyễn Đăng Khoa61603076
15 Hồ Lê Trúc Linh61603083
16 Trần Thị Ngọc Mai61603093
17 Cao Nguyệt Nga61603100
18 Huỳnh Thúy Ngân61603102
19 Nguyễn Hoàng Như Ngọc61603002
20 Nguyễn Minh Mỹ Ngọc61603108

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12917BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B209
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Công nghệ Protein và Enzyme (603124 - 2 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 26

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Huỳnh Ngọc Nhi61603111
22 Trương Hoàng Phúc61603119
23 Lưu Bích Phượng61603003
24 Châu Mỹ Quân61603125
25 Lê Hồ Lệ Quyên61603127
26 Bùi Thúy Quỳnh61603129

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12918BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B210
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Công nghệ Protein và Enzyme (603124 - 2 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 26

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nông Thị Hoài61603057
2 Ngô Thị Kiều Mi61603095
3 Nguyễn Thụy Như Quỳnh61603130
4 Võ Ngọc Như Quỳnh61603132
5 Trần Văn Tài61603135
6 Trịnh Lê Thiện Tâm61603136
7 Võ Văn Tâm61603137
8 Giang Thị Thanh Thanh61603142
9 Hồ Thị Thảo61603147
10 Phạm Thị Thu Thảo61603150
11 Nguyễn Phúc Tâm Thiện61603155
12 Nguyễn Phước Phát Thịnh61603156
13 Lê Thị Hồng Thủy61603166
14 Phan Thị Ngọc Thủy61603167
15 Nguyễn Thị Tiên61603171
16 Liêu Uy Toàn61603174
17 Phạm Thị Thanh Trà61603175
18 Nguyễn Ngọc Phương Trâm61603177
19 Võ Nguyễn Thu Trang61603188
20 Đặng Thị Tú Trinh61603191

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12918BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B210
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Công nghệ Protein và Enzyme (603124 - 2 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 26

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Phan Minh Trung61603197
22 Phạm Thị Giáng Tuyết61603203
23 Hồ Thị Hương Quỳnh Uyên61603205
24 Trương Nguyễn Phương Uyên61603208
25 Nguyễn Thị Thanh Vy61603215
26 Đa Krong Xoan61603220

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/3Mã: 12919BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B304
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kỹ thuật sản xuất Cellulose và giấy (605022 - 2 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 42

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Ngô Thúy Song An61502126
2 Nguyễn Cao Huỳnh An61502110
3 Phan Trúc Anh61502158
4 Nguyễn Tấn Đông61502159
5 Nguyễn Hoàng Vu Gia61502186
6 Trần Thị Hương Giang61502166
7 Lê Minh Giàu61502134
8 Đặng Thị Thu Hà61502005
9 Đoàn Mạnh Hào61502154
10 Lâm Xuân Hiệp61402306
11 Trần Đức Hiếu61502089
12 Đinh Xuân Hoàng61502163
13 Trương Thị Kim Hoàng61502195
14 Phạm Quốc Hưng61502136
15 Nguyễn Thị Diễm Hương61502046
16 Đinh Phạm Đức Huy61502215
17 Hoàng Nguyễn Đăng Khoa61502095
18 Hồ Thị Trúc Linh61502077
19 Võ Thị Trúc Linh61502083
20 Nguyễn Đức Thành Luân61502071

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/3Mã: 12919BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B304
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kỹ thuật sản xuất Cellulose và giấy (605022 - 2 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 42

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Vũ Ngọc Minh Mẫn61502157
22 Tường Vĩnh Năng61302482
23 Nguyễn Ngọc Kim Ngân61502199
24 Nguyễn Hoàng Ngọc61502113
25 Quách Phùng Bảo Ngọc61502012
26 Huỳnh Thị Yến Nhi61502072
27 Tô Thị Kiều Oanh61502203
28 Ngô Lê Thanh Phương61502170
29 Lý Tất Vĩ Tài61502056
30 Lâm Thị Minh Tâm61502156
31 Nguyễn Thị Kim Thư61502003
32 Nguyễn Thị Thu Thuận61502176
33 Nguyễn Thị Thanh Thúy61502217
34 Trần Ngọc Thùy61502035
35 Nguyễn Trường Toàn61502143
36 Nguyễn Thị Ngọc Trâm61502069
37 Trần Thị Quỳnh Trâm61502224
38 Nguyễn Thị Huyền Trân61502028
39 Trần Ngọc Bảo Trân61502031
40 Nguyễn Thành Trung61502070

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 3/3Mã: 12919BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B304
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kỹ thuật sản xuất Cellulose và giấy (605022 - 2 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 42

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

41 Ngô Hoàng Huy Vũ61402230
42 Trương Khả Yến61502121

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12920BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B305
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kỹ thuật sản xuất Cellulose và giấy (605022 - 2 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 33

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Dương Quốc Cường61402271
2 Nguyễn Thị Hồng Đào61502137
3 Trần Thị Mỹ Duyên61502074
4 Hồ Đắc Hải61502068
5 Phạm Thị Mỹ Hạnh61502102
6 Đỗ Ái Hưởng61502002
7 Trần Hoàng Huy61502139
8 Trương Đắc Huy61502034
9 Phan Trí Khải61502088
10 Slển Thanh Kiên61502037
11 Cao Ngọc Lụa61502175
12 Phan Ngọc Thanh Mỹ61502038
13 Nguyễn Thị Thu Ngân61502032
14 Trần Thị Kim Ngân61502221
15 Lê Trương Hồng Ngọc61502173
16 Vũ Ngọc Khánh Nguyên61502124
17 Ngô Danh Nhân61502174
18 Nguyễn Thị Quỳnh Như61502101
19 Nguyễn Hồng Nhung61502073
20 Trần Nguyên Phát61502193

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12920BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B305
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kỹ thuật sản xuất Cellulose và giấy (605022 - 2 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 33

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Nguyên Phương61502082
22 Lưu Ngọc Tú Quyên61502099
23 Bành Kiến Sâm61502079
24 Phùng Ngọc Sang61502220
25 Hoàng Đình Thiện61402288
26 Quách Phú Thịnh61502153
27 Nguyễn Thị Yến Thư61502183
28 Lê Thị Ngọc Trâm61502122
29 Bùi Thục Trinh61502111
30 Dương Văn Trọng61502075
31 Châu Văn Trung61502165
32 Hồ Đức Trung61502009
33 Dương Thu Uyên61402439

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12921BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A502
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 21

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Trần Khả Ái71704001
2 Văn Tường Duy71704270
3 Võ Huỳnh Anh Hào71704284
4 Phạm Thị Thu Hiền71704287
5 Phù Tường Hưng71704298
6 Trương Ngọc Hỷ71205280
7 Nguyễn Hoàng Khang71704303
8 Đỗ Minh Khôi51503308
9 Hồ Văn Anh Kiệt71704308
10 Lê Vĩnh Lợi71704329
11 Nguyễn Lê Nhật Luân71704331
12 Nguyễn Hồng Minh71704336
13 Kiến Hồng Ngọc71704101
14 Lê Thị Yến Nhi71704113
15 Quách Hằng Ny71704130
16 Nguyễn Thị Bích Phượng71704147
17 Nguyễn Tuấn Tài21500050
18 Nguyễn Thị Ngọc Thi71704171
19 Huỳnh Ngọc Kim Trang71704198
20 Nguyễn Triệu Hải Triều71704203

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12921BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A502
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 21

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Trần Ngọc Trúc71704210

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12922BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A503
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 27

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Mã Tố Đoan71706257
2 Lê Gia Hân71705034
3 Kỳ Vân Khanh71706066
4 Nguyễn Thị Diễm My71704339
5 Vũ Ngọc Kiều My71704341
6 Nguyễn Thị Yến Nhi71704366
7 Nguyễn Thị Cẩm Nhung71704373
8 Tạ Công Phú71704379
9 Vũ Minh Phương71704387
10 Trần Xuân Quỳnh71704399
11 Vũ Thị Thảo Quỳnh71704400
12 Đỗ Song Song71704401
13 Võ Thị Phương Thảo71704422
14 Đinh Thị Anh Thư71704430
15 Nguyễn Thị Anh Thư71704431
16 Phùng Phạm Anh Thư71704434
17 Lê Minh Thùy71706179
18 Lê Trần Minh Thùy71706180
19 Lê Thị Thủy Tiên71704441
20 Bùi Nhật Tiến71704442

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12922BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A503
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 27

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Lê Thị Huyền Trang71704453
22 Nguyễn Thị Hồng Trúc71704465
23 Nguyễn Duyên Thảo Tú71704468
24 Phạm Thị Cẩm Tú71704470
25 Đặng Nguyễn Anh Tuấn71704471
26 Đỗ Thảo Uyên71704477
27 Nguyễn Thiên Phúc Vinh71704486

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12923BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A504
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 003 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 25

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Xuân CườngB1701139
2 Thiều Thị Mỹ DuyênH1700024
3 Châu Thị Huỳnh GiaoB1701149
4 Hoàng Thị Hằng71706270
5 Nguyễn Xuân Khoa71706289
6 Nguyễn Thị Ngọc LanB1701181
7 Lý Hoàng MaiB1701189
8 Phạm Thị Hoài MyB1701193
9 Nguyễn Tài Nguyên71706310
10 Trần Thị Thùy Nguyên71706311
11 Nguyễn Thị Thanh Nhàn71706312
12 Hoàng Nguyễn Yến Nhi71706313
13 Trần Ái NhiB1701064
14 Trần Hà Nhi71706316
15 Hoàng Tuyết NhưB1701217
16 Nguyễn Thị Huỳnh NhưB1701218
17 Trần Bá PhongB1701230
18 Lê Thị Mỹ PhươngB1701235
19 Lương Lê Nhật QuyênB1701239
20 Phùng Dương Phương Thanh71706334

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12923BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A504
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 003 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 25

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Lê Thị Mai Thi71706338
22 Nguyễn Anh Thư71706341
23 Trần Ngọc TrangB1701283
24 Đặng Tường Vi71706361
25 Nguyễn Ngọc Tường VyB1701313

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12924BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A505
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 22

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Thị Linh Chi71704252
2 Trần Thị Như Hảo71704044
3 Nguyễn Tiến Hoàng71704291
4 Đặng Anh Khoa71704306
5 Phạm Thị Hạnh Kiều71704313
6 Huỳnh Trịnh Giao Linh71400148
7 Phạm Thị Thùy Linh71704322
8 Nguyễn Ngọc Hoài Mỹ71704092
9 Nguyễn Huỳnh Xuân Ngân71704347
10 Trương Quốc Nguyên71704357
11 Lâm Thành Nhân71704358
12 Đinh Phương Nhi71704112
13 Lê Hồng Tân71704405
14 Nguyễn Hoàng Thái71704406
15 Tạ Huyền Thanh71704411
16 Nguyễn Ngọc Thảo71704417
17 Diệp Thủy Tiên71605305
18 Nguyễn Lê Thùy Trang21500237
19 Nguyễn Thị Thùy Trang71704455
20 Trần Bảo Trọng71704463

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12924BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A505
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 22

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Võ Thị Thanh Trúc71704466
22 Trương Bỉnh Tuyền71704475

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12925BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A507
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 27

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Trần Phụng Anh71705230
2 Huỳnh Ngọc Dư71705023
3 Nguyễn Hà Tuấn Dương71705026
4 Hồ Nhật Duy71706026
5 Đoàn Thị Kim Hằng71705290
6 Đặng Thị Mai Hạnh71705297
7 Trần Ngọc Xuân Hồng71706054
8 Nguyễn Thị Kim Huyền71705332
9 Phạm Xuân Diệu Huyền71705333
10 Cái Vỉ Khang71706063
11 Nguyễn Huy Kiên71706070
12 Ngô Thị Ngọc Lan71705347
13 Hà Thị Yến Linh71706075
14 Huỳnh Tuyết Linh71705356
15 Nguyễn Thị Khánh Linh71706079
16 Trần Quế Linh71706081
17 Nguyễn Hoàn Mỹ71705090
18 Khương Thanh Ngân71705388
19 Trịnh Thị Bảo Quyên71706138
20 Nguyễn Thạch Thảo71705479

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12925BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A507
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 27

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Phù Sở Trân71705173
22 Lưu Thị Thùy Trang71705526
23 Nguyễn Quốc Triệu71705536
24 Trần Văn Trung71705544
25 Trần Tú Tú71706210
26 Dương Anh Vũ71706229
27 Nguyễn Lê Thanh Xuân71706235

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12926BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A508
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 003 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 25

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Thị Trâm Anh71706244
2 Phan Mỹ Phương Anh71706245
3 Võ Văn Thục Anh71706247
4 Cao Võ Thanh Châu71706250
5 Nguyễn Minh DanhB1701141
6 Lê Thị Thu Hà71706262
7 Trần Nhật Hà71706263
8 Nguyễn Thị Kim Hằng71706271
9 Lê Thị Mỹ Hạnh71706272
10 Nguyễn Thị Thu Huyền71706285
11 Dangmany Kanchana71706370
12 Lục Chấn Kiệt71706291
13 Phan Thị Hiền Lương71706298
14 Nguyễn Hoàng Kim Ngân71706306
15 Đặng Thị Thương71706347
16 Đỗ Thị Minh Trang71706351
17 Đỗ Văn Trọng71706353
18 Trần Đình Thủy Trúc71706354
19 Trần Huỳnh Kim Trúc71706355
20 Mai Bích TuyềnB1701298

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12926BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A508
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 003 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 25

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Trần Đức Vinh71706362
22 Nguyễn Hoàng Phương Vy71706365
23 Nguyễn Ngọc Phương Vy71706366
24 Cao Hồng Yến71706368
25 Nguyễn Thị Mỹ Yến71706369

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12927BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A509
Nhóm thi: Nhóm 03 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 25

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Thúy Anh71704244
2 Phạm Thị Ngọc Ánh71704009
3 Võ Thị Mỹ Cảnh71704012
4 Ngô Tuấn Đạt71704022
5 Võ Thị Thúy Hằng71704042
6 Đỗ Vũ Gia Huy21300437
7 Lương Gia Huy71704057
8 Vũ Châu Khanh71704066
9 Phạm Thị Thanh Lam71704069
10 Trần Thị Mỹ Lin71704070
11 Trần Quốc Minh71704087
12 Đỗ Trần Hà My71704088
13 Nguyễn Hồng Ngọc71704103
14 Đặng Thanh Nhàn71704108
15 Nghiêm Thị Thúy Quỳnh71580089
16 Nguyễn Thị Hồng Sang71704158
17 Phan Đức Nguyên Tăng71704160
18 Lưu Đoàn Như Thảo71704167
19 Phạm Thị Hồng Thảo71704170
20 Cao Ngọc Thúy Tiên71704185

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12927BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A509
Nhóm thi: Nhóm 03 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 25

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Huỳnh Ngọc Trâm71704190
22 Nguyễn Thị Thu Trâm71704192
23 Nguyễn Thị Ngọc Trúc71704209
24 Nguyễn Phương Uyên71704220
25 Huỳnh Hồng Y71704233

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12928BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A602
Nhóm thi: Nhóm 03 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 25

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Lê Thị Anh Đào71705249
2 Trần Thị Diễm71705255
3 Lôi Bửu Trường Giang71704274
4 Trần Tú Hằng71705041
5 Trương Thị Thúy Hằng71705294
6 Nguyễn Hữu Khang71705066
7 Đoàn Mỹ Linh71704318
8 Trần Thị Kim Luyến71705083
9 Lương Nguyễn Hạ My71705377
10 Lê Thị Bảo Ngân71705095
11 Phan Ngọc Ngân71704350
12 Nguyễn Huỳnh Như Ngọc71704352
13 Trương Minh Ngọc71705403
14 Nguyễn Ngọc Như71704368
15 Nguyễn Thị Cẩm Nhung71704372
16 Lê Thị Tuyết Oanh71704376
17 Trương Vĩ Phong71704378
18 Châu Sở Quỳnh71705454
19 Nguyễn Hữu Sinh71705464
20 Trần Hữu Thắng71705474

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12928BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A602
Nhóm thi: Nhóm 03 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 25

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Phan Trường Thi71704424
22 Võ Thị Anh Thuận71705496
23 Bùi Nguyễn Phương Thy71704439
24 Cao Ngọc Tiền71705161
25 Phạm Trần Bảo Trân71705172

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12929BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A603
Nhóm thi: Nhóm 03 - Tổ 003 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 26

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Trần Lâm Mỹ Duyên71706033
2 Nguyễn Ngọc Linh GiangD1600017
3 Đỗ Thị Thu Hà71706261
4 Trần Hoàng Mỹ Hà71706037
5 Đinh Thanh Hằng71706269
6 Hà Nguyễn Thanh Hiếu71706048
7 Nguyễn Công Huy71706281
8 Phan Thanh Huy71706283
9 Nguyễn Hồng Khả71706286
10 Đào Đăng KhangD1600030
11 Nguyễn Ngọc Linh71706292
12 Từ Ngọc Minh21701062
13 Nguyễn Phúc Khôi NguyênD1600054
14 Phan Thị Yến Nhi71706315
15 Nguyễn Thị Kim Oanh71706322
16 Dương Thị Thanh Tâm71706330
17 Đinh Việt Thái71706331
18 Huỳnh Thị Thu ThảoD1600084
19 Nguyễn Ngọc Thi71706163
20 Võ Thị Ngọc Trâm71705517

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12929BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A603
Nhóm thi: Nhóm 03 - Tổ 003 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 26

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Lê Tự Minh Trí71705535
22 Nguyễn Thành TrungD1600138
23 Lê Đức Thanh Tùng71705548
24 Nguyễn Ngọc Khánh Uyên71706376
25 Trần Thị Mỹ UyênD1600120
26 Võ Thị Yến Uyên71706225

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12930BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A604
Nhóm thi: Nhóm 04 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 25

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Thị Yến Bình71704249
2 Keopilom Chintana71704495
3 Trần Minh Đằng71704253
4 Lương Nhật Hạ71704279
5 Đoàn Thị Quỳnh Hoa71704290
6 Ngô Thanh Hoàng21400196
7 Phạm Thị Thanh Hương71704299
8 Phạm Thị Thu Hương71704055
9 Nguyễn Đăng Khiêm71704305
10 Nguyễn Thị Huỳnh Mai71704082
11 Trần Thị Xuân Mai71704084
12 Chu Dương Thảo My01600049
13 Trần Bảo Ngọc71704353
14 Nguyễn Thành Nhân71704110
15 Dương Nhật Ý Nhi71704360
16 Nguyễn Đặng Ý Nhi71704363
17 Võ Lê Huỳnh Như71704370
18 Võ Đông Thành71704413
19 Nguyễn Hoài Thương71704180
20 Phạm Trần Hoàng Thương71704438

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12930BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A604
Nhóm thi: Nhóm 04 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 25

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Hà Thị Tuyết Trân71704195
22 Phạm Thị Xuân Trang71704202
23 Lê Thị Tường Vi71704483
24 Châu Khánh Vy71704487
25 Hồ Nguyễn Phương Vy71480146

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12931BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A605
Nhóm thi: Nhóm 04 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 23

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Thị Ngọc Anh71706007
2 Nguyễn Hồng Gia Hân71705283
3 Nguyễn Thị Hiền71705306
4 Phạm Hoàng Hiệp71705307
5 Vongsaynha Keonakhone71704496
6 Nguyễn Khanh71705336
7 Nguyễn Hà Diệp Khoa71705069
8 Nguyễn Phạm Hoàng Diệu Linh71705357
9 Trương Tiếu Loan71705080
10 Đỗ Phạm Hồng Ngân71705093
11 Nguen Ngok71705644
12 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt71705107
13 Nguyễn Thị Nhật Oanh71705432
14 Nguyễn Thị Thúy Quyền71705133
15 Lê Thị Như Quỳnh71705456
16 Trần Đăng Ngọc Thọ71705491
17 Nguyễn Thị Vũ Thủy71705157
18 Dương Thị Kiều Trang71705525
19 Nguyễn Thị Trang71705528
20 Huỳnh Ngọc Diễm Trinh71705181

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12931BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A605
Nhóm thi: Nhóm 04 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 23

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Đặng Ngọc Hằng Uyên71705553
22 Uông Duy Vinh71705199
23 Lê Thị Mỹ Xuyên71705209

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12932BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A607
Nhóm thi: Nhóm 04 - Tổ 003 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 24

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Ngọc Quế Anh71706243
2 Trương Thị Ngọc Bích71706010
3 Nguyễn Tứ ĐạtB1701144
4 Phạm Thị Hạnh Đức71706018
5 Nguyễn Đặng Được71706022
6 Lê Thị Cẩm Hân71706266
7 Nguyễn Xuân Hiếu71706276
8 Nguyễn Thị Thu HươngB1701171
9 Nguyễn Hạ Mỹ71706304
10 Nguyễn Thị Thảo NgânB1701201
11 Đoàn Ngọc PhụngB1701234
12 Nguyễn Thị Tịnh Quyên71706323
13 Trương Mỹ Quyên71706325
14 Nguyễn Thị Như Quỳnh71706144
15 Keomanivong Sengphachan71706373
16 Huỳnh Thị Ngọc TâmB1701244
17 Lê Minh Thi71706337
18 Phan Thị Minh Thư71706344
19 Phan Thị Thủy Tiên71706348
20 Trần Thị Mỹ TrânB1701097

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12932BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A607
Nhóm thi: Nhóm 04 - Tổ 003 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 24

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Phạm Lộc UyểnB1701306
22 Nguyễn Thanh Vân71706360
23 Lê Thị Lan VyB1701310
24 Võ Tường Vy71706367

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12933BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A610
Nhóm thi: Nhóm 05 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 32

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 La Quế Anh71704240
2 Nguyễn Thị Ngọc Anh71706008
3 Quách Thị Ngọc Anh71704245
4 Lê Quốc Bảo71704248
5 Nguyễn Thị Bé71705232
6 La Nguyễn Trúc Bình71706011
7 Lương Trần Diễm Chi71706253
8 Diệp Anh Đào71704019
9 Nguyễn Mạnh Trùng Dương71704028
10 Nguyễn Thanh Dương71704267
11 Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên71704273
12 Đặng Thị Ngọc Hân71705033
13 Huỳnh Thị Ngọc Hân71706265
14 Nguyễn Đỗ Bảo Hân71705035
15 Bùi Thị Mỹ Hoa71705314
16 Lê Thị Diễm My71706089
17 Huỳnh Phạm Bảo Nghi71704351
18 Lê Diễm Ngọc71705102
19 Trần Thị Huỳnh Như71705424
20 Nguyễn Thị Bảo Ni71704128

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12933BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A610
Nhóm thi: Nhóm 05 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 32

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Trần Hương Quỳnh71704396
22 Trần Thị Quỳnh71705462
23 Phan Nhật Thanh71704164
24 Phan Anh Thi71704172
25 Nguyễn Lê Bảo Trâm71705165
26 Phùng Quế Trân71704451
27 Trần Thị Bảo Trân71705174
28 Trương Lang Thùy Trang71706198
29 Đặng Bảo Trí71705179
30 Nguyễn Thị Ngọc Trinh71705182
31 Phan Thị Thanh Trúc71706202
32 Nguyễn Thanh Hoàng Yến21300322

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12934BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A702
Nhóm thi: Nhóm 05 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 35

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Hoàng Đức AnhB1701127
2 Nguyễn Quốc ĐạtB1701143
3 Vũ Nhật DuyB1701147
4 Lê Tuấn HảiB1701155
5 Võ Nguyễn Châu Hân71706268
6 Đinh Thị Mỹ Hảo71706274
7 Tô Thị Nhật Hoài71706279
8 Huỳnh Chấn HuyB1701172
9 Huỳnh Ngọc Thanh HuyB1701173
10 Hồ Gia LộcB1701043
11 Huỳnh Thị Thảo Ly71706299
12 Nguyễn Ngọc My71706302
13 Huỳnh Việt NamB1701195
14 Trần Thị Thanh NgânB1701202
15 Nguyễn Hữu NghiB1701052
16 Đinh Thị Mỹ NgọcB1701206
17 Phạm Lê Ánh NhiB1701213
18 Mai Hồng NhungB1701070
19 Nguyễn Nhật QuiB1701081
20 Chế Thân Ái QuỳnhB1701241

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12934BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A702
Nhóm thi: Nhóm 05 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 35

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Châu Hải Sang71706327
22 Nguyễn Châu Phương ThảoB1701251
23 Trần Thị Kim ThoaB1701261
24 Nguyễn Thị Anh ThưB1701264
25 Trần Anh ThưB1701266
26 Nguyễn Thụy Thanh ThúyB1701091
27 Nguyễn Ngọc TiếnB1701273
28 Phan Uyên TrânB1701279
29 Hoàng Trần TrungB1701106
30 Lê Hoàng Cẩm TúB1701292
31 Trần Đình TuấnB1701294
32 Nguyễn Ngọc Xuân TuyềnB1701299
33 Nguyễn Thiên Phương UyênB1701305
34 Trần Lê Tường ViB1701308
35 Phan Thị Hồng YếnB1701321

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12935BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B404
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Thiết kế cầu 2 (802040 - 2 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 36

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Ngọc Ân81402115
2 Phạm Hoàng Ân81502065
3 Phan Huỳnh Duy Ân81402123
4 Trần Thiện Ân81402043
5 Phạm Quốc Bảo81402094
6 Trần Nguyễn Việt Chung81202007
7 Lê Tấn Diện81302110
8 Cái Nhân Đức81402042
9 Lê Quốc Dũng81502061
10 Ngô Minh Giáp81302014
11 Mai Chí Hào81402021
12 Phan Đình Hiệp81302147
13 Nguyễn Quốc Hoàng81402147
14 Đinh Quang Hữu81502034
15 Lâm Dĩnh Khang81402139
16 Nguyễn Hữu Khang81402146
17 Ngô Việt Khanh81502033
18 Nguyễn Hữu Kiệt81302193
19 Nguyễn Thành Long81402023
20 Ngô Trần Hoàng Minh81302036

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12935BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B404
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Thiết kế cầu 2 (802040 - 2 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 36

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Tiến Phương Nam81502016
22 Trần Đại Nam81502007
23 Đào Khôi Nguyên81402128
24 Nguyễn Nhật Phương81202048
25 Huỳnh Đức Quang81402095
26 Lê Ngọc Sang81502075
27 Đặng Nhật Thái81402054
28 Phùng Văn Thế81402028
29 Nguyễn Phi Tiên81502025
30 Đỗ Cao Nhật Tiến81402027
31 Pho Thanh Toàn81402071
32 Nguyễn Đăng Toản81502053
33 Nguyễn Thanh Tùng81402078
34 Nguyễn Ngọc Trí Viễn81402030
35 Lê Hà Phúc Vĩnh81302349
36 Nguyễn Mai Hoàng Vương81302355

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12936BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B401
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Quản lý di sản văn hóa (803056 - 3 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 36

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Dương Hoài An81503025
2 Trần Thùy Xuân An81503052
3 Đoàn Lê Hồng Ân81503005
4 Mai Thế Bảo81503035
5 Trần Liễn Bửu81503036
6 Tạ Nguyễn Linh Chi81503001
7 Nguyễn Thành Đức81503018
8 Lưu Ngọc Thùy Dương81503057
9 Nguyễn Thị Tú Hảo81503066
10 Nguyễn Vinh Hiển81303185
11 Phạm Ngọc Hiếu81503049
12 Phạm Trần Hùng81303208
13 Hà Đình Khoa81503031
14 Lại Như Khoa81503030
15 Lê Bảo Long81503023
16 Trần Mộng Diễm Mi81503016
17 Ngô Hoàng Anh Minh81503042
18 Nguyễn Ngọc Thảo My81503015
19 Ngô Thị Kim Ngân81503009
20 Trần Thị Kim Ngân81503065

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12936BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B401
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Quản lý di sản văn hóa (803056 - 3 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 36

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Lưu Hoàng Bảo Ngọc81503024
22 Nguyễn Lâm Hồng Ngọc81503043
23 Lê Mai Nhật81503029
24 Châu Thanh Phúc81503034
25 NguyễN Thị Lan Phương81503063
26 Đỗ Huyền Quân81503032
27 Phạm Phước Sang81503021
28 Phạm Hồng Thái81503040
29 Võ Minh Thi81503046
30 Phạm Nguyễn Anh Thư81503041
31 Lê Nguyễn Đình Thy81503053
32 Lương Hoài Trọng Tính81503028
33 Phan Thị Thảo Trâm81503044
34 Ngô Minh Trí81503048
35 Lâm Thanh Trúc81503051
36 Phan Trung Ý81303586

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12937BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B403
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Quản lý di sản văn hóa (803056 - 3 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 38

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Hoàng Phương Anh81603002
2 Nguyễn Thị Ngọc Anh81503069
3 Kiều Nguyễn Gia Bảo81503078
4 Lê Huỳnh Quân Đạt81603015
5 Nguyễn Minh Đức81603018
6 Trà Thị Cẩm Dung81503094
7 Ngô Đức Duy81603020
8 Nguyễn Thị Trúc Giang81503093
9 Trịnh Minh Hào81603021
10 Dương Huy Hoàng81603023
11 Nguyễn Thị Huế81503012
12 Trần Đại Hưng81503073
13 Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương81603025
14 Nguyễn Đình An Khang81503103
15 Nguyễn Thị Bảo Khang81603029
16 Trương Hữu Khương81603105
17 Hoàng Kỳ Lân81503068
18 Nguyễn Thị Mỹ Linh81503077
19 Trần Phi Long81603106
20 Hồ Nguyễn Lê Nam81503067

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12937BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B403
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Quản lý di sản văn hóa (803056 - 3 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 38

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Huỳnh Phương Nam81503089
22 Huỳnh Thị Xuân Ngân81603039
23 Lê Huỳnh Như81603043
24 Đặng Dương Ngọc Mỹ Oanh81503088
25 Phạm Tiến Phát81603048
26 Ngô Thiên Phú81503085
27 Trần Hoàng Phúc81603049
28 Trần Thúy Phụng81603050
29 Nguyễn Duy Phương81503090
30 Nguyễn Hoàng Minh Sơn81603057
31 Lê Nhật Tài81503100
32 Đào Minh Tân81503070
33 Trần Nguyễn Phú Thịnh81503091
34 Trần Đắc Thuận81603064
35 Bùi Thị Ngọc Trâm81503083
36 Lê Ngọc Triệu81503080
37 Nguyễn Ngọc Tùng81603082
38 Nguyễn Thị Tú Uyên81503099

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12938BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B203
Nhóm thi: Nhóm 05 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Ngân hàng thương mại 3 (B01019 - 3 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 35

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Đặng Ngọc Phương ÁiB1501682
2 Trương Thị Hồng ÂnB1501676
3 Dương Bảo ChâuB1501628
4 Nguyễn Tấn ĐạtB1501643
5 Võ Hồng ĐứcB1501646
6 Hà Nguyên HảiB1501170
7 Nguyễn Đỗ Kim HằngB1501684
8 Ngô Lý Hùng HậuB1501620
9 Bùi Đình HiếuB1501629
10 Ngô Nguyễn Quang HưngB1501651
11 Nguyễn Thanh HuyB1501635
12 Võ Phan HuyB1501660
13 Vũ Nguyễn Đức HuyB1501624
14 Nguyễn Đình Quỳnh KhaB1501656
15 Nguyễn Quốc KhánhB1501655
16 Châu Thiệu LươngB1501658
17 Lê Hoàng MaiB1501613
18 Lê Hoàng MinhB1501626
19 Trần Dạ Thảo NguyênB1501607
20 Nguyễn Huỳnh Ý NhiB1501026

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12938BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B203
Nhóm thi: Nhóm 05 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Ngân hàng thương mại 3 (B01019 - 3 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 35

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Trần Thị Quỳnh NhưB1501673
22 Lê Kiều OanhB1501653
23 Hồ Ngọc Bích PhụngB1501668
24 Trần Thị Bích Phượng71505620
25 Khưu Thục QuyênB1501677
26 Nguyễn Thị Kiều QuyênB1501604
27 Trần Thị Thu QuỳnhB1501654
28 Lê Nguyễn Vân TâmC1501033
29 Mai Quỳnh Nguyên ThảoB1501634
30 Nguyễn Bùi Xuân ThyB1501622
31 Nguyễn Ngọc Diễm ThyB1501659
32 Nguyễn Hồ Thành TrungB1501633
33 Bùi Mẫn TúB1501631
34 Trần Thị Thùy VânB1501665
35 Phan Thị Khánh VyB1501612

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12939BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B201
Nhóm thi: Nhóm 06 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Ngân hàng thương mại 3 (B01019 - 3 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 29

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Lương Phạm Vân AnhB1501686
2 Trần Ngọc Trâm AnhB1501649
3 Hồ Xuân Bảo ChâuB1501650
4 Đỗ Hồng DinhB1501024
5 Phạm Đức HuyB1501636
6 Phó Hiếu HuyB1501623
7 Nguyễn Thị Bích HuyềnB1501672
8 Nguyễn KhôiB1501679
9 Trần Phương LanB1501618
10 Lê Đoàn Công MinhB1501617
11 Châu Hoàng NamB1501669
12 Trương Kim Bính NguyệtB1501640
13 Nguyễn Hữu NhậtB1501614
14 Huỳnh NhưB1501662
15 Lưu Thị NinhB1501602
16 Võ Mỹ OanhB1501685
17 Nguyễn Hoàng QuânB1501678
18 Nguyễn Nhật QuangB1501621
19 Phạm Hoàng ThânB1501644
20 Nguyễn Ngọc Giang ThanhB1501663

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12939BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B201
Nhóm thi: Nhóm 06 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Ngân hàng thương mại 3 (B01019 - 3 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 29

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Tiên ThanhB1501632
22 Nguyễn Ngọc Phúc ThảoB1501619
23 Trương Thị Dạ ThảoB1501675
24 Trần Hoàng ThiệnB1501642
25 Phan Thị Mỹ ThoB1501601
26 Nguyễn Tùng Thủy TiênB1501670
27 Phan Như TrangB1501630
28 Nguyễn Quý Minh TuânB1501611
29 Huỳnh Long UyểnB1501648

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 12940BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A608
Nhóm thi: Nhóm 19 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: GDQP - Học phần 1 (D02028 - 0 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 16

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Phúc Vinh Dự417H0038
2 Đoàn Minh Hiếu317H0079
3 Huỳnh Lâm417H0075
4 Nguyễn Hữu Lễ417H0077
5 Nguyễn Thị Liễu71607030
6 Trần Thị Quỳnh Như01600067
7 Đỗ Hoàng Quân41600075
8 Nguyễn Thị Như Quỳnh717H0854
9 Nguyễn Quang Thái717H0423
10 Nguyễn Quốc Thịnh417H0109
11 Hồ Ngọc Anh Thư017H0216
12 Nguyễn Thị Thanh Thủy017H0231
13 Phan Hồng Thy717H0454
14 Nguyễn Thị Huyền Trang317H0176
15 Sái Công Minh Tuấn417H0127
16 Trần Vũ Ánh Tuyết717H0483

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 12941BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A703
Nhóm thi: Nhóm 19 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: GDQP - Học phần 1 (D02028 - 0 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 10

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Hoàng Lan Anh717H0683
2 Nguyễn Thị Thanh BìnhE17H0063
3 Nguyễn Thanh Duy817H0025
4 Triệu Gia Mẫn81600086
5 Hồ Thị Đang Ngọc717H0802
6 Nguyễn Trần Đăng Quang817H0050
7 Hoàng Thị Minh TâmE17H0177
8 Mai Thế Thắng717H0865
9 Đoàn Duy Thanh817H0053
10 Huỳnh Ngọc Thiện817H0057

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12942BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A704
Nhóm thi: Nhóm 20 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: GDQP - Học phần 1 (D02028 - 0 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 21

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Văn Chí Bảo017H0005
2 Bùi Ngọc Minh Châu41503046
3 Đặng Ngọc Tấn Đạt817H0018
4 Võ Minh Hiếu51503612
5 Võ Đặng Quốc Hưng717H0023
6 Thái Châu Lam81702033
7 Huỳnh Trung Nam717H0369
8 Hoàng Ngọc NgânE17H0023
9 Ngô Vũ Phụng Nghi217H0078
10 Nguyễn Thanh Nhã71608089
11 Lê Hoàng Uyển Nhi717H0389
12 Lê Tiến Phong817H0044
13 Lê Thanh Phúc817H0045
14 Nguyễn Hoàng Phương217H0096
15 Nguyễn Thị Ái Phượng717H0611
16 Lê Như Mai Thanh21606095
17 Lương Công Thức817H0061
18 Trần Thiên Trọng517H0174
19 Huỳnh Tấn Vũ717H0489
20 Lâm Tuấn Vũ717H0671

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12942BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A704
Nhóm thi: Nhóm 20 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: GDQP - Học phần 1 (D02028 - 0 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 21

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Thị Thúy Vy217H0133

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 12943BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A703
Nhóm thi: Nhóm 20 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: GDQP - Học phần 1 (D02028 - 0 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 8

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Trần Hồng Anh017H0060
2 Đỗ Thị Bảo Châu017H0006
3 Đàm Lê Đỗ Dũng71607009
4 Nguyễn Minh Quyên717H0412
5 Lê Ngọc Quế Thanh017H0031
6 Trần Đức ThịnhE17H0190
7 Đinh Xuân Trường41303476
8 Nguyễn Thị Ngọc TuyệnE17H0214

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12944BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B205
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Luật đất đai (E01032 - 2 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 30

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nhữ Thị Lan AnhE1600022
2 La Nguyên Hải ÁnhC1503071
3 Nguyễn Xuân Quỳnh ChiE1600048
4 Hoàng Việt CườngE1600050
5 Vương Khương ĐạiE1600052
6 Ngô Thị ĐàoE1600054
7 Lã Văn DũngE1600071
8 Nguyễn Cao DươngE1600073
9 Nguyễn Khương DuyE1600076
10 Bùi Quỳnh GiaoE1600085
11 Huỳnh Phan Nguyên HảoE1600103
12 Lê Hoàng Nhật HoaE1500124
13 Đỗ Nam HuyE1600123
14 Lê Tuấn HuyE1600124
15 Lâm Thị Mai KhôiE1600137
16 Trần Vĩnh KiênE1600140
17 Trần Kim LanE1600144
18 Phù Thùy LinhE1600159
19 Phan Hồ LôE1600164
20 Hồ Huỳnh Quế MẫnE1600175

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12944BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B205
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Luật đất đai (E01032 - 2 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 30

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Trịnh Uyên MyE1600181
22 Phan Trần Hữu NghĩaE1600198
23 Nguyễn Thị Yến NgọcE1600203
24 Phạm Đình NguyênE1600205
25 Võ Thành NguyênE1600206
26 Nguyễn Thị Minh NguyệtE1600208
27 Nguyễn Thị Yến NhiE1600212
28 Dương TháiE1600008
29 Lê Quang Thanh71400509
30 Doãn Mạnh TúE1500235

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12945BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B206
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Luật đất đai (E01032 - 2 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 31

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Đỗ Quang Quỳnh Anh71400528
2 Trần Minh ĐứcE1600383
3 Đỗ Quốc DũngE1600376
4 Võ Cao Nhật HạE1600387
5 Nguyễn Ngọc HânE1701023
6 Ngô Văn Tiến HoàngE1600393
7 Trần Thị Nhật HoàngE1600395
8 Phan Huỳnh NhưE1600219
9 Hồ Thị Cẩm NhungE1600222
10 Nguyễn Diệp Thái OanhE1600225
11 Thái Hữu PhongE1600229
12 Nguyễn Trần Diễm PhươngE1600232
13 Trương Linh SanE1600247
14 Lê Thị Song SongE1600250
15 Dương Thị Thanh TâmE1600251
16 Nguyễn Thị Thanh TâmE1600254
17 Nguyễn Văn TâyE1600259
18 Lê Chí ThanhE1600265
19 Nguyễn Thị Mai ThiE1600278
20 Đỗ Thị Ái ThưE1600285

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12945BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B206
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Luật đất đai (E01032 - 2 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 31

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Võ Thị Cẩm TiênE1600301
22 Nguyễn Thị Thanh TràE1600304
23 Mai Thị TrâmE1600305
24 Huỳnh Đỗ Thúy TrânE1600311
25 Mã Thái TrânE1600314
26 Lê Tú TrinhE1600331
27 Nguyễn Ngọc Cẩm TúE1500187
28 Trịnh Thị Cẩm TúE1600341
29 Lê Minh TuấnE1600343
30 Trần Thị TuyềnE1600351
31 Trần Thị Mỹ TuyếtE1600356

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12946BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B202
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Luật đất đai (E01032 - 2 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 24

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Thị Thùy AnE1600013
2 Nguyễn Đào Trúc AnhE1600018
3 Nguyễn Thị Ngọc AnhE1600021
4 Nguyễn Công BínhE1600036
5 Mai Linh ChiE1600047
6 Huỳnh Thủy Sơn ĐàiE1600051
7 Dương Hải ĐăngE1600053
8 Lê Thành ĐạtE1600055
9 Nguyễn Quốc ĐạtE1600056
10 Nguyễn Hoàng DuyE1600075
11 Mã Ngọc DuyênE1600079
12 Nguyễn Thị DuyênE1600081
13 Lý Ngọc GiàuE1600001
14 Nguyễn Gia HânE1600093
15 Nguyễn Minh HiếuE1600110
16 Huỳnh Phi HùngE1500114
17 Phùng Khải HưngE1600119
18 Nguyễn Thanh HuyềnE1600127
19 Trần Thị Thùy LiênE1600148
20 Nguyễn Thị Bạch LiễuE1600149

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12946BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B202
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Luật đất đai (E01032 - 2 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 24

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Đỗ Thị Hiền LinhE1600151
22 Hoàng Mỹ LinhE1600152
23 Trần Thiện LươngE1600172
24 Hồ Huỳnh PhươngE1600007

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12947BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B208
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Luật đất đai (E01032 - 2 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 25

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Đỗ Như HưngE1500012
2 Nguyễn Thị Thùy LinhE1600402
3 Nguyễn Thị Thanh NgaE1600185
4 Phạm Thị Bích NgaE1600187
5 Đặng Hoàng Kim NgânE1600404
6 Võ Khánh NgânE1600196
7 Hà Nguyễn Thục QuyênE1600238
8 Lưu Châu Kim SangE1600248
9 Ngô Bội TâmE1600252
10 Nguyễn Thị Duy TâmE1600253
11 Vũ Vĩnh ThạchE1600261
12 Phan Thu ThảoE1600273
13 Mai Thị Mỹ ThịnhE1600280
14 Lê Thị Minh ThưE1600287
15 Nguyễn Thư ThưE1600290
16 Trần Nguyễn Lãm ThúyE1600295
17 Hoàng Thị ThuyếtE1600416
18 Lê Ngọc Phương ThyE1600298
19 Phạm Thị Thùy TrangE1600323
20 Dương Tấn TrịE1600329

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12947BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B208
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Luật đất đai (E01032 - 2 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 25

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Minh TúE1600339
22 Phạm Thị Ánh TuyếtE1600354
23 Nguyễn Anh Nhựt Thiên ViE1600363
24 Lê Hoàng Bảo YếnE1600372
25 Nguyễn Trần Phương YếnE1600375

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12948BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B406
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Anh văn chuyên ngành 1 (H01029 - 1 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 24

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Hồ Tấn AnH1600015
2 Phạm Tấn BảoH1700191
3 Lê Thị Mỹ DungH1600033
4 Huỳnh Mỹ DuyênH1600036
5 Lê Thị Hồng DuyênH1600037
6 Phạm Thị Thùy GiangH1600041
7 Lương Gia HânH1600042
8 Nguyễn Trương Minh HiếuH1600047
9 Trần Triều KiếtH1600058
10 Đặng Thị Như LinhH1600059
11 Phạm Thị Thùy LinhH1600061
12 Lương Thị NgaH1600065
13 Vương Ngô Quỳnh NhưH1700254
14 Huỳnh Tấn PhúcH1700260
15 Nguyễn Thị Thanh PhươngH1600084
16 Nguyễn Hoàng Phương ThảoH1600091
17 Trần Thị Ngọc ThảoH1600093
18 Vương Bùi Nhật ThảoH1600094
19 Trần Thị Kiều ThuH1600096
20 Lương Thủy TiênH1500043

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12948BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B406
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Anh văn chuyên ngành 1 (H01029 - 1 TC)

Giờ thi: 9:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 24

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Ngọc Huyền TrangH1600101
22 Đặng Lê TuấnH1700307
23 Đỗ Châu Khánh TườngH1700309
24 Võ Văn ViệtH1600110

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12779BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B201
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Nghe nói tiếng Trung quốc thương mại 1 (002319 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 32

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Lý Bích An01603002
2 Huỳnh Ngọc Anh01603003
3 Phí Thị Hà01603021
4 Đào Gia Hân01603025
5 Hồ Ngọc Hân01603026
6 Trần Ngọc Hạnh01603031
7 Huỳnh Thị Lệ01602033
8 Trang Kim Linh01602001
9 Nguyễn Thị Trúc Mai01602036
10 Trần Khai Mẫn01602038
11 Vũ Thị Kiều Mỹ01603061
12 Nguyễn Bích Thảo Nguyên01603066
13 Huỳnh Nhi01603067
14 Nguyễn Thị Yến Nhi01603070
15 Phong Lý Minh Quang01502019
16 Lê Thị Hồng Thắm01603089
17 Nguyễn Thị Thu Thảo01602067
18 Hồ Phạm Đức Thiện01603095
19 Trần Thị Minh Thư01603097
20 Trần Thị Thu Thủy01603100

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12779BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B201
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Nghe nói tiếng Trung quốc thương mại 1 (002319 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 32

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Cao Thủy Tiên01603101
22 Nguyễn Thị Thủy Tiên01603102
23 Võ Phương Trâm01603105
24 Võ Thị Phương Trâm01603106
25 Trịnh Hoài Trân01603107
26 Phạm Nguyễn Quế Trang01603110
27 Trần Thị Thanh Trúc01603116
28 Lê Huy Trường01602076
29 Châu Cẩm Tú01603117
30 Châu Ngọc Tuyền01603119
31 Phan Bảo Nguyệt Viên01602084
32 Lâm Hoàn Vũ01402035

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12780BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B203
Nhóm thi: Nhóm 03 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Nghe nói tiếng Trung quốc thương mại 1 (002319 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 30

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Trường Khánh An01403047
2 Huỳnh Tuyết Anh01603004
3 Lê Thị Vân Anh01603005
4 Đỗ Nguyễn Bảo Châu01603007
5 Tôn Nữ Bảo Châu01603008
6 Ngô Thanh Diễm01603011
7 Lê Minh Đoàn01603017
8 Châu Tuyết Dung01602014
9 Nguyễn Xuân Hảo01602023
10 Trịnh Viết Thu Hiền01603033
11 Nguyễn Thị Thanh Hoa01603034
12 Nguyễn Thị Thu Huệ01603036
13 Nguyễn Thế Hùng01602027
14 Trịnh Thị Ngọc Huyền01403169
15 Trần Khánh Linh01603046
16 Nguyễn Trần Khắc Luân01303230
17 Lê Nguyễn Chi Mai01403142
18 Lai Kim Mỹ01602041
19 Cao Thị Thu Ngân01602042
20 Huỳnh Thị Thu Ngân01602044

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12780BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B203
Nhóm thi: Nhóm 03 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Nghe nói tiếng Trung quốc thương mại 1 (002319 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 30

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Mạch Vịnh Nghi01403192
22 Trần Thị Bích Ngọc01602049
23 Phùng Mỹ Như01602054
24 Lâm Mỹ Quân01602061
25 Trần Quang Thái01602064
26 Lê Thanh Thư01503060
27 Nguyễn Thị Huyền Trang01303387
28 Trương Thị Trinh01402148
29 Võ Thị Tú Uyên01602080
30 Nguyễn Thị Xuân01303447

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12781BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B210
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Hành vi tiêu dùng trong du lịch (303062 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 27

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Thị Thúy An31605001
2 Hoàng Thị Quế Chi31605007
3 Tôn Nữ Quí Ngọc Lin Đa31605009
4 Nguyễn Hồ Khả Doanh31605014
5 Nguyễn Ngọc Khánh Hà31605023
6 Võ Vĩnh Hà31605025
7 Ngô Trần Gia Hân31605027
8 Nguyễn Lương Ngọc Hân31605028
9 Lê Thị Thu Hiền31605035
10 Nguyễn Thị Thu Hiền31605037
11 Dương Gia Hiếu31605038
12 Tai Nhật Hương31605049
13 Nguyễn Khánh Linh31605056
14 Phạm Thị Loan31605057
15 Phạm Kiều My31605062
16 Trần Thị Diễm My31605063
17 Đặng Trần Ngọc Ngà31605068
18 Dương Thị Kim Ngân31605070
19 Trần Thị Kim Ngân31605072
20 Quách Tuyết Nghi31605073

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12781BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B210
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Hành vi tiêu dùng trong du lịch (303062 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 27

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Huỳnh Bích Ngọc31605074
22 Võ Thị Quỳnh Như31605083
23 Nguyễn Thị Cẩm Nhung31605084
24 Phạm Thị Hoàng Oanh31605085
25 Hoàng Thị Ngọc Phú31605088
26 Nguyễn Khánh Phương31605092
27 Trần Thị Lan Phương31605093

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12782BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B211
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Hành vi tiêu dùng trong du lịch (303062 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 28

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Đặng Thị Ngọc Diễm31605168
2 Bùi Thị Phương Dung31605169
3 Trần Thị Kiều KhanhB1501025
4 Trần Thị Diệu Kiều31605053
5 Lương Hoàng Lam31605171
6 Danh Thị Trúc Linh31605147
7 Hồ Nhật Nam31605174
8 Nguyễn Thị Hồng NhungB1600167
9 Lư Văn Hải Quân31605095
10 Dương Thị Ngọc Quý31605097
11 Phan Thị Ngọc Quý31605098
12 Nguyễn Phương Quỳnh31605100
13 Lương Thanh Thanh31605107
14 Lại Ngọc Phương Thảo31605108
15 Vũ Thị Thu Thảo31605111
16 Hồ Lê Thanh Thiện31605114
17 Phạm Mỹ Tho31605115
18 Phạm Thị Kim Thoa31605117
19 Nguyễn Thị Yến Thu31605121
20 Nguyễn Trần Đình Thuấn31605125

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12782BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B211
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Hành vi tiêu dùng trong du lịch (303062 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 28

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Mai Thị Thủy Tiên31605178
22 Nguyễn Khắc Tiệp31605130
23 Nguyễn Kim Trâm31605131
24 Nguyễn Thị Minh Trâm31605132
25 Lưu Mỹ Trang31605135
26 Nguyễn Thanh Tú31605181
27 Ngô Thị Ngọc Yến31605145
28 Nguyễn Thị Thu Yến31605146

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 12783BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B208
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Lý thuyết điều khiển tự động 1 (403036 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 18

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Quốc Anh41401051
2 Trần Nhật Đông Anh41401050
3 Nguyễn Thành Đức41301028
4 Lê Tuấn Dũng41401152
5 Đặng Minh Hải41402001
6 Nguyễn Văn Hợi41401314
7 Nguyễn Minh Huy41401243
8 Lê Gia Minh41401015
9 Nguyễn Lý Khải Minh41401262
10 Trần Hoài Nam41302267
11 Trần Tấn Phước41401035
12 Trần Quốc Anh Quang41401276
13 Bùi Hoàng Kim Sơn41303378
14 Tô Duy Thịnh41302382
15 Hồ Việt Tín41401080
16 Huỳnh Hữu Tín41402068
17 Nguyễn Hồ Hữu Trung41302439
18 Trần Thanh Tùng41301146

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12784BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B209
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Lý thuyết điều khiển tự động 1 (403036 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 24

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Trịnh Quốc Bảo41483074
2 Liều Nam Bình41501073
3 Huỳnh Thành Chung41501005
4 Chu Mạnh Cường41501033
5 Vũ Tiến Đạt41403230
6 Nguyễn Anh Đô41402103
7 Trương Hà Hạnh41483192
8 Ngô Ngọc Hiệp41402139
9 Lưu Thanh Hoàng41501079
10 Nguyễn Thanh Long41483073
11 Hoàng Minh41402107
12 Nguyễn Trúc Minh41501026
13 Nguyễn Phương Nam41402146
14 Nguyễn Thanh Nam41501042
15 Lê Văn Ngọc41501047
16 Trịnh Khôi Nguyên41501085
17 Hồ Nhật Khánh Nhân41483065
18 Trần Tri Phương41483109
19 Lưu Tấn Tài41501107
20 Nguyễn Hữu Thành41501025

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12784BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B209
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Lý thuyết điều khiển tự động 1 (403036 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 24

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Hoài Thương41483164
22 Lê Anh Tuấn41483152
23 Trần Lê Minh Tướng41483049
24 Phan Khắc Tường41403085

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12785BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B204
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 003 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Lý thuyết điều khiển tự động 1 (403036 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 26

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Văn Can41703043
2 Lê Mạnh Cường41501191
3 Lê Trần Thanh Duy41501215
4 Mai Văn Hiếu41501197
5 Nguyễn Viết Huy Hoàng41601077
6 Huỳnh Trọng Huy41602063
7 Phạm Quốc Huy41501174
8 Nguyễn Trần Đức Khải41503175
9 Nguyễn Hữu Khang41483071
10 Nguyễn Trần Phương Nam41603089
11 Phan Thành Ngự41503088
12 Trịnh Ngọc Lương Nguyên41603103
13 Lê Đặng Tiểu Phi41502026
14 Đặng Bá Phước41503017
15 Trương Anh Quân41501202
16 Lê Hữu Quảng41501221
17 Nguyễn Việt Thắng41503093
18 Huỳnh Tấn Thiện41602140
19 Lê Minh Thiện41503172
20 Lưu Vĩnh Thiện41601217

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12785BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B204
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 003 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Lý thuyết điều khiển tự động 1 (403036 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 26

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Dương Minh Tiên41603151
22 Nguyễn Quang Trí41601304
23 Trần Nam Trung41601242
24 Võ Thanh Thiên Văn41601261
25 Nguyễn Lê Hồng Vũ41501250
26 Trần Phạm Minh Vũ41501184

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12786BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B308
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Hóa học các chất hoạt động bề mặt (604034 - 2 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 31

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Thị Thủy An61502148
2 Trần Văn Ngọc Ánh61502210
3 Đỗ Trần Quân Bảo61502063
4 Trần Thị Tâm Ca61502204
5 Trần Đăng Duy61502081
6 Nguyễn Ngọc Ái Duyên61502169
7 Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên61502198
8 Lê Minh Giàu61502134
9 Đinh Xuân Hoàng61502163
10 Đỗ Thị Trúc Linh61502164
11 Nguyễn Thùy Linh61502119
12 Bùi Thị Kim Ngân61502146
13 Đỗ Nguyễn Thiên Ngân61402187
14 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc61502141
15 Nguyễn Trần Hạnh Nguyên61502062
16 Phạm Thị Tố Nguyên61502019
17 Trần Phạm Thanh Nhã61502149
18 Đoàn Thị Huỳnh Như61502053
19 Lưu Hoàng Phúc61502011
20 Trương Mỹ Phụng61502152

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12786BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B308
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Hóa học các chất hoạt động bề mặt (604034 - 2 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 31

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Thanh Sơn61502020
22 Nguyễn Lê Tấn Tài61502202
23 Đỗ Duy Thanh61502123
24 Hồ Gia Thiên Thanh61502218
25 Nguyễn Hoàng Thơ61502212
26 Nguyễn Ngọc Thảo Trang61402150
27 Nguyễn Thị Thùy Trang61502192
28 Bùi Nguyễn Hoàng Trúc61502222
29 Nguyễn Nhựt Trường61502013
30 Bùi Huỳnh Phương Tú61502048
31 Đặng Thái Vân61502226

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12787BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B401
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Hóa học các chất hoạt động bề mặt (604034 - 2 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 31

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Ngô Thúy Song An61502126
2 Phan Trúc Anh61502158
3 Võ Thị Lan Anh61402039
4 Huỳnh Thị Bình61502132
5 Hoàng Nguyễn Minh Châu61402200
6 Nguyễn Ngọc Thành Danh61302295
7 Nguyễn Cao Ngọc Hân61402068
8 Nguyễn Nhật Hào61402147
9 Lê Quang Hậu61402050
10 Đinh Thúy Kiều61502117
11 Nguyễn Song Lam61502120
12 Nguyễn Ngọc Trúc My61502066
13 Phan Ngọc Thanh Mỹ61502038
14 Lê Kim Ngân61502216
15 Lê Ngọc Thanh Ngân61502052
16 Trần Thị Kim Ngân61502221
17 Khương Hồng Bảo Ngọc61502130
18 Trần Nhi Kiều Nhi61502004
19 Nguyễn Hoàng Oanh61502107
20 Phạm Phú Phước61502080

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12787BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B401
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Hóa học các chất hoạt động bề mặt (604034 - 2 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 31

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Bành Kiến Sâm61502079
22 Lý Tất Vĩ Tài61502056
23 Nguyễn Mai Thi61502104
24 Trần Tuấn Thông61402171
25 Đỗ Thị Anh Thư61502189
26 Phạm Lý Minh Thư61502171
27 Nguyễn Thị Kim Thủy61502033
28 Cao Trịnh Thủy Tiên61402285
29 Phạm Hà Bích Tuyền61502090
30 Trần Vũ Thùy Vân61502184
31 Lê Võ Thanh Vy61502078

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12788BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B403
Nhóm thi: Nhóm 04 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kỹ thuật sản xuất cây trồng (607030 - 2 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 34

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Hữu Thái Anh61503053
2 Vũ Duy Anh61503080
3 Trịnh Tuấn Đạt61503097
4 Võ Thị Diệu61503044
5 Nguyễn Anh Duy61503180
6 Vũ Thị Mỹ Duyên61503144
7 Nguyễn Thị Ngọc Giàu61503157
8 Hồ Lê Phương Hà61503089
9 Bùi Cẩm Hằng61503072
10 Lương Trung Hiếu61503102
11 Võ Hoàng Kha61503011
12 Trương Quốc Khánh61503165
13 Nguyễn Vũ Linh61503028
14 Đào Minh Ngọc61503079
15 Nguyễn Thị Thiên Nhi61503067
16 Nguyễn Yến Nhi61503184
17 Trần Huỳnh Tuyết Nhung61503078
18 Nguyễn Hoài Oanh61503123
19 Đỗ Thị Bích Phượng61503119
20 Dương Thanh Tâm61503038

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12788BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B403
Nhóm thi: Nhóm 04 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kỹ thuật sản xuất cây trồng (607030 - 2 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 34

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Võ Ngọc Thắng61303788
22 Huỳnh Ngọc Đan Thanh61503057
23 Trương Lê Phương Thảo61503113
24 Hoàng Gia Thuận61503010
25 Nguyễn Minh Thúy61503052
26 Nguyễn Hương Trà61503034
27 Nguyễn Thu Trà61503025
28 Nguyễn Thị Ngọc Trâm61503026
29 Phạm Đinh Mai Trâm61503169
30 Ngô Thị Tú Trinh61503170
31 Trương Xuân Trung61503151
32 Thái Hạnh Tuyên61503101
33 Võ Mai Uyên61503146
34 Quách Thị Xuân61503015

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12789BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A503
Nhóm thi: Nhóm 06 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 21

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Kim Duyên71704272
2 Lê Thị Hồng Hạnh71704282
3 Văn Bính Khôn71704307
4 Nguyễn Thị Mỹ Lài71704314
5 Phan Thị Kim Ngân71704098
6 Tạ Nguyễn Phương Oanh71704377
7 Đặng Bảo Hoàng Phúc41602115
8 Nguyễn Linh Thanh Phương71704382
9 Phạm Hoài Phương71704144
10 Lý Hồng Quân71704149
11 Đỗ Như Quỳnh71704394
12 Lê Tú Quỳnh71704395
13 Đinh Nguyễn Anh Thư71704429
14 Lê Mỹ Minh Thư71704173
15 Trần Minh Thùy71704181
16 Đinh Thị Bảo Trân71704448
17 Huỳnh Thị Kiều Trang71704452
18 Đào Hữu Tường71704473
19 Nguyễn Tú Uyên71704481
20 Mai Xuân Vũ71704227

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12789BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A503
Nhóm thi: Nhóm 06 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 21

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Đỗ Hà Gia Yên71704235

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12790BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A504
Nhóm thi: Nhóm 06 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 27

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Nhàn Hòa An71705003
2 Đỗ Thị Minh Anh71705005
3 Nguyễn Thanh Nhật Anh71705007
4 Phạm Kim Chi71705018
5 Nguyễn Phú Cường71706016
6 Phí Thị Thúy Hà71705280
7 Trần Thị Thanh Hằng71705040
8 Nguyễn Thị Bích Hạnh71705042
9 Lê Thị Thu Hiền71705305
10 Nguyễn Văn Khuê71706069
11 Nguyễn Thị Mỹ Linh71705075
12 Nguyễn Uyên Ly71706083
13 Nguyễn Trần Thanh Mai71706085
14 Nguyễn Hải Nam71705381
15 Nguyễn Trần Trung Nam71705382
16 Nguyễn Trúc Nghi71705394
17 Trần Lâm Khôi Nguyên71705404
18 Nguyễn Thảo Nhi71705108
19 Nguyễn Thị Cẩm Nhung71705116
20 Ngô Thủy Tiên71705501

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12790BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A504
Nhóm thi: Nhóm 06 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 27

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Trần Thị Bảo Trâm71705514
22 Nguyễn Đoan Quế Trân71705520
23 Trần Ngọc Trường71705190
24 Ngô Xuân Vinh71705566
25 Hồ Trần Anh Vũ71705200
26 Nguyễn Đinh Tường Vy71705202
27 Nguyễn Lý Bảo Yến71705582

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12791BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A505
Nhóm thi: Nhóm 06 - Tổ 003 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 26

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Lê Ngọc Minh Châu71706251
2 Nguyễn Việt Minh Châu71706252
3 Huỳnh Gia Đạt71706256
4 Nguyễn Hồng Mỹ ĐứcB1701018
5 Lê Trọng Hiếu71706275
6 Keovanna Keophailin71706371
7 Nguyễn Trầm Mai KhanhB1400238
8 Nông Hoàng Ngân71706093
9 Lưu Việt Như Ngọc71706098
10 Nguyễn Hồng Ngọc71706099
11 Nguyễn Thị Huỳnh Như71706119
12 Trần Ngô Thế PhốB1480094
13 Trần Quốc Tài71706329
14 Nguyễn Thị Thu Thảo71706161
15 Nguyễn Thị Thu Thảo71706336
16 Nguyễn Thị Hồng ThơB1701259
17 Nguyễn Thị Kim Thoa71706339
18 Phạm Hoài Thuận71706346
19 Hồng Kế Toàn71706349
20 Cam Bích Trâm71706181

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12791BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A505
Nhóm thi: Nhóm 06 - Tổ 003 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 26

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm71706184
22 Nguyễn Thị Huyền Trân71706187
23 Trần Bảo Trân71706189
24 Nguyễn Ngọc Thùy Trang71706193
25 Lê Huỳnh Anh Tuấn71706357
26 Lê Thảo VyB1701309

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12792BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A507
Nhóm thi: Nhóm 07 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 23

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Trần Đăng Anh71704246
2 Nguyễn Thị Ngọc Ánh71704008
3 Tô Ngọc Minh Châu71704250
4 Nguyễn Hồng Đào71704020
5 Nguyễn Thị Hồng Đào71704254
6 Nguyễn Bé Điệp71704259
7 Nguyễn Minh Đức71704262
8 Phạm Thị Thu Hiền71704046
9 Lâm Thị Thúy Kiều71704312
10 Lương Minh Lộc71704327
11 Dương Tuyết Mai71704333
12 Huỳnh Thị Cát My71704338
13 Hoàng Thị Khánh Ngân71704096
14 Phạm Hoàng Tú Nhi71704117
15 Tiêu Bội Phụng71704139
16 Nguyễn Thị Thu Phương71704143
17 Đoàn Ngọc Sang71704157
18 Phạm Phương Thư71704176
19 Hà Mỹ Trân71704194
20 Huỳnh Dương Thanh Tuyền71704219

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12792BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A507
Nhóm thi: Nhóm 07 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 23

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Phạm Phương Uyên71704221
22 Nguyễn Ngọc Thảo Vy71704229
23 Trần Dương Tường Vy71704230

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12793BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A508
Nhóm thi: Nhóm 07 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 21

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Phan Thị Thanh Duyên71705272
2 Nguyễn Trung Quốc Hùng71705051
3 Võ Hoàng Thúy My71704340
4 Trần Thanh Nam71704344
5 Lại Thanh Ngân71704346
6 Trần Bảo Ngọc71706102
7 Phạm Thị Thảo Nguyên71704356
8 Lưu Mỹ Yến Nhi71704362
9 Ngô Hoàng Thảo Nhi71705414
10 Nguyễn Hà Như Phương71704381
11 Trần Minh Quân71705451
12 Hồ Thị Thục Quyên71704390
13 Nguyễn Vân Quỳnh71705134
14 Trần Thị Thanh Tâm71705469
15 Nguyễn Thị Thái71705470
16 Nguyễn Thị Anh Thư71704432
17 Trần Thị Anh Thư71705495
18 Phạm Trương Đức Tín71705508
19 Đinh Thị Tuyết Trang71705524
20 Huỳnh Thị Thanh Trúc71705186

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12793BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A508
Nhóm thi: Nhóm 07 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 21

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Phạm Hiển Vy71705205

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12794BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A509
Nhóm thi: Nhóm 07 - Tổ 003 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 24

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Ngọc Lan AnhB1701128
2 Trần Ngọc Minh AnhB1701130
3 Phạm Hoàng Gia BảoB1701132
4 Sengsouvanh Bounthavy71706378
5 Trần Ngô Vương ChiB1701137
6 Nguyễn Thị Thanh HàB1701152
7 Mai Ngọc Bảo Hân71706267
8 Đoàn Thị Kim HoaB1701165
9 Đào Khả HuệB1701168
10 Phan Thụy Phương MinhB1701045
11 Lê Thanh NgânB1701198
12 Lê Hoàng Lan Nhi71706111
13 Nguyễn Ngọc Yến Nhi71706314
14 Trần Thị Minh Nhi71706113
15 Nguyễn Thị Kim Nhung71706321
16 Trần Thị Phương Nhung71706125
17 Nguyễn Duy QuangB1701237
18 Ngô Anh Thư71706340
19 Nguyễn Ngọc TrâmB1701277
20 Nguyễn Thanh TrúcB1701105

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12794BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A509
Nhóm thi: Nhóm 07 - Tổ 003 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 24

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Huỳnh Văn TuấnB1701293
22 Dương Võ Thanh TuyềnB1701297
23 Nguyễn Thanh TuyềnB1701110
24 Nguyễn Hạ Vy71706230

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12795BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A510
Nhóm thi: Nhóm 08 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 24

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Ngọc Cẩn71704011
2 Lê Thị Mỹ Dung71705025
3 Đàm Quang Huy71506206
4 Nguyễn Ngọc Huy51603142
5 Trần Nguyễn Khánh Linh71704323
6 Phạm Hoàng Bảo Loan71705079
7 Đồng Thị Lượng71705082
8 Nguyễn Song Kim Ngân71704348
9 Nguyễn Thị Kim Ngân71704349
10 Nguyễn Minh Nghi71704099
11 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như71704122
12 Phan Đoàn Huỳnh Như71705115
13 Dương Lý Phú71705121
14 Dương Trúc Phương71704140
15 Thái Ngô Như Phượng71704148
16 Nguyễn Đăng Quân01501347
17 Đặng Thanh Quang71705131
18 Chềnh Văn Thành71306334
19 Nguyễn Doãn Thành71704412
20 Đỗ Thanh Thảo71705138

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12795BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A510
Nhóm thi: Nhóm 08 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 24

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Lê Thanh Thư71705150
22 Trần Anh Thư71704179
23 Nguyễn Ngọc Bích Trâm71604325
24 Duy Hải Uyên71704478

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12796BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A602
Nhóm thi: Nhóm 08 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 27

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Phạm Quốc An71705218
2 Đặng Bửu Châu71705239
3 Phạm Lê Thùy Chương71705245
4 Đoàn Văn Đạt71705251
5 Nguyễn Trần Thùy Dương71706024
6 Nguyễn Thị Ngọc Giàu71706035
7 Trịnh Thị Diệu Hân71705287
8 Phan Tài Hiếu71706050
9 Trương Thành Hưng71705325
10 Võ Thị Thúy Loan71706082
11 Phạm Thị Xuân Lộc71400269
12 Quách Thục My71705378
13 Phạm Ngọc Ngà71705387
14 Trần Thị Thu Ngân71705393
15 Đoàn Nhị Song Nghi71706096
16 Đặng Thị Thẩm Phương71705442
17 Trịnh Minh Quang71706133
18 Huỳnh Quốc Tài71705467
19 Nguyễn Hoàng Thủy Tiên71705159
20 Phạm Thùy Trang71705177

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12796BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A602
Nhóm thi: Nhóm 08 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 27

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Lý Mai Cẩm Tú71705545
22 Hồ Nguyễn Lan Tường71705191
23 Võ Thị Phương Uyên71705196
24 Trương Hữu Vinh71705567
25 Mai Ngọc Lê Vy71705201
26 Nguyễn Tường Vy71705204
27 Đinh Thị Hải Yến71705579

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12797BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A603
Nhóm thi: Nhóm 08 - Tổ 003 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 27

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Hà Ngọc Ánh71706248
2 Lê Hải Duyên71706259
3 Bùi Thị Ngọc Giang71706260
4 Trần Kim Bích Hạnh71705298
5 Lê Đặng An Khang71706287
6 Nguyễn Văn Linh71706294
7 Nguyễn Huy Long71706295
8 Trương Thị Khánh Lụa71706296
9 Nguyễn Thành Luân71706297
10 Phạm Thanh Mị71706301
11 Nguyễn Trần Thoại My71706303
12 Trần Ngọc Quỳnh Ngân71706308
13 Huỳnh Như71706319
14 Võ Thị Thục Quyên71706326
15 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh71706145
16 Trần Phạm Như Quỳnh71706147
17 Phạm Trương Tấn Sang71706148
18 Nguyễn Hoàng ThạchD1503094
19 Bùi Minh Thành71706335
20 Trần Thị Bảo Trân71706350

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12797BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A603
Nhóm thi: Nhóm 08 - Tổ 003 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 27

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Đông Trúc71706201
22 Dương Quốc TrườngB1300558
23 Ngũ Kim Tú71706207
24 Nguyễn Thị Cẩm Tú71706209
25 Vũ Ngọc Cát Tường71706358
26 Đỗ Thị Thu Uyên71706359
27 Yingpaseuth Xayadeth71706375

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12798BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A604
Nhóm thi: Nhóm 09 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 24

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Tống Ngọc Thúy AnB1701123
2 Dư Thị Ngọc Bích71405040
3 Dương Tuấn BìnhB1701134
4 Trương Minh CườngB1701140
5 Phạm Quang ĐạtB1701145
6 Trần Châu Giang71704033
7 Dương Bảo HânB1701156
8 Trần Phan Bảo HânB1701158
9 Võ Phước HàoB1701161
10 Hà Đăng HoàngB1701166
11 Nguyễn Thanh HuyB1701032
12 Phạm Nguyễn Gia Huyên71706061
13 Nguyễn Thành KhangB1701034
14 Võ Thị Hương Ly71704332
15 Hồ Hồng Bảo NgọcB1701054
16 Nguyễn Trương Quỳnh NhưB1701068
17 Phan Thị Phương Thanh71704410
18 Võ Thị Thanh ThảoB1701088
19 Lê Ngọc Phương Thi51702044
20 Lê Ngọc Thịnh71704427

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12798BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A604
Nhóm thi: Nhóm 09 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 24

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Đặng Thị Minh Thư71705149
22 Lê Tiến Thuận71704436
23 Trần Thị Thùy Trang71705533
24 Ngô Thị Thu Vân71705561

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12799BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A605
Nhóm thi: Nhóm 09 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 26

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Lê Anh KhoaB1701179
2 Huỳnh Thị Ngọc LanB1701180
3 Đỗ Trọng Kim NgânB1701197
4 Hà Mỹ NgọcB1701207
5 Hồ Đình NhậtB1701210
6 Lưu Trương Mai NhiB1701211
7 Nguyễn Thị Tuyết NhiB1701212
8 Trần Khánh NhưB1701326
9 Lồng Thị Hồng NhungB1701221
10 Nguyễn Thị Kim NhungB1701222
11 Phùng Thị Hồng NhungB1701224
12 Huỳnh Tấn PhátB1701227
13 Phạm Thị Tuyết QuyênB1701240
14 Nguyễn Hoàng Như QuỳnhB1701242
15 Trần Nữ Phương ThanhB1701247
16 Nguyễn Thanh ThảoB1701252
17 Dương Thị Kim ThoaB1701260
18 Nguyễn Hoài ThưB1701262
19 Nguyễn Ngọc Minh ThưB1701263
20 Phan Thị Thu ThủyB1701271

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12799BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A605
Nhóm thi: Nhóm 09 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 26

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Bùi Sỹ TínB1701274
22 Hồ Minh ToànB1701275
23 Phan Ngọc TrâmB1701278
24 Đặng Thị Quỳnh TrangB1701281
25 Đặng Đình TrungD1600112
26 Nguyễn Thị Thảo VyB1701315

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 12800BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A607
Nhóm thi: Nhóm 10 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 20

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Đỗ Đạt71704256
2 Nguyễn Thị Thanh Hiệp71704288
3 Lâm Chí Hiếu71705045
4 Ngô Thị Hoa71705047
5 Bùi Đăng Khoa71705067
6 Nguyễn Thị Diểm My71705088
7 Trần Hà Trúc My71705089
8 Đặng Hoàng Nhật71704111
9 Phạm Kiều Nhi71705110
10 Huỳnh Như Phương71704141
11 Nguyễn Thị Huyền Thanh71704409
12 Nguyễn Thị Ngọc Thảo71704169
13 Phạm Thị Kim Thương71604306
14 Phạm Huyền Trang71704456
15 Nguyễn Thị Châu Trinh71704206
16 Lê Nhật Tùng71704472
17 Đặng Thị Cẩm Vân71704222
18 Võ Huyền Trúc Vy71704231
19 Phạm Thị Thanh Xuân71704232
20 Đỗ Thị Yến71704493

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 12801BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A608
Nhóm thi: Nhóm 10 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 20

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Hồ Ngọc Xuân An71706001
2 Phạm Phú Quốc An71705217
3 Hà Tuấn Đạt71706255
4 Nguyễn Thị DiễmB1410011
5 Hồ Thị Thùy Dung71705259
6 Trần Quốc Hải71705282
7 Huỳnh Phương Mai71706084
8 Nguyễn Dương Mộng Mơ71706088
9 Lê Chấn Nguyên71706309
10 Trần Yến Nhi71706317
11 Nguyễn Đan Phương71705129
12 Trương Thị Cẩm Tiên71705504
13 Huỳnh Nguyễn Bích Trâm71705164
14 Đồng Thị Kim Trân71706185
15 Lê Quyền Trân71705169
16 Nguyễn Trịnh Hoài Tú71706356
17 Phan Trần Anh Tuấn71705546
18 Trương Thị Khánh Vi71706227
19 Nguyễn Thụy Thảo Vy71706232
20 Phan Ngọc Thúy Vy71705206

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12802BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A609
Nhóm thi: Nhóm 10 - Tổ 003 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 24

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Cao Thị Hoàng AnhB1701125
2 Đỗ Kiều AnhB1701003
3 Nguyễn Thị Vân AnhB1701129
4 Quách Thị Vân AnhB1701007
5 Vũ Trần Tú AnhB1701131
6 Nguyễn Thị Linh ChiB1701136
7 Trần Phương LinhB1701187
8 Nguyễn Lê MinhB1701191
9 Nguyễn Thị Hồng NgânB1701200
10 Nguyễn Thị Hồng PhươngB1701079
11 Đặng Hoàng QuânB1701236
12 Vũ Hồng QuangB1701238
13 Nguyễn Như QuỳnhB1701082
14 Lý Nguyễn Uyên ThảoB1701086
15 Phạm Thị ThảoB1701253
16 Võ Thị Anh ThưB1701267
17 Phan Thị Thanh ThúyB1701270
18 Lương Thùy TrangB1701282
19 Trương Thị Kiều TrinhB1701286
20 Lê Vinh TrườngB1701290

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12802BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A609
Nhóm thi: Nhóm 10 - Tổ 003 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kinh tế vĩ mô (701021 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 24

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Lê Trần Cẩm TúD1503047
22 Nguyễn Trần Cẩm TúB1701107
23 Trần Thanh TùngB1701295
24 Nguyễn Đỗ Ngọc VyB1701312

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12803BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B205
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Quan hệ lao động (A03051 - 2 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 38

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Đặng Huỳnh An91603002
2 Hồ Kim Anh91603003
3 Lê Phạm Hoàng Anh91603005
4 Trần Đức Anh91603006
5 Phạm Hoài Định91603012
6 Nguyễn Việt Đức91603014
7 Nguyễn Duy91603019
8 Nguyễn Phan Khương Duy91503056
9 Nguyễn Thị Hà91503032
10 Phạm Thị Ngọc Hà91503004
11 Nguyễn Văn Hạ91603026
12 Phan Gia Hân91603029
13 Hồ Thị Hạnh91603030
14 Mai Thị Hiền91503092
15 Trương Tấn Hiệp91603033
16 Bùi Phạm Thanh Hiếu91603034
17 Lê Minh Hiếu91603035
18 Lê Xuân Hiếu91603036
19 Nguyễn Trọng Hiếu91603037
20 Trần Mai Hiếu91603038

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12803BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B205
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Quan hệ lao động (A03051 - 2 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 38

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Lê Thị Kim Huệ91603041
22 Phạm Minh Hùng91603042
23 Cồ Thị Hương91603044
24 Phạm Chí Huy91503065
25 Võ Minh Khâm91503034
26 Lê Trí Khang91503051
27 Trần Quốc Khánh91603050
28 Lục Đỗ Tấn Khoa91503019
29 Nguyễn Cao Kỳ91503009
30 Nguyễn Tùng Mạnh91503025
31 Trương Thị Yến Nhi91503076
32 Lê Văn Sỹ Quí91503010
33 Nguyễn Thanh Tài91503029
34 Hồ Minh Thụy91503006
35 Nguyễn Công Toàn91503016
36 Nguyễn Tuấn Trung91503024
37 Hứa Thị Thanh Tuyền91503118
38 Tou Prong Văn91503027

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12804BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B206
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Quan hệ lao động (A03051 - 2 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 39

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Tô Quang Khương91603051
2 Hứa Quế Lam91603055
3 Nguyễn Thanh Lâm91603056
4 Đặng Ngọc Hoàng Lan91603057
5 Nguyễn Thủy Lan91603058
6 Hồ Thị Thu Liên91603059
7 Trần Thị Bích Loan91603062
8 Nguyễn Huỳnh Lộc91603063
9 Lê Thanh Long91603064
10 Phạm Thị Tuyết Mai91603066
11 Mai Thị Mến91603068
12 Võ Thúy Nga91603071
13 Trình Hữu Nghĩa91603074
14 Nguyễn Hoài Thảo Nguyên91603077
15 Hà Thị Song Nhi91603079
16 Nguyễn Thị Quỳnh Như91603080
17 Phan Thị Cẩm Nhung91603082
18 Phạm Thị Bích Phiên91603084
19 Nguyễn Thị Cẩm Phương91603088
20 Nguyễn Ngọc Phượng91603089

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12804BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B206
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Quan hệ lao động (A03051 - 2 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 39

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Thị Tú Phượng91603090
22 Nguyễn Thanh Quang91603092
23 Trần Văn Quang91603093
24 Lê Tấn Quý91603096
25 Mạnh Quỳnh91603097
26 Nguyễn Vân Quỳnh91603098
27 Nguyễn Hải Sơn91603101
28 Nguyễn Văn Tài91603104
29 Phạm Phúc Tân91603106
30 Cao Quốc Thái91603108
31 Võ Trần Kim Tho91603115
32 Phạm Thị Hoàng Thơ91603116
33 Nguyễn Duy Thông91603117
34 Phạm Thị Văn Thư91603118
35 Lê Tống Hiền Thương91603119
36 Nguyễn Hữu Tính91603122
37 Huỳnh Quốc Triệu91603133
38 Lê Anh Trung91603135
39 Trần Đàm Uyên Vi91603142

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/3Mã: 12805BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B303
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Trách nhiệm xã hội (A03077 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 42

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Đào Lê Kiều AnA1500046
2 Hoàng Thảo AnhA1500029
3 Phạm Ngọc Minh AnhA1500002
4 Lê Đoàn CátA1500044
5 Nguyễn Thị Bích ChiA1500023
6 Nguyễn Tấn ĐạtA1500052
7 Trâu Bội DinhA1500016
8 Cù Gia Hoàng ĐoanA1500017
9 Nguyễn Thị Thùy DươngA1500006
10 Phạm Thị Thu HiềnA1500045
11 Trịnh Thị HiềnA1500028
12 Nguyễn Hải HòaA1500015
13 Bùi Thị HoàiA1500035
14 Lưu Gia HuyA1500010
15 Trần Minh KhoaA1500051
16 Nguyễn Thị Phương LanA1500012
17 Hà Mạnh LinhA1500032
18 Quách Mỹ LinhA1500033
19 Vũ Thị Thanh MaiA1500049
20 Nguyễn Thị My NgaA1500040

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/3Mã: 12805BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B303
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Trách nhiệm xã hội (A03077 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 42

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Thị Kim NgânA1500043
22 Thường Thị Kim NgânA1500007
23 Nguyễn Thị Hạnh NguyênA1500034
24 Vũ Ngọc Trinh NguyênA1500030
25 Nguyễn Trường Vân NhiA1500011
26 Lưu Hồng NhungA1500048
27 Vũ Thị Hồng NhungA1500009
28 Ngô Cẩm PhátA1500003
29 Đoàn Minh Tứ QuíA1500018
30 Đoàn Huỳnh Yến ThanhA1500005
31 Lê Nguyễn Hồng ThưA1500042
32 Vũ Trần Minh ThưA1500019
33 Dương Lữ Nguyên ThùyA1500031
34 Vũ Thị Thanh ThủyA1500050
35 Hoàng Thị Minh TrangA1500021
36 Phạm Ngọc TrinhA1500001
37 Trần Việt Phương TrinhA1500047
38 Trần Lê Thanh TrúcA1500025
39 Bùi Công Tuấn TúA1500024
40 Nguyễn Lê Thu TuyếtA1500037

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 3/3Mã: 12805BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B303
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Trách nhiệm xã hội (A03077 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 42

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

41 Lê Huỳnh Phương UyênA1500041
42 Đỗ Hoàng VũA1500039

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12806BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B304
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Trách nhiệm xã hội (A03077 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 40

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Chi Ngọc AnhA1500098
2 Nguyễn Hoài BảoA1500038
3 Nguyễn Thị Ngọc DungA1500075
4 Nguyễn Đức Bảo HạnhA1500077
5 Lê Thị Thanh HiềnA1500093
6 Châu Bích HoaA1500100
7 Nguyễn Huy HoàA1500097
8 Nguyễn Thị HươngA1500085
9 Ngô Hoàng KhánhA1600031
10 Nguyễn Trương Gia KiệtA1500054
11 Nguyễn Bình Phương LanA1500058
12 Nguyễn Hoàng LanA1500084
13 Trần Thị Mỹ LinhA1500065
14 Trần Thị Ngọc MyA1500089
15 Đỗ Thị Kiều MỹA1500074
16 Lê Hoàng Hồng NgọcA1500056
17 Nguyễn Thị Mỹ NgọcA1500081
18 Trần Thanh Thảo NguyênA1500067
19 Trần Thị Yến NhiA1500070
20 Đoàn Thị Cẩm NhungA1500053

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12806BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B304
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Trách nhiệm xã hội (A03077 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 40

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Thị NhungA1500057
22 Nguyễn Thị Tuyết NhungA1500099
23 Võ Thị Phương QuyênA1500063
24 Trần Thu TâmA1500102
25 Nguyễn Trang Anh ThưA1500083
26 Hồ Diên Thị Song ThươngA1500059
27 Nguyễn Thị Hồng ThúyA1500066
28 Phạm Thị Thu ThủyA1500094
29 Trần Lê Thị Thu ThủyA1500073
30 Tôn Nữ Anh ThyA1600096
31 Phạm Phương TrâmA1500071
32 Trần Thị Thùy TrâmA1500068
33 Trần Thị Huyền TrangA1500101
34 Nguyễn Phạm Thanh TrúcA1500055
35 Nguyễn Thị Ánh TuyếtA1500079
36 Trần Thị Thúy ViA1600118
37 Nguyễn Anh ViệtA1500020
38 Nguyễn Thái Xuân VyA1500091
39 Phan Phương VyA1500080
40 Nguyễn Thị Ngọc YếnA1500092

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 12807BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B301
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Lý thuyết xác suất (C02036 - 4 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 17

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Đào Duy AnC1501069
2 Đặng Thị Thanh HàC1501079
3 Kim Thị Thanh HuyềnC1503037
4 Trần Minh KhoaC1501036
5 Đặng Trần Phú LộcC1501017
6 Nguyễn Tấn LộcC1501076
7 Trần Thị Kim NgọcC1501059
8 Trần Thị Xuân QuỳnhC1503020
9 Lưu Đặng Trường ThịnhC1501043
10 Phan Đức ThọC1501071
11 Lê Hoài ThươngC1501050
12 Phạm Trần Trung TínC1501062
13 Chu Hữu ToànC1501060
14 Nguyễn Hoàng Phượng TrúcC1501057
15 Phạm Duy TùngC1501014
16 Phan Thị Bích TuyềnC1501011
17 Nguyễn Tường ViC1501042

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12808BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B306
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Lý thuyết xác suất (C02036 - 4 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 30

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Trần Nguyên BảoC1603002
2 Nguyễn Thái DuyC1601140
3 Đinh Thu HằngC1603120
4 Nguyễn Thị HằngC1603016
5 Đặng Thanh HiềnC1603096
6 Vũ Đại HổC1603021
7 Nguyễn Xuân HươngC1601028
8 Ngô Quốc KhánhC1603026
9 Phan Trần Ngọc KhoaC1603099
10 Ngô Thị Mỹ LinhC1601040
11 Nguyễn Ngọc Thùy LinhC1603030
12 Trần Thị Diệu LinhC1503091
13 Võ Thị Mỹ LinhC1603032
14 Nguyễn Thị LoanC1603033
15 Trương Thị Tuyết MaiC1603036
16 Nguyễn Thị Kiều OanhC1601056
17 Nguyễn Thế QuangC1603054
18 Nguyễn Quỳnh SươngC1603059
19 Lê Thị Thanh ThảoC1603062
20 Nguyễn Huỳnh Thạch ThảoC1603063

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12808BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B306
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Lý thuyết xác suất (C02036 - 4 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 30

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Phạm Thị Thu ThảoC1603065
22 Hồ Thị An ThiC1603066
23 Nguyễn Thị ThiệtC1603068
24 Lê Ngọc TrâmC1603074
25 Trần Ngọc Bảo TrâmC1603075
26 Nguyễn Thị Hoàng TrangC1603078
27 Nguyễn Thị Thanh TrúcC1603115
28 Nguyễn Anh TuấnC1503073
29 Hoàng Thị TươiC1603081
30 Nguyễn Quang VinhC1201145

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 12809BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A707
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Luật hợp đồng (E01029 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 19

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Lê Đức Duy71604068
2 Nguyễn Đức Duy71604069
3 Nguyễn Cao Nhật Hà71604079
4 Trần Quốc Hậu71604099
5 Nguyễn Thị Thu Hiền71604103
6 Tạ Đông Hòa71504086
7 Chu Thị Ngọc Huyền71604125
8 Nguyễn Thị Ngọc Lệ71604146
9 Nguyễn Kiều Linh71604152
10 Lê Thị Mỹ71604178
11 Trần Thị Hồng Ngọc71604209
12 Nguyễn Văn Nhất71504072
13 Lê Thanh Nhật71604219
14 Đặng Vũ Ninh71604238
15 Nguyễn Hoàng Quân71504155
16 Nguyễn Thanh Thiện41601218
17 Đặng Thời Trác71504047
18 Trần Thị Tiểu Yến71504014
19 Lin Chun Yu71504091

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12810BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A709
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Luật hợp đồng (E01029 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 25

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Chế Tấn Lành71604404
2 Lê Văn Lượng71604406
3 Đặng Ngọc Mẫn71604407
4 Lê Thị Kim Ngọc71604203
5 Trần Hạnh Nguyên71604412
6 Nguyễn Minh Phúc71604245
7 Triệu Long Quân71604257
8 Đinh Hữu Thái Sơn71604269
9 Lê Tùng Sơn71604270
10 Huỳnh Quốc Tài71604273
11 Ngô Duy Tân71604275
12 Phạm Thị Cẩm Thu71604296
13 Nguyễn Trần Minh Thư71604301
14 Nguyễn Huỳnh Khánh Thy71604317
15 Lê Thị Cẩm Tiên71604319
16 Bùi Hương Trầm71604329
17 Tô Huyền Trang71604341
18 Đặng Hải Triều71604346
19 Hà Thanh Tú71604354
20 Nguyễn Anh Tú71604355

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12810BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A709
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Luật hợp đồng (E01029 - 3 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 25

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Đàm Đức Tuyên71604359
22 Dương Thị Mỹ Tuyến71604360
23 Trần Thùy Vân71604367
24 Phạm Nhật Văn71604370
25 Nguyễn Thị Khánh Vy71604380

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12811BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A610
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Pháp luật về xúc tiến thương mại (E01046 - 2 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 26

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Lê Nguyễn Thùy AnE1500039
2 Nguyễn Thị Mỹ AnE1500026
3 Hồ Lê Thy Bình21400036
4 Lê Mai Linh ĐaE1500023
5 Phạm Hoàng HiếuE1500021
6 Lại Văn Hoàng71400626
7 Trịnh Diễm Hương71400994
8 Trần Thị Phượng HuyềnB1300307
9 Phạm Hoàng Nga71400774
10 Phạm Thị Thanh NgânE1500002
11 Võ Thị Yến NhiE1500036
12 Hoàng Thị Hồng Nhung71400324
13 Nguyễn Thị Hồng NhungE1500058
14 Thiên Sanh Nô71401036
15 Quách Thảo QuyênE1500019
16 Nguyễn Anh ThưE1500016
17 Đỗ Thị Huyền Trang71401066
18 Phan Tấn Trường71400443
19 Trần Thanh Tùng71401086
20 Ngô Thúy TuyềnE1500037

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12811BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A610
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Pháp luật về xúc tiến thương mại (E01046 - 2 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 26

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Thị Bích TuyềnB1400025
22 Phạm Đoàn Khánh Vi71400834
23 Nguyễn Phát Vinh71400361
24 Lê Thị Thanh YếnE1500048
25 Nguyễn Thị Hải Yến71400977
26 Phan Thị Ngọc YếnE1500009

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12812BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A702
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Pháp luật về xúc tiến thương mại (E01046 - 2 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 29

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Trương Thị Lan AnhE1500070
2 Võ Thị Hồng ĐàoE1500091
3 Nguyễn Thị Ngọc HânE1500139
4 Dương Đức HuyE1500098
5 Nguyễn Thị Thanh KiềuE1500095
6 Võ Thành LâmE1500090
7 Bùi Quang MinhE1500075
8 Nguyễn Hữu NamE1500097
9 Nguyễn Trần Chiêu NghiE1500061
10 Trần Nguyên NgọcE1500141
11 Phạm Trần Yến NhiE1500134
12 Lâm Huỳnh NhưE1500107
13 Lê Hoàng OanhE1500092
14 Nguyễn Huế PhươngE1500089
15 Nguyễn Hoàng Đan PhượngE1500113
16 Tô Thị Mai SươngE1500072
17 Nguyễn Thanh TàiE1500087
18 Nguyễn Quốc TháiE1500132
19 Nguyễn Thị ThảoE1500153
20 Lê Thị Thanh ThiE1500127

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12812BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A702
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Pháp luật về xúc tiến thương mại (E01046 - 2 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 29

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Đỗ Thị Hoài ThươngE1500120
22 Phạm Thị Thùy TiênE1500133
23 Lê Thanh TínhE1500102
24 Nguyễn Ngọc Bích TrâmE1500122
25 Võ Thị Thanh TrúcE1500067
26 Hoàng Thị Cẩm TúE1500138
27 Nguyễn Thụy Tường ViE1500078
28 Lê Thanh XuânE1500137
29 Nguyễn Thị Như ÝE1500104

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12813BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A703
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 003 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Pháp luật về xúc tiến thương mại (E01046 - 2 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 30

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Huỳnh Thị Kim AnhE1500242
2 Nguyễn Lê Minh AnhE1500243
3 Trần Thị Ngọc ÁnhE1500168
4 Nguyễn Đình BảoE1500192
5 Quách Phương BìnhE1500185
6 Nguyễn Duy DanhE1500165
7 Nguyễn Thanh ĐạtE1500198
8 Nguyễn Quốc Anh ĐứcE1500215
9 Bùi Thị Thùy DungE1500245
10 Lê Khánh DuyE1500239
11 Đào Nguyễn Linh GiangE1500226
12 Huỳnh Thị Thu HàE1500204
13 Lê Thị Kiều LanE1500206
14 Nguyễn Bão LinhE1500170
15 Trịnh Hà LýE1500210
16 Đặng Nhật MinhE1500230
17 Trần Ngọc NhãE1500193
18 Nguyễn Thị Huỳnh NhiE1500163
19 Lê Thanh PhướcE1500207
20 Vũ Văn QuảngE1500231

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12813BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A703
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 003 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Pháp luật về xúc tiến thương mại (E01046 - 2 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 30

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Vũ Nhật ThảoE1500217
22 Lý Thị Quỳnh ThơE1500224
23 Trần Nguyễn Minh ThưE1500194
24 Châu Thị Thủy TiênE1500201
25 Nguyễn Thị Hồng TràE1500197
26 Trần Huỳnh Bảo TrânE1500177
27 Tô Thị Kim TrinhE1500178
28 Nguyễn Thị Ngọc TrúcE1500240
29 Doãn Mạnh TúE1500235
30 Đinh Thùy VânE1500221

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12814BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A705
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 004 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Pháp luật về xúc tiến thương mại (E01046 - 2 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 27

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Phan Hoàng Hải AnhE1500281
2 Đỗ Thị Ngọc ChâuE1500274
3 Ngô Khương Duy71400456
4 Lê Thị Thu HiềnE1500282
5 Nguyễn Nguyên Mỹ HoaE1500294
6 Danh Huy Hoàng71400525
7 Đỗ Đông KiệtE1500306
8 Nguyễn Thị LươngE1500311
9 Lê Mỹ Trà MyE1500315
10 Bùi Minh NgọcE1500312
11 Đậu Thị NhungE1500305
12 Hà Thị Hồng NhungE1500284
13 Huỳnh Hiếu PhụngE1500277
14 Phan Thị Tiểu QuyênE1500308
15 Trần Thị Bảo QuyênE1500300
16 Nguyễn Thanh SơnE1500262
17 Nguyễn Văn ThanhE1500073
18 Lê Thị Phương ThảoE1500254
19 Nguyễn Hoàng Thu ThảoE1500248
20 Hoàng Thị Lệ ThuE1500310

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12814BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A705
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 004 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Pháp luật về xúc tiến thương mại (E01046 - 2 TC)

Giờ thi: 13:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 27

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Đặng Gia ThưE1500261
22 Hoàng Thị Hoài ThươngE1500297
23 Nguyễn Quỳnh TrâmE1500272
24 Võ Anh TrâmE1500268
25 Lê Thị Thùy TrangE1500250
26 Nguyễn Thị Thảo Trang71400606
27 Lê Thị YếnE1500263

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12815BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B501
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kiểm tra và Đánh giá trong giảng dạy ngoại ngữ (001182 - 3

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 33

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Lan Anh01501262
2 Trần Ngọc Thiên Anh31202056
3 Ngô Thị Tuyết Giàu01501201
4 Võ Thị Thanh Hằng01501363
5 Hồ Vương Ngọc Hạnh01501273
6 Lê Trung Hiếu01501067
7 Phan Trọng Hiếu01501007
8 Trần Hiếu01501161
9 Đặng Dương Mai Hương01501300
10 Lê Thị Hồng Hương01501294
11 Trần Ngọc Mỹ Huyền01501241
12 Lương Gia Khải01501025
13 Vũ Nhữ Phương Linh01501134
14 Trần Thị Kim My01501364
15 Võ Hoàng Thảo Nguyên01501188
16 Kwok Thoại Nhi01501371
17 Lê Thị Hồng Nhung01501301
18 Thị Vu Nạc Rơ Nút01501356
19 Nguyễn Đăng Quân01501347
20 Phạm Ngọc Minh Tâm01501285

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12815BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B501
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kiểm tra và Đánh giá trong giảng dạy ngoại ngữ (001182 - 3

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 33

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Thị Kim Thanh01501348
22 Trần Nguyễn Thuận Thành01501089
23 Nguyễn Trường Thịnh01501365
24 Nguyễn Thị Thủy Tiên01501071
25 Ngô Hiếu Tin01501138
26 Trần Thị Thanh Trang01501166
27 Trần Nguyễn Hải Triều01501163
28 Lê Nguyễn Hữu Tường01501231
29 Nguyễn Thanh Tuyền01501076
30 Phan Trần Tường Vi01501341
31 Nguyễn Trúc Vy01501005
32 Văn Thị Thanh Vy01501252
33 Bùi Hoàng Yến01501031

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12816BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B503
Nhóm thi: Nhóm 03 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kiểm tra và Đánh giá trong giảng dạy ngoại ngữ (001182 - 3

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 40

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Lê Thị Ngọc Ánh01501283
2 Nguyễn Mạnh Cường01501182
3 Thi Hiến Cường01501183
4 Nguyễn Võ Hoàng Dung01501267
5 Vũ Thị Tuyết Hà01501323
6 Nguyễn Thị Hồng Hạnh01501298
7 Phạm Thị Hoài01501180
8 Nguyễn Thị Nam Hương01501137
9 Nguyễn Ngọc Huyền01501297
10 Phan Ngọc Vi Khanh01501279
11 Nguyễn Danh Anh Kiệt71505236
12 Vu Bỉnh Lâm01501148
13 Huỳnh Thị Minh Lý01501223
14 Trần Trọng Mến01501080
15 Mai Võ Tuyền Mi01501010
16 Tạ Phú Minh01501196
17 Nguyễn Phúc Phương Nam01501220
18 Phan Thị Kim Ngân01501265
19 Phạm Minh Nghĩa01501109
20 Nguyễn Yến Nhi01501006

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12816BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B503
Nhóm thi: Nhóm 03 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kiểm tra và Đánh giá trong giảng dạy ngoại ngữ (001182 - 3

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 40

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Trần Ngọc Kiều Nhi01501108
22 Nguyễn Thị Xuân Nhì01501087
23 Nguyễn Hồng Oanh01501136
24 Nguyễn Thái Phát01501368
25 Đào Trần Phi Phụng01501274
26 Nguyễn Trúc Quỳnh01501191
27 Nguyễn Huỳnh Minh Tâm01501293
28 Nguyễn Thị Hồng Thắm01501132
29 Lê Nguyễn Phương Thảo01501130
30 Nguyễn Ngọc Phương Thảo01501255
31 Nguyễn Thị Phương Thảo01501350
32 Lê Quang Thịnh01501290
33 Huỳnh Anh Thư01501008
34 Phạm Thị Cẩm Tiên01501227
35 Nguyễn Đức Trí01501286
36 Phạm Thị Phương Trinh01501065
37 Phạm Thanh Trúc01501053
38 Châu Minh Tuấn01501159
39 Võ Bích Tuyền01501184
40 Phạm Ngọc Yến Vy01501158

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 12817BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B211
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Tiếng Anh Quản trị doanh nghiệp (001196 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 18

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Bùi Duy An01501157
2 Tăng Khánh Bảo Châu01501059
3 Nguyễn Thị Kim Cương01501103
4 Trần Hoàng Mỹ Duyên01501083
5 Tiêu Võ Hồng Hân01501173
6 Lâm Đại Hòa01501128
7 Nguyễn Thị Hồng01501088
8 Vũ Thị Lan Hương01501001
9 Lương Quang Huy01501096
10 Đào Thị Diễm Kiều01501144
11 Trần Ngọc Nguyên01501084
12 Lâm Thị Ngọc Nhi01501069
13 Đoàn Thị Huỳnh Như01501017
14 Trần Thị Thu Thảo01480193
15 Phạm Thị Anh Thư01501142
16 Nguyễn Thị Cẩm Tiên01501060
17 Huỳnh Phương Uyên01501056
18 Nguyễn Thị Tường Vy01501162

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12818BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B302
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Tiếng Anh Quản trị doanh nghiệp (001196 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 23

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Đặng Ngọc Thùy An01501326
2 Phùng Vũ Thục Anh01501261
3 Trần Nguyễn Quyên Anh01501213
4 Trịnh Ngọc Anh01501244
5 Trần Mai Châm01501234
6 Nguyễn Thuỳ Dương01501311
7 Nhan Minh Đức Duy01501287
8 Lê Ngọc Mỹ Hằng01501305
9 Trần Thị Ngọc Ngà01501176
10 Huỳnh Thị Như Ngọc01501226
11 Đỗ Thị Hải Nhi01501235
12 Nguyễn Lê Quỳnh NhưB1400298
13 Lê Công Nương01501318
14 Mạnh Ngọc Hoài Phương01501336
15 Nguyễn Thị Quỳnh01501240
16 Nguyễn Hoàng Sang01501329
17 Trương Thị Sang01501296
18 Bùi Thị Mai Thảo01501185
19 Trẩm Phước ThọB1400334
20 Nguyễn Đỗ Cao Trí01501366

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12818BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B302
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Tiếng Anh Quản trị doanh nghiệp (001196 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 23

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Trần Thanh Tuyền01501309
22 Trần Thị Ngọc Tuyền01501291
23 Lê Thị Tường Vy01501232

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12819BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B408
Nhóm thi: Nhóm 03 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Tiếng Anh Quản trị doanh nghiệp (001196 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 24

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Lâm Quế Anh01501046
2 Nguyễn Nguyên Nhật Ánh01501135
3 Nguyễn Ngọc Bội01501055
4 Đàm Nhất Tô Châu01501092
5 Trần Biện Linh Chi01501187
6 Nguyễn Hữu Đức01501150
7 Nguyễn Văn Khánh01501169
8 Trịnh Mẫn Linh01501171
9 Vương An Minh01501062
10 Trần Thị Tuyết Ngân01501193
11 Nguyễn Trung Nghĩa01501113
12 Trần Thị Minh Nguyệt01501114
13 Nguyễn Thị Yến Nhi01501064
14 Nguyễn Yến Nhi01301205
15 Nguyễn Thị Diễm Phụng01501118
16 Nguyễn Thị Như Quỳnh01501160
17 Nguyễn Thị Tiên01501110
18 Võ Thị Ngọc Trân01501154
19 Trần Trọng Trạng01501052
20 Nguyễn Thị Ngọc Trinh01501041

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12819BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B408
Nhóm thi: Nhóm 03 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Tiếng Anh Quản trị doanh nghiệp (001196 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 24

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Lê Thị Ánh Trúc01501003
22 Trần Hoàng Tuấn01501100
23 Đàm Tiểu Uyên01501035
24 Nguyễn Đào Hồng Yến01501146

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12820BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B402
Nhóm thi: Nhóm 03 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Tiếng Anh Quản trị doanh nghiệp (001196 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 24

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Phan Linh Đan01501342
2 Nguyễn Thị Dinh01501353
3 Phạm Thúy Hoa01501218
4 Nguyễn Khánh Hoà01501359
5 Luân Thị Phương Linh01501367
6 Ngô Thị Mỹ Linh01501205
7 Từ Ánh Linh01501312
8 Huỳnh Thị Thuỳ Luyến01501299
9 Hoàng Thị My01501237
10 Nguyễn Ngọc Nga My01501224
11 Võ Ngọc Kim Ngân01501362
12 Trương Hoàng Phương Nhi01501254
13 Tạ Tuyết Như01501289
14 Trương Thị Huỳnh Như01501304
15 Bùi Hoàng Oanh01501215
16 Lê Phương Quyên01501351
17 Nguyễn Hoàng Cẩm Sa01501292
18 Hà Thị Phi Thảo01501253
19 Lê Vũ Hương Thảo01501248
20 Trần Ngọc Yến Thu01501229

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12820BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B402
Nhóm thi: Nhóm 03 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Tiếng Anh Quản trị doanh nghiệp (001196 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 24

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Thị Cẩm Thúy01501221
22 Lê Thị Tường Vy01501210
23 Đào Kha Hoàng Yến01501216
24 Lê Trần Hoàng Yến01501209

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12821BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: C210
Nhóm thi: Nhóm 08 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Pháp văn 1 (003010 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 34

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Phạm Thị Bảo An017H0053
2 Cù Vũ Hạnh Ân017H0054
3 Nguyễn Hoàng Kiều Anh017H0001
4 Nguyễn Nhựt Anh017H0056
5 Võ Hoàng Lan Anh017H0003
6 Đỗ Thị Bảo Châu017H0006
7 Nguyễn Ngọc Đan01600010
8 Nguyễn Lê Hải Đăng017H0069
9 Nguyễn Anh Dũng017H0080
10 Vũ Thùy Dương01701205
11 Dương Chấn Nguyễn Duy017H0083
12 Lê Trung Hiếu017H0013
13 Nguyễn Thành Hiếu01600028
14 Nguyễn Trọng Hiếu017H0100
15 Dương Ngọc Thanh Huyền017H0107
16 Trần Vĩnh Khang017H0109
17 Nguyễn Phương Khanh017H0111
18 Lê Đăng Khoa017H0115
19 Phạm Đinh Anh Khôi017H0119
20 Huỳnh Thị Kim Ngân017H0145

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12821BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: C210
Nhóm thi: Nhóm 08 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Pháp văn 1 (003010 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 34

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Phan Thành Nhân017H0161
22 Trần Nguyễn Quỳnh Như017H0176
23 Trịnh Thế Quân017H0191
24 Nguyễn Trần Minh Tân017H0202
25 Bàng Mỹ Thanh017H0033
26 Đỗ Gia Thuận017H0226
27 Phan Thị Hoài Thương01701109
28 Nguyễn Huỳnh Ngọc Trà017H0041
29 Trần Nguyên Bảo Trâm017H0238
30 Nguyễn Quốc Triệu017H0244
31 Trần Nhã Trúc017H0250
32 Trịnh Thị Thanh Trúc017H0044
33 Đặng Linh Vy017H0049
34 Phạm Võ Như Ý017H0268

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12822BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B502
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Tuyến điểm du lịch 2 (303012 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 25

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Huỳnh Thị Thúy Ái31603005
2 Bùi Vân Anh31603007
3 Huỳnh Thiên Bảo31603011
4 Phan Nguyễn Chi Bảo31403267
5 Nguyễn Trần Hoàng Thi Ca31603012
6 Trần Bảo Châu31603013
7 Nguyễn Mạnh Cường31603016
8 Nhan Vĩ Cường31603017
9 Nguyễn Thị Hồng Đào31603020
10 Trần Mai Hồng Điểm31603021
11 Nguyễn Thị Mỹ Dung31603026
12 Bùi Vũ Hồng Duyên31603031
13 Lê Thị Mỹ Duyên31603034
14 Mai Thị Thu Hằng31603040
15 Nguyễn Lê Thiện Hảo31603003
16 Trần Minh Hiếu31603042
17 Nguyễn Định Khang31603050
18 Trương Thái Khiêm31603053
19 Ngụy Thị Mỹ Lệ31603055
20 Trần Thị Kim Luyến31603059

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12822BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B502
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Tuyến điểm du lịch 2 (303012 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 25

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Trần Thị Diệu Ly31603060
22 Phạm Dương Minh Mẫn31603062
23 Trần Ngọc Kim Ngân31603069
24 Ngô Thị Mỹ Nhân31603073
25 Tạ Thị Tuyết Nhi31603078

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12823BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B508
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Tuyến điểm du lịch 2 (303012 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 26

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Trần Lê Tuấn Kiệt41501123
2 Trương Thị Quỳnh Như31603083
3 Nguyễn Thanh Phước31603088
4 Huỳnh Thị Diễm Phương31603089
5 Nguyễn Thị Yến Phương31603090
6 Hồ Thị Hồng Phượng31603092
7 Lê Hoàng Nguyệt Quế31603096
8 Văn Thị Tố Quyên31603098
9 Lê Trường Sơn41402006
10 Võ Nam Trung Sơn31603104
11 Nguyễn Minh Tâm31603109
12 Nguyễn Ngọc Tân31603110
13 Nguyễn Phương Thanh31603111
14 Phạm Hoàng Như Thanh31603112
15 Trần Lê Xuân Thảo31603117
16 Lê Thị Minh Thư31603122
17 Nguyễn Thị Minh Thư31603125
18 Võ Thị Ngọc Thúy31603129
19 Lâm Thanh Kiều Tiên31603130
20 Nguyễn Hoàng Cẩm Tiên31603131

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12823BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B508
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Tuyến điểm du lịch 2 (303012 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 26

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Thị Cẩm Tiên31603132
22 Nguyễn Thị Thanh Trà31603135
23 Phạm Thị Nguyễn Trâm51603336
24 Nguyễn Thị Phương Trang31603138
25 Nguyễn Thị Thu Trang31603139
26 Nguyễn Văn Trường Vũ31603155

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12824BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B410
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Truyền động điện (401072 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 22

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Bùi Vũ Anh41401368
2 Hoàng Tuấn Anh41401006
3 Nguyễn Mạnh Cường41401103
4 Nguyễn Nhật Cường41303119
5 Nguyễn Văn Cường41401179
6 Nguyễn Thành Đức41301028
7 Nguyễn Hữu Duy41301842
8 Bùi Phước Hải41301031
9 Lê Đăng Trần Hải41303166
10 Nguyễn Công Hảo41301316
11 Châu Lâm Thanh Khuyên41301424
12 Nguyễn Chí Lâm41303244
13 Nguyễn Phi Long41303034
14 Nguyễn Trần Minh Nghĩa41401009
15 Dương Trọng Nhân41401067
16 Nguyễn Trí Nhân41401164
17 Nguyễn Tấn Pháp41303321
18 Nguyễn Hoàng Anh Phi41401097
19 Trần Quốc Anh Quang41401276
20 Doãn Trung Tuấn41303487

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12824BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B410
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Truyền động điện (401072 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 22

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Trần Hoàng Tuấn41401025
22 Nguyễn Hoàng Vũ41401267

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12825BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B411
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Truyền động điện (401072 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 25

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Lý Phương Anh41401377
2 Nguyễn Dư Quốc Anh41501006
3 Phan Chế Bình41501048
4 Huỳnh Thành Chung41501005
5 Nguyễn Khắc Công41401415
6 Nguyễn Văn Dũng41403279
7 Nguyễn Anh Hiếu41403222
8 Hoàng Nguyễn Huy Hoàng41483060
9 Phạm Đức Huy41403087
10 Nguyễn Trần Đăng Khoa41483014
11 Phạm Đăng Khoa41403046
12 Hà Tuấn Lâm41501072
13 Nguyễn Trúc Minh41501026
14 Vương Quốc Minh41501067
15 Lê Thanh Phong41501021
16 Lê Duy Phương41501089
17 Nguyễn Thanh Sang41501060
18 Phạm Phát Tài41403020
19 Trần Lâm Thái41403142
20 Phan Văn Thắng41501100

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12825BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B411
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Truyền động điện (401072 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 25

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Lê Nguyễn Trung Thành41403206
22 Nguyễn Hoài Thương41483164
23 Lê Quang Trí41403063
24 Võ Minh Trí41501014
25 Nguyễn Đình Văn41403258

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12826BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B404
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 003 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Truyền động điện (401072 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 28

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Trần Hoàng Ân41503098
2 Phạm Gia Bảo41501140
3 Huỳnh Văn Chương41501117
4 Lưu Thành Đạt41401137
5 Nguyễn Hoàng Hải41503144
6 Lê Trung Hiếu41501253
7 Nguyễn Quang Hữu41503166
8 Đặng Nguyễn Minh Huy41501229
9 Phạm Quốc Huy41501174
10 Trần Quang Huy41503129
11 Dương Nghĩa Khang41501244
12 Huỳnh Phú Lộc41401013
13 Lục Thành Long41503186
14 Thái Vĩ Nam41601138
15 Huỳnh Trọng Nghĩa41503118
16 Lê Thanh Phong41511003
17 Trương Anh Quân41501202
18 Trần Hoàng Sang41501252
19 Háu Vỹ Siêu41503055
20 Dương Phát Tài41503109

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12826BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B404
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 003 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Truyền động điện (401072 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 28

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Lê Anh Tài41503177
22 Nguyễn Nhật Tân41501189
23 Phạm Hoàng Tấn41503153
24 Nguyễn Phát Thịnh41303061
25 Nguyễn Bảo Định Triều41501003
26 Nguyễn Minh Tuấn41501238
27 Nguyễn Xuân Viển41501219
28 Nguyễn Hoàng Việt41501241

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12827BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B209
Nhóm thi: Nhóm 04 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kỹ thuật vi điều khiển 1 (402065 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 24

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Võ Thành Đạt41600120
2 Lưu Trí Đức41600022
3 Vương Lai Quốc Dũng41600026
4 Cao Trung Huy41600035
5 Trần Khổng Khang Huy41600037
6 Trần Thái Khương41600128
7 Nguyễn Nhật Minh41600053
8 Trương Nhật Minh41600055
9 Nguyễn Thanh Ngọc41600130
10 Bùi Đức Nhật41600063
11 Đỗ Hoàng Quân41600075
12 Nguyễn Tiến Sĩ41600134
13 Đặng Nguyễn Hải Sơn41600082
14 Nguyễn Đình Sơn41600083
15 Lê Minh Tân41600137
16 Phạm Duy Tân41600085
17 Phan Thành Thân41600139
18 Đinh Ngọc Thắng41600089
19 Phạm Đức Thịnh41600095
20 Nguyễn Đoàn Minh Thông41600097

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12827BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B209
Nhóm thi: Nhóm 04 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kỹ thuật vi điều khiển 1 (402065 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 24

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Tiến Thông41600098
22 Lê Thanh Tiến41600101
23 Nguyễn Quốc Trọng41600105
24 Hồ Đắc Tùng41600109

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 12828BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B305
Nhóm thi: Nhóm 05 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kỹ thuật vi điều khiển 1 (402065 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 20

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Trần Minh Đăng41600011
2 Đỗ Quốc Đạt41600013
3 Nguyễn Thành Đạt41600015
4 Lê Minh Đức41600019
5 Ngô Tùng Dương41600122
6 Vương Quí Dương41600027
7 Nguyễn Dương Hưng41600031
8 Lý Nguyễn Anh Khoa41600127
9 Lê Thị Phương Linh41600045
10 Tăng Thắng Lợi41600047
11 Nguyễn Hoàng Long41600048
12 Trần Như Phong41600069
13 Nguyễn Tường Minh Quân41600076
14 Mai Ngọc Sang41600078
15 Trần Phước Sang41600080
16 Phạm Nhật Tài41600136
17 Châu Hải Thạch41600087
18 Đỗ Việt Tiến41600100
19 Trần Lê Quang Tiến41600102
20 Lê Trần Huy Vũ41600115

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12829BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B306
Nhóm thi: Nhóm 06 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kỹ thuật vi điều khiển 1 (402065 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 29

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Lê Trương Trường Anh41606002
2 Nguyễn Đức Anh41606003
3 Bùi Trà Gia Bảo41606005
4 Nguyễn Thanh Bình41606007
5 Nguyễn Ngọc Danh41606011
6 Phạm Việt Dũng41606016
7 Đặng Minh Hiếu41606022
8 Lâm Trung Hòa41606025
9 Mai Nguyễn Minh Hòa41606026
10 Nguyễn Văn Huy41606033
11 Phạm Lê Huy41503613
12 Huỳnh Công Khải41503615
13 Lê Hoàng Lâm41606042
14 Mai Hoàng Long41606044
15 Lê Nguyễn Minh Ngọc41503607
16 Đinh Trọng Nhân41606053
17 Bạch Tấn Phát41606055
18 Phạm Duy Quang41606060
19 Trần Đăng Quang41606062
20 Nguyễn Trung Tân41606067

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12829BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B306
Nhóm thi: Nhóm 06 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kỹ thuật vi điều khiển 1 (402065 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 29

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Ngọc Thạch41606068
22 Nguyễn Quang Thái41606069
23 Phạm Hoàng Thái41606070
24 Nguyễn Quang Thắng41606093
25 Lê Tấn Thịnh41606074
26 Nguyễn Duy Toàn41606109
27 Nguyễn Việt Hải Triều41606078
28 Châu Minh Tuấn41501612
29 Phạm Sơn Tùng41606111

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12830BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B210
Nhóm thi: Nhóm 07 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kỹ thuật vi điều khiển 1 (402065 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 22

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Minh Cường41606009
2 Võ Quốc Cường41606010
3 Đặng Quốc Hà Duy41606017
4 Nguyễn Hoài Hân41606020
5 Phạm Trịnh Huy Hiền41606021
6 Nguyễn Thị Hoa41606024
7 Nhữ Mai Hoàng41606028
8 Nguyễn Thế Hùng41606030
9 Kiều Đức Huy41606031
10 Lê Đức Huy41606032
11 Nguyễn Hoàng Duy Khoa41606037
12 Hồ Văn Minh Khôi41606039
13 Lê Nguyễn Nhật Minh41606047
14 Đinh Hoàng Thiên Phát41606056
15 Nguyễn Hoàng Thiên Phúc41606103
16 Võ Trọng Tín41606077
17 Nguyễn Lê Minh Trung41606079
18 Ngô Tấn Tú41606082
19 Nguyễn Thanh Tuấn41606087
20 Nguyễn Trường Tuấn41606088

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12830BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B210
Nhóm thi: Nhóm 07 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Kỹ thuật vi điều khiển 1 (402065 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 22

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Trần Minh Tuấn41606089
22 Đặng Hoàng Vương41606092

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12831BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B204
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Hệ cơ sở dữ liệu (502051 - 4 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 33

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Gia An51503024
2 Lê Ngọc Anh51603013
3 Trần Kỳ Anh51603020
4 Nguyễn Văn Chung51503298
5 Lưu Chí Cường51503322
6 Cao Lê Hữu Đẳng51503114
7 Nguyễn Tiến Đạt51603051
8 Nguyễn Thành Đô51603056
9 Nguyễn Lê Huỳnh Đức51503124
10 Huỳnh Văn Duy51703006
11 Lê Thanh Hải51503216
12 Nguyễn Tứ Hải41502093
13 Trần Quang Hậu51503134
14 Nguyễn Quảng Hồng51503217
15 Lê Hoàng Gia Huy51603385
16 Nguyễn Lê Quang Huy51603141
17 Nguyễn Tuấn Kiệt51603170
18 Nguyễn Duy Lâm51503244
19 Lưu Bảo Lân51503184
20 Phạm Dương Thành Long51603190

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12831BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B204
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Hệ cơ sở dữ liệu (502051 - 4 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 33

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Lương Hoàng Minh51503030
22 Nguyễn Phương Nam51503162
23 Nguyễn Hoàng Phong51503265
24 Đặng Thái Sơn51503345
25 Lê Ngọc Sơn51603263
26 Nguyễn Bùi Nhật Tâm51603277
27 Nguyễn Toàn Thiện51603310
28 Nguyễn Hưng Huy Thông51503288
29 Nguyễn Nhật Trường51503103
30 Trần Văn Tuấn51503057
31 Ngụy Thế Vinh51503275
32 Vũ Quốc Vương51503060
33 Thái Thanh Xuân51603384

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12832BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B205
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Hệ cơ sở dữ liệu (502051 - 4 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 31

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Phạm Vũ Đức Bình51503214
2 Trần Thành Đạt51603052
3 Đỗ Văn Duy51503157
4 Tôn Thọ Duy51503084
5 Nguyễn Thị Thu Hằng51503110
6 Võ Trung Hiếu51503301
7 Nguyễn Kim Huệ51702108
8 Trần Phước Hưng51603396
9 Trần Quang Huy51603147
10 Nguyễn Diệp Gia Khánh51503296
11 Tiết Trọng Khôi51503090
12 Bùi Anh Lập51403062
13 Ngô Đình Lộc51603184
14 Đoàn Anh Luân51403016
15 Nguyễn Lê Thanh Nhàn51503351
16 Hồ Sĩ Phú51503330
17 Hà Thụy Sâm51503005
18 Phan Tấn Tài51503074
19 Trần Văn Tài51503138
20 Nguyễn Hữu Thắng51503326

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12832BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B205
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Hệ cơ sở dữ liệu (502051 - 4 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 31

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Lê Thị Thành51480108
22 Đặng Kim Tiến51603326
23 Trần Anh Triển51503001
24 Võ Thanh Tuấn51403324
25 Thạch Nguyễn Lê Tùng51503046
26 Võ Trần Vi51503009
27 Nguyễn Thành Việt51503259
28 Đào Anh Vũ51603379
29 Nguyễn Hoàng Anh Vũ51503324
30 Phạm Trường Vũ51603380
31 Trần Xuân Vũ51603381

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12833BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B206
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Hệ cơ sở dữ liệu (502051 - 4 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 37

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Huỳnh Lan Anh51603012
2 Nguyễn Quốc Bảo51603026
3 Trần Thị Kim Chi51603033
4 Lê Thành Công51503015
5 Nguyễn Quốc Cường51603391
6 Trần Qui Cường51603043
7 Nguyễn Đỗ Thành Đạt51603050
8 Nguyễn Ngọc Thanh Điền51603054
9 Lê Thanh Đức51503075
10 Trần Quốc Duy51503014
11 Nguyễn Trường Giang51603088
12 Lâm Trường Hà51603091
13 Nguyễn Phúc Hậu51603100
14 Huỳnh Duy Hiển51603103
15 Lê Ngọc Hiếu51603109
16 Trần Trung Hiếu51603114
17 Trương Bảo Hoàng51603121
18 Thái Nguyên Hưng51403154
19 Lê Dương Khang51503210
20 Phạm Thị Phượng Kiều51503056

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12833BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B206
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Hệ cơ sở dữ liệu (502051 - 4 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 37

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Hoàng Phi Long51603189
22 Hà Nguyễn Minh Luân51503319
23 Tạ Nguyễn Thành Minh51603205
24 Bùi Quang Hoàng Nam51503053
25 Trần Tuấn Nguyên51503203
26 Huỳnh Lệ Quân51603250
27 Nguyễn Mạnh Quân51603252
28 Lê Thái Sơn51603264
29 Trịnh Quốc Tấn51603286
30 Nguyễn Ngọc Thạch51603288
31 Phạm Sơn Thịnh51603313
32 Vương Vỷ Thông51503339
33 Lê Minh Thuận51603422
34 Đào Thủy Tiên51503306
35 Phạm Văn Tình51603331
36 Nguyễn Văn Toàn51603334
37 Đặng Thanh Tú51603354

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12834BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B301
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Hệ cơ sở dữ liệu (502051 - 4 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 34

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Đào Cẩm An51603386
2 Vương Vĩnh An51603009
3 Tào Hoàng Anh51603019
4 Đoàn Văn Đang51603045
5 Nguyễn Hải Đăng51603001
6 Võ Thành Đạt51503253
7 Nguyễn Minh Đức51603063
8 Nguyễn Hùng Dũng51603066
9 Nguyễn Thanh Duy51603078
10 Phan Hoàng Hải51503251
11 Bùi Thị Hồng Hạnh51603394
12 Nguyễn Bá Hùng51503182
13 Nguyễn Hoàng Huy51603139
14 Nguyễn Trịnh Huy51603143
15 Nguyễn Tuấn Huy51603144
16 Võ Quốc Huy51603002
17 Nguyễn Đình Khải51603150
18 Nguyễn Đỗ Anh Khoa51603163
19 Nguyễn Thế Kiệt51603169
20 Phan Tuấn Kiệt51603171

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12834BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B301
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Hệ cơ sở dữ liệu (502051 - 4 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 34

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Hoàng Bảo Lam51603004
22 Lê Thanh Nhã51503292
23 Nguyễn Khắc Nhật51403099
24 Nguyễn Kỳ Việt Phong51603238
25 Phạm Thành Phương51603247
26 Huỳnh Quốc Thái51603290
27 Hoàng Thị Thúy51603322
28 Nguyễn Thị Thuyên51603323
29 Nguyễn Trung Tính51603330
30 Lê Thị Thùy Trang51603425
31 Võ Minh Triết51603340
32 Bùi Minh Trường51603349
33 Phạm Hữu Tuấn51503165
34 Hà Vịnh Tuyền51603372

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12835BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B506
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Công nghệ sản xuất chất dẻo (605019 - 2 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 34

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Tấn Đông61502159
2 Nguyễn Hoàng Vu Gia61502186
3 Trần Thị Hương Giang61502166
4 Đặng Thị Thu Hà61502005
5 Hồ Đắc Hải61502068
6 Trần Đức Hiếu61502089
7 Nguyễn Lê Thanh Hoài61502058
8 Trương Thị Kim Hoàng61502195
9 Nguyễn Thị Diễm Hương61502046
10 Đinh Phạm Đức Huy61502215
11 Nguyễn Tuấn Khanh61502188
12 Hoàng Nguyễn Đăng Khoa61502095
13 Đinh Thị Hoài Linh61502182
14 Hồ Thị Trúc Linh61502077
15 Võ Thị Trúc Linh61502083
16 Nguyễn Đức Thành Luân61502071
17 Vũ Ngọc Minh Mẫn61502157
18 Tường Vĩnh Năng61302482
19 Nguyễn Thị Thu Ngân61502032
20 Nguyễn Hoàng Ngọc61502113

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12835BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B506
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Công nghệ sản xuất chất dẻo (605019 - 2 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 34

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Huỳnh Thị Yến Nhi61502072
22 Nguyễn Anh Quân61502094
23 Phùng Ngọc Sang61502220
24 Lâm Thị Minh Tâm61502156
25 Nguyễn Thị Kim Thư61502003
26 Nguyễn Thị Thu Thuận61502176
27 Trần Ngọc Thùy61502035
28 Nguyễn Trường Toàn61502143
29 Nguyễn Thị Ngọc Trâm61502069
30 Trần Thị Quỳnh Trâm61502224
31 Nguyễn Thị Huyền Trân61502028
32 Nguyễn Thị Thanh Trúc61502036
33 Châu Văn Trung61502165
34 Trương Khả Yến61502121

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12836BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: C201
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Công nghệ sản xuất chất dẻo (605019 - 2 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 31

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Gia Bảo61502115
2 Nguyễn Thị Hồng Đào61502137
3 Trần Thị Mỹ Duyên61502074
4 Phạm Vũ Đức Hân61502112
5 Phạm Thị Mỹ Hạnh61502102
6 Nguyễn Minh Hiếu61502201
7 Phạm Quốc Hưng61502136
8 Đỗ Ái Hưởng61502002
9 Trần Hoàng Huy61502139
10 Trương Đắc Huy61502034
11 Phan Trí Khải61502088
12 Trần Anh Khoa61502076
13 Slển Thanh Kiên61502037
14 Cao Ngọc Lụa61502175
15 Nguyễn Thị Quỳnh Mai61402246
16 Lê Trương Hồng Ngọc61502173
17 Vũ Ngọc Khánh Nguyên61502124
18 Ngô Danh Nhân61502174
19 Nguyễn Thị Quỳnh Như61502101
20 Nguyễn Hồng Nhung61502073

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12836BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: C201
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Công nghệ sản xuất chất dẻo (605019 - 2 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 31

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Tô Thị Kiều Oanh61502203
22 Nguyễn Nguyên Phương61502082
23 Lưu Ngọc Tú Quyên61502099
24 Quách Phú Thịnh61502153
25 Nguyễn Thị Thu61502150
26 Nguyễn Thị Yến Thư61502183
27 Nguyễn Thị Thanh Thúy61502217
28 Lê Thị Ngọc Trâm61502122
29 Bùi Thục Trinh61502111
30 Dương Văn Trọng61502075
31 Võ Công Văn61302238

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/3Mã: 12837BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: C207
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Đàm phán thương lượng trong kinh doanh (Anh) (702066 - 3

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 43

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Thị Vân Anh71505071
2 Bùi Ngọc Minh Châu41503046
3 Nguyễn Trọng Chiến71505622
4 Dương Phương Đông71505648
5 Lê Ngân Giang71505632
6 Hà Hồng Hạnh71505614
7 Huỳnh Ngọc Hiền71608031
8 Nguyễn Phạm Thu Hiền71505630
9 Trương Hoàng Hùng71505603
10 Lê Ý Khoa71505607
11 Trần Đăng Khoa71505327
12 Huỳnh Thiên Kim71505611
13 Nguyễn Hoàng Long71505623
14 Trần Anh Hoàng Long71505649
15 Phạm Thị Xuân Mai71505606
16 Nguyễn Thị Bảo Ngân71506691
17 Nguyễn Ngọc Phương Nhi71505645
18 Phan Thị Yến Nhi71505644
19 Hà Mộng Kiều Oanh71505635
20 Huỳnh Nhật Phúc71505144

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/3Mã: 12837BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: C207
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Đàm phán thương lượng trong kinh doanh (Anh) (702066 - 3

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 43

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Hoàng Nhật Quang71505613
22 Huỳnh Phú Quý71505616
23 Lương Thị Quý71505633
24 Điêu Hoàng Đỗ Quyên71505636
25 Lê Thị Như Quỳnh71608108
26 Nguyễn Lê Tú Sương71505618
27 Châu Hùynh Thiên Thanh71505609
28 Nguyễn Thị An Thanh71505655
29 Quản Thiên Thanh71505657
30 Huỳnh Lê Tấn Thành71608115
31 Nguyễn Thanh Thảo71505638
32 Võ Thị Thanh Thảo71505619
33 Vũ Phương Thảo71505651
34 Nguyễn Hữu Thiện71505637
35 Lê Minh Thư71505625
36 Phạm Thị Anh Thư41502118
37 Phan Trần Phương Thúy71505605
38 Trần Khánh ThùyB1501011
39 Nguyễn Mai Trâm71505631
40 Lê Thị Hoàng Tuyết71505640

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 3/3Mã: 12837BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: C207
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Đàm phán thương lượng trong kinh doanh (Anh) (702066 - 3

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 43

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

41 Bùi Bá Tỷ71505641
42 Vũ Huỳnh Thảo Vân71505615
43 Nguyễn Thanh Vi71505624

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/3Mã: 12838BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B303
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Công trình giao thông (801041 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 41

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Phan Nguyễn Tuấn Anh81601011
2 La Quốc Bảo81601013
3 Nguyễn Văn Bảo81601014
4 Trần Quỳnh Bảo81601015
5 Trần Công Bình81601016
6 Cao Trần Linh Đang81601022
7 Ngô Thanh Quốc Danh81601024
8 Lê Đình Đạt81401032
9 Nguyễn Đình Dũ81401155
10 Mang Anh Đức81401061
11 Nguyễn Trọng Đức81501014
12 Nguyễn Quang Dũng81601034
13 Nguyễn Hải Dương81401192
14 Nguyễn Khương Duy81601038
15 Phạm Ngọc Duy81401002
16 Võ Hoàng Duy81401026
17 Trần Nhật Hào81401194
18 Nguyễn Thành Hiệp81601045
19 Trần Minh Hiếu81601047
20 Nguyễn Minh Hoàng81601050

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/3Mã: 12838BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B303
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Công trình giao thông (801041 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 41

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Quang Hưng81501119
22 Nguyễn Khánh Huy81601057
23 Trần Hoàng Huy81601059
24 Nguyễn Trung Kiên81401031
25 Nguyễn Doãn Hải Long81501054
26 Nguyễn Duy Mỹ81501169
27 Nguyễn Thanh Nhân81401110
28 Nguyễn Ánh Nhựt81401059
29 Dương Quan Phúc81501176
30 Nhan Minh Phương81501116
31 Bùi Nguyễn Quân81401037
32 Đào Văn Duy Quang81301286
33 Phan Lê Quốc81501154
34 Lê Phước Sang81301078
35 Mai Hữu Thắng81401017
36 Huỳnh Bính Thoại81501132
37 Đỗ Trung Tín81501112
38 Nguyễn Quốc Trí81501141
39 Mai Hữu Triết81401074
40 Đỗ Quang Trường81501089

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 3/3Mã: 12838BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B303
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Công trình giao thông (801041 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 41

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

41 Nguyễn Hoàng Tuấn81301386

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/3Mã: 12839BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B304
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Công trình giao thông (801041 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 45

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Tuetakoun Aphisith81601215
2 Kounlabout Chayphet81601216
3 Trần Phương Hiếu81401070
4 Mai Hoàng Kha81601063
5 Nguyễn Duy Kha81601064
6 Nguyễn Đăng Khoa81701106
7 Lưu Ngọc Quỳnh Khôi81601071
8 Nguyễn Bảo Khuyên81601072
9 Dương Tuấn Kiệt81601074
10 Nguyễn Kiến Lai81601078
11 Lê Thành Lập81601079
12 Nguyễn Hoàng Luân81601088
13 Phạm Văn Mẫn81601089
14 Ngô Thị Trà My81601093
15 Võ Thị Diễm My81601094
16 Hồ Thị Bảo Ngọc81601203
17 Nguyễn Trần Đức Nhân81401025
18 Võ Quang Nhân81601100
19 Thathongsack Paphathamath81601218
20 Nguyễn Anh Phú81601107

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/3Mã: 12839BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B304
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Công trình giao thông (801041 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 45

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Trần Mạnh Phú81601110
22 Lê Tấn Phúc81601112
23 Ngô Văn Phúc81601114
24 Lê Thanh Phương81601116
25 Lê Minh Quang81601119
26 Trang Thái Mạnh Quyền81601123
27 Trần Phan Như Quỳnh81601125
28 Chanthasak Sonexay81601219
29 Trần Hà Thanh Tâm81601131
30 Võ Đức Thành81601141
31 Lý Hoàng Thiên81701171
32 Nguyễn Phạm Tấn Thông81601148
33 Lê Nguyễn Hữu Thuận81601151
34 Nguyễn Tiến Thuận81601152
35 Hồ Ngọc Minh Thy81601154
36 Chế Ngọc Tích81601155
37 Nguyễn Anh Tiến81601157
38 Đặng Văn Trực81601169
39 Phù Thành Trung81501146
40 Đào Anh Tuấn81601174

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 3/3Mã: 12839BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B304
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Công trình giao thông (801041 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 45

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

41 Nguyễn Anh Tuấn81601175
42 Nguyễn Thanh Tuấn81601176
43 Võ Anh Tuấn81601179
44 Nguyễn Phú Vinh81601184
45 Nguyễn Bùi Duy Vương81601214

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 12840BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B202
Nhóm thi: Nhóm 03 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Công trình giao thông (801041 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 17

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Văn Đoàn81301158
2 Nguyễn Trung Hiếu81401106
3 Chu Thái Hòa81301023
4 Nguyễn Nhật Hòa81301025
5 Phạm Nguyễn Đăng Huân81301029
6 Mai Cao Kiệt81301042
7 Nguyễn Duy Long81401126
8 Nguyễn Bình Nguyên81401080
9 Du Đoàn Phong Nhã81401047
10 Nguyễn Minh Nhật81401096
11 Lộc Nguyên Thanh Nhuận81301067
12 Thái Học Phú81401115
13 Phan Kiều Ngọc Sơn81401086
14 Lê Quang Thiện81301336
15 Lê Đình Trọng Tín81401138
16 Lưu Anh Tuấn81401114
17 Huỳnh Nam Việt81301400

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 12841BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B208
Nhóm thi: Nhóm 03 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Công trình giao thông (801041 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 20

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Trương Quang Hồng Ân81501085
2 Phạm Văn Cường81601021
3 Nguyễn Thanh Đoàn81601030
4 Trần Duy Dũng81601035
5 Nguyễn Luận Thanh Khang81501015
6 Phạm Đức Minh81501091
7 Phạm Vũ Anh Minh81401149
8 Lê Hoàng Hải Nam81401169
9 Nguyễn Nhật Nam81401011
10 Dương Thanh Nghị81401006
11 Đàm Huy Phú81501023
12 Nguyễn Chí Tâm81601130
13 Phạm Hữu Thành81701168
14 Phạm Trần Hưng Thịnh81601146
15 Huỳnh Quốc Trung81701186
16 Nguyễn Thành Trung81601171
17 Ngô Đức Tuấn81401020
18 Nguyễn Duy Tùng81401163
19 Dương Trung Vinh81501114
20 Nguyễn Quốc Vương81701207

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12842BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: C208
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Nền và móng cầu đường (802056 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 38

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Bùi Lê Tuấn Anh81602005
2 Lê Quốc Bảo81602009
3 Nguyễn Thanh Bình81602013
4 Lê Chí Cường81602021
5 Lê Huy Cường81602022
6 Nguyễn Hùng Cường81602023
7 Trần Thanh Đạt81602031
8 Trần Anh Duy81602040
9 Huỳnh Nhật Hoàng81602053
10 Nguyễn Trọng Hoàng81602055
11 Phạm Văn Hưng81602059
12 Mai Hoàng Huy81602061
13 Huỳnh Vĩ Khang81602068
14 Nguyễn Duy Khánh81602072
15 Nguyễn Trung Kiên81602079
16 Trần Trung Kiên81602080
17 Phan Tuấn Kiệt81602082
18 Đỗ Thành Lễ81602086
19 Lê Cao Tiến Lễ81602087
20 Trương Thanh Liêm81602088

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12842BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: C208
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Nền và móng cầu đường (802056 - 3 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 38

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Tấn Lộc81602091
22 Nguyễn Thành Long81602094
23 Vũ Bình Minh81602099
24 Bùi Thanh Nghĩa81602103
25 Lưu Trọng Nhân81602109
26 Nguyễn Lâm Ngọc Như81602110
27 Nguyễn Thanh Phú81602116
28 Võ Nguyễn Mạnh Quỳnh81602124
29 Hà Văn Sơn81602125
30 Phan Văn Quốc Thái81602137
31 Lưu Quang Thắng81602138
32 Bùi Hữu Thanh81602141
33 Nguyễn Tiến Thành81602144
34 Trần Thị Thu Thảo81602147
35 Nguyễn Thành Tri81602157
36 Đoàn Hồ Duy Trường81602160
37 Lê Tường81602169
38 Võ Trần Phi Vương81602174

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12843BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B504
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Cấu trúc dữ liệu (C03041 - 4 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 24

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Trương Diệu BìnhC1601006
2 Trần Đặng Minh ChâuC1601007
3 Nguyễn Thị Mỹ HạnhC1601172
4 Nguyễn Quốc HùngC1601024
5 Hồ Thị Lan HươngC1601149
6 Phạm Thị Nhật LệC1601038
7 Phạm Thành Bảo LongC1501005
8 Nguyễn Thị Trúc LyC1601044
9 Nguyễn Đình Anh MinhC1301122
10 Trần Ý NhiC1401016
11 Nguyễn Huỳnh NhưC1700064
12 Bùi Đức PhátC1201089
13 Trần Thị Đỗ QuyênC1401029
14 Lưu Đặng Trường ThịnhC1501043
15 Phạm Hồng ThơC1700078
16 Phan Đức ThọC1501071
17 Nguyễn Ngọc Minh ThyC1601074
18 Mai Lê Trung TínC1601076
19 Huỳnh Thị Thanh TrúcC1601166
20 Nguyễn Thanh TúC1700084

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12843BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B504
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Cấu trúc dữ liệu (C03041 - 4 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 24

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Ngô Anh TuấnC1700085
22 Nguyễn Thị Mỹ TườngC1601168
23 Tạ Nguyên VĩC1501058
24 Trần Tuấn ViệtC1501025

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12844BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B505
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Cấu trúc dữ liệu (C03041 - 4 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 29

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Đào Duy AnC1501069
2 Hồ Quốc AnhC1700031
3 Nguyễn Lê Tiến BảoC1700036
4 Nguyễn Minh ĐăngC1700041
5 Hoàng Anh ĐứcC1700043
6 Thái Hoàng DũngC1501046
7 Nguyễn Hồng HảiC1700044
8 Nguyễn Văn HùngC1700051
9 Nguyễn Ngọc KhaC1700053
10 Nguyễn Hồ Ngọc KhánhC1700054
11 Phan Tuấn KhoaC1700055
12 Trần Hoàng Bảo LâmC1401038
13 Nguyễn Thị Trúc LinhC1700059
14 Vũ Dương Thành LuânC1501020
15 Hoàng Minh MẫnC1700006
16 Phạm Thị Kiều NgaC1700063
17 Phạm Thị Hồng NgọcC1401097
18 Nguyễn Tuyết NhiC1601052
19 Hồ Nguyễn Như QuỳnhC1700071
20 Bùi Thị Phương ThảoC1601069

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12844BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B505
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Cấu trúc dữ liệu (C03041 - 4 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 29

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Phạm Thị Thanh ThảoC1700073
22 Nguyễn Kim ThịnhC1700077
23 Trần Thanh TràC1501044
24 Hoàng Đức TrungC1700083
25 Lê Quốc TrungC1501037
26 Phan Thị Bích TuyềnC1501011
27 Nguyễn Thị Thu VânC1700087
28 Nguyễn Tường ViC1501042
29 Lộc Bảo VyC1601095

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12845BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B401
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Pháp luật về quyền trẻ em và bình đẳng giới (E01061 - 2 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 35

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Lê Hoàng Thế AnhE1500115
2 Nguyễn Lê Ngọc AnhE1500059
3 Mông Thị BiềnE1500030
4 Trần Minh CảnhE1500105
5 Phạm Minh ChâuE1500096
6 Nguyễn Thành ĐăngE1500045
7 Mai Thị DungE1500109
8 Đặng Trọng DũngE1500043
9 Nguyễn Thị Yến DuyE1500041
10 Nguyễn Thị Mỹ DuyênE1500131
11 Võ Trần Kim HânE1500014
12 Phạm Minh HậuE1500110
13 Trần Dương Ngọc HuyềnE1500003
14 Lê Hoàng Thế Lâm81303259
15 Lê Thị Yến LinhE1500135
16 Ngô Đức MạnhE1500100
17 Đặng Thị Kiều MyE1500029
18 Nguyễn Bảo NgânE1500088
19 Nguyễn Thị Kim NgânE1500047
20 Nguyễn Trần Thúy NguyệtE1500108

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12845BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B401
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Pháp luật về quyền trẻ em và bình đẳng giới (E01061 - 2 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 35

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Tân NhậtE1500027
22 Mai Yến NhiE1500042
23 Huỳnh Phi PhụngE1500123
24 Nguyễn Thị Cẩm PhươngE1500011
25 Võ Thị Hồng QuyênE1500147
26 Đỗ Nhựt ThanhE1500099
27 Nguyễn Nhật ThiE1500010
28 Phùng Thị ThưE1500085
29 Võ Thị Cẩm TiênE1500144
30 Nguyễn Huyền TrânE1500145
31 Bùi Thị Thùy Trang81303502
32 Nguyễn Thùy Trang31404169
33 Phạm Thị Thanh TrúcE1500055
34 Nguyễn Thị Thanh TuyềnE1500035
35 Lại Ngọc Tường ViE1500060

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12846BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B403
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Pháp luật về quyền trẻ em và bình đẳng giới (E01061 - 2 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 33

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Đinh Nhật Quỳnh AnhE1500184
2 Nguyễn Thị Minh ChâuE1500189
3 Nguyễn Thành ĐứcE1500166
4 Phạm Thị Thanh HằngE1500289
5 Võ Hồng HạnhE1500199
6 Trần Thị Thanh HiềnE1500271
7 Đặng Thị Lệ HoaE1500307
8 Vũ Thị Thu HoàiE1500220
9 Nguyễn Thị Minh HồngE1500316
10 Vũ Thị Thanh HươngE1500259
11 Nguyễn Thị Thu HườngE1500182
12 Nguyễn Thị Diệp NgânE1500303
13 Võ Tú NgọcE1500253
14 Lê Thị NhanhE1500299
15 Lê Thanh PhươngE1500301
16 Trần Nguyệt ThảoE1500290
17 Vũ Đức ThiêmE1500280
18 Nguyễn Trần Thiên ThiênE1500229
19 Lê Đức ThịnhE1500151
20 Trần Thị Hoài ThươngE1500154

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12846BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B403
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Pháp luật về quyền trẻ em và bình đẳng giới (E01061 - 2 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 33

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Lê Ngọc Đan ThùyE1500219
22 Đặng Thị Thu ThủyE1500273
23 Đỗ Thị Bé TrâmE1500152
24 Huỳnh Thị Xuân TrangE1500200
25 Nguyễn Thị Khánh TrangE1500195
26 Mai Thị Kiều TrinhE1500172
27 Nguyễn Thị Diểm TrinhE1500174
28 Đào Ngọc TuấnE1500265
29 Nguyễn Thị Ngọc TuyềnE1500241
30 Lê Ngọc Phương UyênE1500150
31 Nguyễn Thị UyểnE1500158
32 Nguyễn Nhất VănE1500278
33 Nguyễn Đức ViệtE1500228

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/3Mã: 12847BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B308
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Pháp luật về quyền trẻ em và bình đẳng giới (E01061 - 2 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 42

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Trần Thị Trâm AnhE1500244
2 Hà Thị Xuân ÁnhE1500255
3 Bàn Văn CườngE1500171
4 Đỗ Văn ĐạcE1500298
5 Nguyễn Thúy DiệuE1500218
6 Phan Anh ĐứcE1500208
7 Trần Minh DũngE1500232
8 Huỳnh Trường GiangE1500179
9 Nguyễn Minh Ngọc GiàuE1500146
10 Nguyễn Anh KhôiE1500046
11 Nguyễn Hoàng LongE1500317
12 Phan Thị Trà MiE1500267
13 Lý Thị Kim NgânA1400205
14 Nguyễn Thị Kim NgânE1500291
15 Lê Trung NghĩaE1500054
16 Dương Vũ NgọcE1500007
17 Nguyễn Hiếu Bảo NgọcE1500005
18 Đỗ Thị Thảo NguyênE1500136
19 Nông Đình NguyênE1500008
20 Nguyễn Hữu Nhân71400809

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/3Mã: 12847BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B308
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Pháp luật về quyền trẻ em và bình đẳng giới (E01061 - 2 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 42

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Phạm Thị Yến NhiE1500024
22 Võ Thị Thiên NhiE1500018
23 Phạm Thị Huỳnh NhưE1500227
24 Huỳnh Nhật PhongE1500225
25 Phan Ngọc QuýE1500049
26 Nguyễn Lâm Bảo SơnE1500071
27 Lưu Đức Anh TàiE1500065
28 Trịnh Đức Thắng71400503
29 Đặng Thị Thanh ThanhE1500214
30 Mạch Nguyễn Duy ThanhE1500162
31 Nguyễn Văn ThanhE1500073
32 Phan Thị Thu ThảoE1500013
33 Lê Quang ThờiE1500083
34 Đặng Khánh ThyE1500117
35 Nguyễn Thị TrâmE1500032
36 Trần Phương Thị Bảo TrânE1500052
37 Huỳnh Đặng Thùy TrangB1400056
38 Nguyễn Thị Thùy Trang71400814
39 Bùi Phan Minh TríE1500112
40 Vũ Thị Trúc TrinhE1500033

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 3/3Mã: 12847BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B308
Nhóm thi: Nhóm 02 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Pháp luật về quyền trẻ em và bình đẳng giới (E01061 - 2 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 42

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

41 Lư Ngọc Phương TrúcE1500066
42 Trần Nhật TrườngE1500050

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 12848BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B509
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Luật tố tụng hình sự chuyên sâu (E01087 - 2 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 18

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Dương Đỗ Thùy ĐoanE1500079
2 Tô Hải LươngE1500211
3 Lê Thị Kim NgọcE1500157
4 Trần Thị Thảo NguyênE1500031
5 Vỏ Thị Thảo NguyênE1500103
6 Trần Phương NhiE1500247
7 Nguyễn Thành PhúE1500081
8 Bùi Văn QuyếtE1500140
9 Trần Đình Sang71401003
10 Hồ Minh Tâm71400367
11 Nguyễn Thành TâmE1500128
12 Thái Thị Diệu ThanhE1500269
13 Lưu Văn ThànhE1500143
14 Nguyễn Bá ThànhE1500084
15 Nguyễn Trần Tâm TúE1500309
16 Đặng Thị Thu VânE1500302
17 Lê Nhật VinhE1500212
18 Lê Thị Hải YếnE1600373

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12849BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B405
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Công nghệ sinh học Dược (H01026 - 2 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 30

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Hồ Tấn AnH1600015
2 Nguyễn Thị Hải AnH1600017
3 Đoàn Tú AnhH1600019
4 Phạm Ngọc AnhH1600020
5 Phạm Thanh BìnhH1600024
6 Phan Trịnh Yên BìnhH1600025
7 Nguyễn Trần Linh ChiH1600027
8 Nguyễn Tiến ĐạtH1600003
9 Lê Thị Mỹ DungH1600033
10 Hồ Nguyễn Khương DuyH1600035
11 Huỳnh Mỹ DuyênH1600036
12 Lê Thị Hồng DuyênH1600037
13 Phạm Thị Thùy GiangH1600041
14 Lương Gia HânH1600042
15 Võ Thúy HiềnH1600046
16 Nguyễn Trương Minh HiếuH1600047
17 Bùi Quang HuyH1600051
18 Hồ Thị HuyềnH1600055
19 Trần Ngọc Thanh HuyềnH1600004
20 Nguyễn Huỳnh Chí KhiêmH1600005

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12849BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B405
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Công nghệ sinh học Dược (H01026 - 2 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 30

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Vũ LuânH1500037
22 Nguyễn Thị Khánh LyH1600006
23 Châu Đặng Trà MyH1600007
24 Nguyễn Phương Huyền MyH1600008
25 Phan Thị Thu QuyênH1600010
26 Trần Phước ThiệnH1500051
27 Lương Thủy TiênH1500043
28 Võ Viết TiếnH1600114
29 Hà Mỹ Hải TriềuH1600012
30 Nguyễn Thị Thúy VyH1600014

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12850BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B406
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Công nghệ sinh học Dược (H01026 - 2 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 35

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Hoàng DungH1700203
2 Trần Gia HợpH1600049
3 Phan Nguyễn Khánh HuyềnH1600056
4 Lê Minh KhangH1600057
5 Trần Triều KiếtH1600058
6 Nguyễn Trần Hạ LamH1700223
7 Đặng Thị Như LinhH1600059
8 Lê Ái Mỹ LinhH1600060
9 Phạm Thị Thùy LinhH1600061
10 Trương Thị Thùy LinhH1600062
11 Nguyễn Quế LộcH1600063
12 Trần Thị Xuân MaiH1600064
13 Lương Thị NgaH1600065
14 Lê Thị Ngọc NgàH1600066
15 Nguyễn Thị NgânH1600067
16 Mạch Trung NghĩaH1600068
17 Lưu Thị Bích NgọcH1600069
18 Trần Thị Yến NhiH1600075
19 Đặng Quỳnh NhưH1600078
20 Kongpachith PhitsamayH1600115

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12850BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: B406
Nhóm thi: Nhóm 01 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: Công nghệ sinh học Dược (H01026 - 2 TC)

Giờ thi: 15:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 35

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Nguyễn Thị Thanh PhươngH1600084
22 Hoàng Thị Lệ QuyênH1600088
23 Trần Thị Thúy QuỳnhH1600089
24 Lê Thị Ngọc TâyH1600090
25 Nguyễn Hoàng Phương ThảoH1600091
26 Trần Thị Ngọc ThảoH1600093
27 Vương Bùi Nhật ThảoH1600094
28 Trần Thị Kiều ThuH1600096
29 Huỳnh Huệ TrâmH1600099
30 Cao Thị Quỳnh TrangH1600100
31 Nguyễn Ngọc Huyền TrangH1600101
32 Võ Thị Huyền TrangH1600103
33 Bùi Kông Hiếu TrungH1600104
34 Lê Nguyễn Phương UyênH1600108
35 Võ Văn ViệtH1600110

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 12851BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A502
Nhóm thi: Nhóm 41 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: GDQP - Học phần 2 (D02029 - 0 TC)

Giờ thi: 17:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 17

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Trần Tú Anh11703019
2 Nguyễn Thị Y Bình01702016
3 Thái Hoàng Duy11701043
4 Bùi Long Giang51704039
5 Nguyễn Thị Như Hảo01702027
6 Phạm Minh Huy41703088
7 Hà Thị Liên01702044
8 Nguyễn Hữu Nghĩa51704074
9 Trần Huỳnh Cẩm Nhung61602157
10 Nguyễn Tiến Phát51603231
11 Nguyễn Thị Minh Phượng21701343
12 Nguyễn Đặng Quốc41703151
13 Trần Huỳnh Nhật Tân41703160
14 Phạm Hồng Tấn11703066
15 Nguyễn Thanh Thảo01703143
16 Trần Thị Anh Thư51703192
17 Trần Quốc Trí51703203

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 12852BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A503
Nhóm thi: Nhóm 41 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: GDQP - Học phần 2 (D02029 - 0 TC)

Giờ thi: 17:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 11

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Thị Ngọc Hiền91703029
2 Nguyễn Trung Hiếu81701081
3 Dương Tuấn Kiệt81601074
4 Trần Thị Mỹ Linh91703052
5 Nguyễn Anh Như61702183
6 Mai Thị Hồng NhungD1700010
7 Nguyễn Trọng Tài81701154
8 Trần Thị Thanh Tâm61703198
9 Phạm Lê Thụy Thảo61703205
10 Lê Ngọc TrâmC1603074
11 Phạm Thị Cẩm Tú71704470

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 12853BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A504
Nhóm thi: Nhóm 41 - Tổ 003 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: GDQP - Học phần 2 (D02029 - 0 TC)

Giờ thi: 17:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 17

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Trần Thị Hồng GấmD1700044
2 Thái HưngH1700216
3 Ngô Đình Đăng KhoaD1700073
4 Nguyễn Thị Hồng LoanD1700085
5 Nguyễn Thị Trà MyH1700237
6 Nguyễn Mỹ MỹD1700095
7 Nguyễn Lê Hữu NamD1700097
8 Nguyễn Thị Bích NgọcH1700078
9 Võ Thị Minh NhậtH1700248
10 Phan Nguyễn Tuyết NhungH1700256
11 Nguyễn Phạm Hà PhươngH1700264
12 Nguyễn Minh Nhựt QuangH1700267
13 Lê Quốc ThắngH1700117
14 Nguyễn Bá ThiệnD1700132
15 Nguyễn Thị Thủy TiênH1600097
16 Nguyễn Thị Thùy TrangH1700145
17 Liêu Thanh VyD1700153

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 12854BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A505
Nhóm thi: Nhóm 42 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: GDQP - Học phần 2 (D02029 - 0 TC)

Giờ thi: 17:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 18

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Huỳnh Ái Ái21600008
2 Nguyễn Thị Xuân An11701020
3 Lê Kiều Anh01403034
4 Nguyễn Đức Bảo Định41703051
5 Lê Nguyễn Thùy Dương21600068
6 Nguyễn Thị Lệ Hằng51703076
7 Mai Vinh Hiển51703078
8 Huỳnh Văn Hoài51702105
9 Phạm Minh Hoàng51703091
10 Vũ Phạm Phi Khanh11701061
11 Phạm Đăng Khoa41403046
12 Dương Gia Linh21600159
13 Nguyễn Phước Lộc51503194
14 Nguyễn Hữu Bảo Ngọc11701092
15 Đặng Thanh Phúc41701219
16 Lê Hoàng Phúc51702161
17 Đặng Xuân Quang11701105
18 Lê Thị Phương Trâm11701016

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 12855BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A507
Nhóm thi: Nhóm 42 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: GDQP - Học phần 2 (D02029 - 0 TC)

Giờ thi: 17:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 12

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Phạm Thị Minh Anh71606032
2 Lương Huỳnh Minh HiếuA1700033
3 Trương Nhật Hoàng51703092
4 Nguyễn Quốc Hưng51703093
5 Lê Văn Hựu51703095
6 Nguyễn Thùy LinhA1700045
7 Tôn Nữ Thúy Ngân51703138
8 Nguyễn Hữu Thắng81702060
9 Nguyễn Tuấn Thanh81501028
10 Phan Thị Yến ThanhA1700081
11 Nguyễn Lê Bảo Trâm71705165
12 Trần Tú Tú71706210

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 12856BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A508
Nhóm thi: Nhóm 42 - Tổ 003 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: GDQP - Học phần 2 (D02029 - 0 TC)

Giờ thi: 17:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 18

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Huỳnh Thị Ngọc ChuyênH1700016
2 Trần Hà Cẩm GiangD1700045
3 Lê Thị Thanh HồngD1700056
4 Lương Khang HuyD1700064
5 Nguyễn Thị HuyềnD1700069
6 Hoàng Văn LâmE1701285
7 Phạm Thị Thùy LinhH1700227
8 Nguyễn Phan Hồng NgaH1700069
9 Bùi Vũ Thụy NhiD1700104
10 Đoàn Yến NhiD1700105
11 Nguyễn Thụy Nam PhươngD1700114
12 Vòng Vĩnh QuyềnD1700119
13 Lưu Văn SángH1700272
14 La Văn ThanhD1700125
15 Nguyễn Ngọc Thùy TrangD1700141
16 Lê Trần Cẩm TúD1503047
17 Nguyễn Kim Ánh TuyếtD1700149
18 Lê Thị Hoàng YênH1700320

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 12857BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A509
Nhóm thi: Nhóm 43 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: GDQP - Học phần 2 (D02029 - 0 TC)

Giờ thi: 17:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 18

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Hà Quốc Bảo41603009
2 Phạm Minh Chương41703045
3 Nguyễn Hiền41702053
4 Nguyễn Ngọc Hiếu21701218
5 Lê Nguyễn Minh Hoàng41703077
6 Trần Đăng Huy41701143
7 Bùi Trung Kiên41701021
8 Nguyễn Trần Công Lâm41702090
9 Huỳnh Mỹ Lình21701271
10 Nguyễn Nhựt Nam41703121
11 Nguyễn Tú Ngân21701294
12 Trần Ngọc Phi41703137
13 Lý Ngọc Thanh21701360
14 Trần Văn Tiến41701270
15 Võ Phúc Tình41702149
16 Đinh Trương Bảo Trọng41703186
17 Phan Đặng Phương Uyên21701436
18 Phan Thị Ngọc Yên21701447

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12858BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A510
Nhóm thi: Nhóm 43 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: GDQP - Học phần 2 (D02029 - 0 TC)

Giờ thi: 17:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 21

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Thị Yến Bình71704249
2 Ngô Tuấn Đạt71704022
3 Ngô Thị Hoa71705047
4 Nguyễn Tiến Hoàng71704291
5 Phạm Thị Thanh Hương71704299
6 Đặng Anh Khoa71704306
7 Nguyễn Phạm Hoàng Diệu Linh71705357
8 Lại Thanh Ngân71704346
9 Phạm Thị Thảo Nguyên71704356
10 Ngô Hoàng Thảo Nhi71705414
11 Lê Ái Như61703165
12 Võ Trúc Phương61702207
13 Nguyễn Thị Thái71705470
14 Hứa Tấn Thành61502227
15 Nguyễn Phương Thành71506161
16 Lê Nguyễn Thu Thảo61702236
17 Trần Anh Thư71704179
18 Trần Thị Anh Thư71705495
19 Phạm Trương Đức Tín71705508
20 Đinh Thị Tuyết Trang71705524

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12858BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A510
Nhóm thi: Nhóm 43 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: GDQP - Học phần 2 (D02029 - 0 TC)

Giờ thi: 17:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 21

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Phan Trần Anh Tuấn71705546

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12859BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A602
Nhóm thi: Nhóm 43 - Tổ 003 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: GDQP - Học phần 2 (D02029 - 0 TC)

Giờ thi: 17:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 23

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Trương Dủ Quỳnh AnhA1700013
2 Nguyễn Gia BảoE1701181
3 Trần Ngọc Bích91703012
4 Trương Thị Ngọc Bích71706010
5 Huỳnh Thị BìnhA1700016
6 Lê Thị Thu DiệuA1700022
7 Phạm Thị Hạnh Đức71706018
8 Nguyễn Lâm Duy HùngE1701250
9 Trần Lê Thanh HuyềnA1700002
10 Trịnh Nguyễn Đăng Khoa91701034
11 Ngô Minh Khôi91701035
12 Huỳnh Thị Hải KiềuE1701280
13 Lê Chấn Nguyên71706309
14 Nguyễn Thị Thanh Nhàn71706312
15 Nguyễn Thị Huỳnh Như71706119
16 Hồ Thị Hồng PhúcE1701378
17 Hứa Lam Thanh91703078
18 Nguyễn Thị Tốt91703088
19 Ngô Thùy TrangE1701484
20 Đặng Ngọc Hằng Uyên71705553

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12859BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A602
Nhóm thi: Nhóm 43 - Tổ 003 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: GDQP - Học phần 2 (D02029 - 0 TC)

Giờ thi: 17:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 23

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Dương Anh Vũ71706229
22 Nguyễn Hoàng Phương Vy71706365
23 Nguyễn Lê Thanh Xuân71706235

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 12860BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A603
Nhóm thi: Nhóm 45 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: GDQP - Học phần 2 (D02029 - 0 TC)

Giờ thi: 17:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 19

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Lu Kính An11401157
2 Nguyễn Thành Chung11401074
3 Hồ Vương Ngọc Hạnh01501273
4 Nguyễn Lê Thiện Hảo31603003
5 Nguyễn Thị Thanh Thanh Huệ21600120
6 Phạm Khương11501102
7 Lê Bảo Kim11702003
8 Phạm Thiên Lộc21500294
9 Trần Kim Mỹ31404078
10 Hà Thảo Phương11702009
11 Võ Nam Trung Sơn31603104
12 Đặng Nguyên Thịnh41501258
13 Trần Thị Thu Thủy01603100
14 Nguyễn Cao Thủy Tiên01603101
15 Trần Trung Tín31702121
16 Nguyễn Túy Trâm31702126
17 Lê Nam Trân31503065
18 Đặng Cát Trường41601244
19 Huỳnh Sơn Vinh41601263

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 12861BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A604
Nhóm thi: Nhóm 45 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: GDQP - Học phần 2 (D02029 - 0 TC)

Giờ thi: 17:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 15

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Trần Song Hảo71606104
2 Phạm Ngọc Hùng41703080
3 Nguyễn Hoàng Huy41703086
4 Trần Hồ Đăng Huy81302169
5 Nguyễn Văn Lụa41703111
6 Võ Thị Hương Ly71704332
7 Phan Kim Ngọc61703157
8 Trần Thị Mỷ Ngọc61703158
9 Dương Thị Ngọc Nữ61703168
10 Vũ Nguyễn Hoàng Phúc61702200
11 Lê Thị Phú Quý51703168
12 Lê Đức Quyền41701235
13 Nông Nhật Tân51703182
14 Đinh Quốc Thái41703163
15 Lê Thị Thùy Trang81504001

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 12862BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A605
Nhóm thi: Nhóm 45 - Tổ 003 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: GDQP - Học phần 2 (D02029 - 0 TC)

Giờ thi: 17:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 13

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Đỗ Khắc Tuấn Đạt81704031
2 Nguyễn Văn Thành Đạt91703017
3 Trang Lê ĐứcC1501040
4 Trương Trần Phương HiềnC1703020
5 Nguyễn Cao Thùy LinhC1703028
6 Nguyễn Thanh Mai91602065
7 Tạ Hiểu Phụng91703069
8 Mai Yến PhươngH1700263
9 Nguyễn Minh Quang81504149
10 Nghi Bình Mai TrâmC1700025
11 Lê Ngô Diễm TrânE1701138
12 Trần Lâm Thanh VyC1703078
13 Võ Thị Phi YếnC1703080

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 12863BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A607
Nhóm thi: Nhóm 46 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: GDQP - Học phần 2 (D02029 - 0 TC)

Giờ thi: 17:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 13

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Phạm Huỳnh Anh11701025
2 Đỗ Thanh Hiệp11701053
3 Ngô Thị Khánh Huyền11701060
4 Vương Thị Kiều Loan11701071
5 Trần Phạm Khôi Mi11701078
6 Bạch Nga My11701081
7 Nguyễn Thị Tuyết Ngân11701087
8 Lý Thiện Nhân01703115
9 Nguyễn Thị Hồng Nhung11701100
10 Nguyễn Thị Thu Thảo11603065
11 Lê Thị Minh Thuận11701123
12 Lê Nguyễn Hữu Tường01501231
13 Lê Thị Thanh Vân01502016

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/2Mã: 12864BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A608
Nhóm thi: Nhóm 46 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: GDQP - Học phần 2 (D02029 - 0 TC)

Giờ thi: 17:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 21

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Tô Ngọc Minh Châu71704250
2 Nguyễn Bé Điệp71704259
3 Trần Ngô Tiểu Hảo51503017
4 Phạm Minh Hoàng51702106
5 Đặng Vĩnh Kiên41702085
6 Trần Xuân Lĩnh41703106
7 Lê Thị Yến Nhi71704113
8 Nguyễn Thị Yến Nhi71704366
9 Nguyễn Thị Cẩm Nhung71704373
10 Lê Minh Phúc41501248
11 Hoàng Văn Phượng51703163
12 Đỗ Như Quỳnh71704394
13 Lê Gia Thoại51703189
14 Lê Mỹ Minh Thư71704173
15 Nguyễn Thị Châu Trinh71704206
16 Bùi Nguyễn Trung51503133
17 Lê Đăng Trường51703212
18 Lê Thanh Tú51702212
19 Nguyễn Thanh Tú31605181
20 Trần Anh Tuấn61703223

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 2/2Mã: 12864BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A608
Nhóm thi: Nhóm 46 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: GDQP - Học phần 2 (D02029 - 0 TC)

Giờ thi: 17:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 21

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

21 Lai Thanh Vy61703233

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 12865BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A704
Nhóm thi: Nhóm 46 - Tổ 003 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: GDQP - Học phần 2 (D02029 - 0 TC)

Giờ thi: 17:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 17

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Thị Kim Chi61703086
2 Lê Gia Hân71705034
3 Trịnh Thị Diệu Hân71705287
4 Vũ Huy HoàngC1703021
5 Lê Thành Long81701119
6 Trương Thị Khánh Lụa71706296
7 Nguyễn Thành Luân71706297
8 Phạm Thanh Mị71706301
9 Phạm Vũ Anh Minh81401149
10 Trần Ngô Thế PhốB1480094
11 Tạ Thiên Quang81701149
12 Đỗ Phạm Duy Sang81704088
13 Nguyễn Minh Thi81701170
14 Nguyễn Ngọc Thuận81701181
15 Lê Minh Thùy71706179
16 Lê Trần Minh Thùy71706180
17 Nguyễn Châu TuấnD1600116

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 12866BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A703
Nhóm thi: Nhóm 98 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: GDQP - Học phần 2 (D02029 - 0 TC)

Giờ thi: 17:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 11

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Bùi Duy Hà017H0089
2 Bùi Huỳnh Như017H0172
3 Võ Nhựt Phát61600070
4 Lâm Minh Quân01501175
5 Tô Quốc Thắng517H0082
6 Nguyễn Ngọc Giang ThanhB1501663
7 Nguyễn Vi Thịnh517H0086
8 Trần Nguyễn Gia Thịnh017H0213
9 Nguyễn Lê Minh Thông017H0214
10 Bế Ngọc Mai Trinh71704460
11 Nguyễn Hùng Vỹ517H0184

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 12867BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A610
Nhóm thi: Nhóm 99 - Tổ 001 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: GDQP - Học phần 2 (D02029 - 0 TC)

Giờ thi: 17:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 17

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Phạm Thị Bảo An017H0053
2 Phan Văn Duy417H0042
3 Nguyễn Thị Ngọc Hậu71506621
4 Nguyễn Trung Hậu41503610
5 Trần Nhựt Huy617H0054
6 Nguyễn Quốc Khánh51600110
7 Mạc Cự Đăng Khoa51600041
8 Phạm Thế Quý71600130
9 Huỳnh Ngọc Quyên71506140
10 Hồ Thị Xuân Quỳnh01601221
11 Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh017H0196
12 Nguyễn Bảo Hoàng Sang517H0079
13 Phạm Minh Tâm41503604
14 Nguyễn Việt Thắng71600133
15 Đặng Thế Thiều417H0107
16 Phan Thị Hoài Thương01701109
17 Lê Ngọc Thanh Trúc617H0093

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 1/1Mã: 12868BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ 1 / Năm học 2018-2019

Phòng thi: A702
Nhóm thi: Nhóm 99 - Tổ 002 - Đợt 4

Ngày thi: 20/12/2018
Môn học: GDQP - Học phần 2 (D02029 - 0 TC)

Giờ thi: 17:30

Họ và tênSTT Mã SV Sốtờ Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 6

V

----------------------------

Ghi chú

Lần: 1

1 Nguyễn Đức Anh41606003
2 Lê Minh ĐứcE1606012
3 Hoàng Thu Hiền71706047
4 Nguyễn Thị Xuân Hoài71706278
5 Đỗ Nguyễn Thu Ngân71608078
6 Phạm Văn Ngọc Sơn71506608

Cán bộ coi thi
Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi
Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm
Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:
1/
2/

1/
2/


